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26-10-2016- Quyết định số 5643/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục 
hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở 
Giao thông Vận tải được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ 
Chí Minh. 

(Tiếp theo Công báo số 141+142) 
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II. Lĩnh vực đường bộ 

1. Thủ tục cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe 
bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định và nộp trực tiếp tại Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải (địa chỉ: 63 Lý Tự Trọng, 
phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) hoặc qua đường bưu điện từ thứ 
hai đến thứ bảy (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; buổi chiều từ 13 giờ 
00 phút đến 17 giờ 00 phút; sáng thứ Bảy từ 7giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút). 

- Bước 2: Sở Giao thông vận tải tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì cấp biên nhận hồ sơ có ngày hẹn trả kết 
quả trao cho người nộp. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp hoàn 
thiện hồ sơ. 

- Bước 3: 

Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 
định, căn cứ kết quả kiểm tra, Sở Giao thông vận tải cấp Giấy phép lưu hành xe. 
Trường hợp chưa đủ điều kiện cấp Giấy phép lưu hành xe phải trả lời bằng văn bản 
và nêu rõ lý do. 

Trường hợp phải khảo sát đường bộ để quy định điều kiện tham gia giao thông 
hoặc gia cường đường bộ, trong vòng 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp 
lệ theo quy định Sở Giao thông vận tải cấp giấy phép lưu hành xe phải có văn bản 
yêu cầu tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép lưu hành xe trên đường bộ tiến hành 
khảo sát hoặc gia cường đường bộ. Thời hạn xem xét cấp giấy phép lưu hành xe 
không quá 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo kết quả khảo sát hoặc báo 
cáo kết quả hoàn thành gia cường đường bộ của tổ chức tư vấn đủ điều kiện hành 
nghề bảo đảm cho xe lưu hành an toàn. 

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhậnnhận kết quả giải 
quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông vận tải. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả của Sở Giao thông vận tải hoặc qua đường bưu điện 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
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- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị (theo mẫu). 

+ Bản sao Giấy đăng ký xe hoặc Giấy đăng ký tạm thời đối với phương tiện mới 
nhận. 

+ Bản sao Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 
phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; bản sao tính năng kỹ thuật của xe đối với 
phương tiện mới nhận (do nhà sản xuất gửi kèm theo xe). 

+ Phương án vận chuyển đối với trường hợp phải khảo sát đường bộ (nêu có), 
gồm các nội dung sau: thông tin về tuyên đường vận chuyển; thông tin về phương 
tiện vận chuyển; thông tin hàng hóa chuyên chở có xác nhận của chủ hàng, gồm các 
thông số kích thước về chiều dài, chiều rộng và chiều cao (D x R x C) mét; khối 
lượng, hình ảnh (nêu có); hợp đồng vận chuyển hoặc văn bản chỉ định đơn vị vận 
chuyển của chủ hàng hoặc đơn vị thuê vận chuyển. 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

d) Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy 
định. 

Trường hợp phải khảo sát hoặc gia cường đường bộ: Trong vòng 02 ngày làm 
việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định Sở Giao thông vận tải có văn bản 
yêu cầu tiên hành khảo sát hoặc gia cường đường bộ.Thời hạn xem xét cấp giấy phép 
lưu hành xe không quá 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo kêt quả khảo 
sát hoặc báo cáo kêt quả hoàn thành gia cường đường bộ của tổ chức tư vấn đủ điều 
kiện hành nghề bảo đảm cho xe lưu hành an toàn. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải 

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe 
vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ (Phụ lục 1 Thông tư số 
46/2015/TT -BGTVT) 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép lưu hành xe bánh xích tự hành trên đường bộ (Phụ 
lục 2 Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT) 

h) Lệ phí (nếu có): 30.000 đồng/1 lần/phương tiện 
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i) Kết quả thủ tục hành chính: Giấy phép hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008. 

- Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT ngày 07/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải 
quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá 
khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; 
giới hạn xêp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông 
trên đường bộ. 

- Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
chê độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ. 

- Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 
sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chê 
độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ. 
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Mẫu: Giấy đề nghị cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe vận 
chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP LƯU HÀNH XE QUÁ TẢI TRỌNG, 

XE QUÁ KHỔ GIỚI HẠN, XE VẬN CHUYỂN HÀNG SIÊU TRƯỜNG, 

SIÊU TRỌNG TRÊN ĐƯỜNG BỘ (1) 

Kính gửi: (tên cơ quan cấp giấy phép lưu hành xe) (2) 

- Cá nhân, tổ chức đề nghị (3) : 

- Địa chỉ (4): Điện thoại (5): 

Đề nghị cấp giấy phép lưu hành cho xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn với các 
lông số sau: 

1. Thông tin tổ hợp xe đầu kéo và sơ mi rơ moóc (SMRM) tải: 

Thông số kỹ thuật (6) 
Đầu kéo 

hoặc xe thân 
liền 

Rơ moóc/ 
Sơ mi rơ 

moóc 
RM/SMRM 

Nhãn hiệu 

Biển số 

Số trục 

Khối lượng bản thân (tấn) 

Khối lượng hàng hóa chuyên chở cho phép tham gia giao thông 
(tấn) 

Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông (tấn) 

Khối lượng cho phép kéo theo (tấn) 

Kích thước bao của tổ hợp (dài x rộng x cao) (m) 

2. Thông tin hàng hóa đề nghị chuyên chở (7): 

Loại hàng: 

Kích thước (D x R x C) m: Tổng khối lượng (tấn): 

3. Thông tin kích thước, khôi lượng toàn bộ của tổ hợp xe sau khi xếp hàng hóa lên 
xe: 

Kích thước (D x R x C) m: Hàng vượt phía trước thùng xe: m 



6 CÔNG BÁO/Số 143+144/Ngày 01-12-2016 

Hàng vượt hai bên thùng xe: m Hàng vượt phía sau thùng xe: m 

T ổng khối lượng: tấn 

(gồm khối lượng bản thân ô tô đầu kéo + khối lượng bản thân sơ mi rơ moóc + khôi 
lượng sô người ngồi trên xe + khôi lượng hàng hóa) 

4. Tải trọng lớn nhất được phân bổ lên trục xe sau khi xêp hàng hóa lên xe (8): 

Trục đơn: tấn 

Cụm trục kép: tấn, khoảng cách giữa 02 tâm trục liền kề: d = m 

Cụm trục ba: tấn, khoảng cách giữa 02 tâm trục liền kề: d = m 

5. Tuyên đường và thời gian vận chuyển (9): 
- Tuyến đường vận chuyển (ghi đầy đủ, cụ thể tên từng đoạn tuyến đường bộ, các vị trí 
chuyển hướng, đi qua đường ngang tại Km ...): 

- Thời gian đề nghị lưu hành: Từ đến: 

6. Cam kêt của chủ phương tiện: về quyền sở hữu phương tiện và hàng hóa tại thời điểm 
đề nghị cấp Giấp phép lưu hành xe. 

(Giấy đề nghị cấp Giấy phép 
lưu hành xe phải kèm theo sơ 
đồ xe thể hiện rõ các kích 
thước: chiều dài, chiều rộng, 
chiêu cao của xe đã xếp hàng 
và khoảng cách giữa các trục 
xe, chiều dài đuôi xe ) 

, ngày tháng năm 

Đại diện cá nhân, tổ chức đề nghị cấp phép 

Ký tên, đóng dấu (nếu có) 
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Mẫu Giấy đề nghị cấp giấy phép lưu hành xe bánh xích tự hành trên đường bộ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đôc lâp - Tự do - Hạnh phúc 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP LƯU HÀNH 

XE BÁNH XÍCH TỰ HÀNH TRÊN ĐƯỜNG BỘ 

Kính gửi: (tên cơ quan cấp giấy phép lưu hành xe) (1) 

- Cá nhân, tổ chức đề nghị (2) : 

- Địa chỉ (3): Điện thoại: 

Đề nghị cấp giấy phép lưu hành cho xe bánh xích(4): 

- Biển số đăng ký (nêu có): 

- Khối lượng bản thân xe: (tấn) 

- Kích thước của xe: 

+ Chiều dài: (m) 

+ Chiều rộng: (m) 

+ Chiều cao: (m) 

- Loại xích (nhọn hoặc bằng): 

- Chiều rộng bánh xích mỗi bên: (m) 

- Khoảng cách giữa hai mép ngoài của bánh: (m) 

- Tuyên đường vận chuyển (ghi đầy đủ, cụ thể tên từng đoạn tuyên đường bộ, các vị trí 
chuyển hướng, đi qua đường ngang tại Km ...): 

- Thời gian đề nghị lưu hành(5): Từ đên: 

(Giấy đề nghị cấp Giấy phép 
lưu hành xe phải kèm theo sơ 
đồ xe thể hiện rõ các kích 
thước: chiều dài, chiều rộng, 
chiêu cao của xe) 

, ngày tháng năm 

Đại diện cá nhân, tổ chức đề nghị cấp phép 

Ký tên, đóng dấu (nêu có) 
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2. Thủ tục cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe 

a) Trình tự thực hiện : 

- Bước 1: Cá nhân hoặc cơ sở đào tạo chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp 
luật và trực tiếp nộp hồ sơ hoặc gửi qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp 
khác đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thuộc Sở Giao thông vận tải (số 252 
Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh), từ thứ 2 đến thứ 6 
(buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 
phút). 

- Bước 2: Sở Giao thông vận tải kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp 
hoàn thiện hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì cấp biên nhận hồ sơ có ngày hẹn trả kết 
quả trao cho người nộp. 

- Bước 3: Giải quyết hồ sơ: 

+ Sở Giao thông vận tải tổ chức tập huấn. Trường hợp cá nhân không đủ điều 
kiện thì có văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

+ Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày đạt kết quả tập huấn, 
Sở Giao thông vận tải cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe, vào sổ 
theo dõi. 

- Bước 4: Cá nhân hoặc cơ sở đào tạo căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến 
nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Giao thông vận 
tải. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải hoặc qua 
đường bưu chính hoặc bằng các hình thức phù hợp khác. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị tập huấn, cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe 
(theo mẫu); 

+ Giấy phép lái xe (bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng 
thực); 

+ Bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên hoặc chứng chỉ kỹ năng nghề (bản sao kèm 
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bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực); 

+ Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định; 

+ Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm (bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản 
sao có chứng thực); 

+ 02 ảnh màu cỡ 3 cm x 4 cm nền màu xanh, kiểu giấy chứng minh nhân dân; 

+ Danh sách giáo viên đề nghị cấp giấy chứng nhận dạy thực hành lái xe. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, kể từ 
ngày đạt kết quả tập huấn. 

đ) Đôi tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân hoặc cơ sở đào tạo 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải 

g) Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận giáo viên 
dạy thực hành lái xe. 

h) Phí, lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, tờ khai hành chính: Đơn đề nghị tập huấn, cấp giấy chứng 
nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (theo mẫu 13a Thông tư 58/2015/TT-BGTVT). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Thông tư 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường 
bộ. 
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PHỤ LỤC 13a 
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ TẬP HUẤN, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GIÁO VIÊN DẠY 

THỰC HÀNH LÁI XE 
(Ban hành kèm theo Thông tư sô 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TẬP HUẤN, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN 
GIÁO VIỂN DẠY THỰC HÀNH LÁI XE 

Kính gửi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải ) 

Tôi là: Quốc tịch: 
Sinh ngày: / / Nam, Nữ: 
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Nơi cư trú: 
Số giấy chứng minh nhân dân số: , cấp ngày: / / 
Nơi cấp: 
Có giấy phép lái xe số: , hạng do: 
cấp ngày: / / 
Đề nghị cho tôi được tham gia tập huấn, cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực 
hành lái xe hạng 
Xin gửi kèm theo: 
- 01 bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; 
- 01 bản sao có công chứng giấy phép lái xe (còn thời hạn); 
- 01 bản sao có chứng thực chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm; 
- 01 giấy chứng nhận sức khỏe; 
- 02 ảnh màu cỡ 3 cm x 4 cm, chụp không quá 06 tháng; 
- Các tài liệu khác có liên quan gồm: 

Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu 
trách nhiệm. 

, ngày tháng nãm 20 
NGƯỜI LÀM ĐƠN 
(Ký và ghi rõ họ, tên) 
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PHỤ LỤC 1a 
MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN GIÁO VIÊN DẠY THỰC HÀNH LÁI XE 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đôc lâp - Tự do - Hạnh phúc 

Ảnh màu 
3 cm x 4 
cm (chụp 

không 
quá 06 

tháng), có 
dấu giáp 

lai 

Cãn cứ Quyết ỗịnh số / ngày / / của Tổng cục 
trýởng Tổng cục Đýờng bộ Việt Nam về việc cấp giấy chứng nhận 
giáo viên dạy thực hành lái xe 

TỔNG CỤC TRÝỞNG TỔNG CỤC ĐÝỜNG BỘ VIỆT NAM 

CHỨNG NHẬN 

Ông (Bà): 

Ngày tháng năm sinh: 

Số giấy chứng minh nhân dân: 

Cõ sở ỗào tạo: 

Đã hoàn thành khóa tập huấn giáo viên dạy thực hành lái xe hạng. 

Từ ngày / / ỗên ngày / / 

Số Hà Nội, ngày ... tháng .... 
GCN:. 

Có giá trị ỗên ngày tháng 
nãm 

nãm 20 
TỔNG CỤC TRÝỞNG 

(Ký tên, ỗóng dấu) 

Quy cách: 

- Kích thước: 150 mm x 200 mm; 
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3. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Cá nhân hoặc cơ sở đào tạo chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp 
luật và trực tiếp nộp hồ sơ hoặc gửi qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp 
khác đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thuộc Sở Giao thông vận tải (số 252 
Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh), từ thứ 2 đến thứ 6 
(buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 
phút). 

- Bước 2: Sở Giao thông vận tải kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp 
hoàn thiện hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì cấp biên nhận hồ sơ có ngày hẹn trả kết 
quả trao cho người nộp. 

- Bước 3: Giải quyết hồ sơ: 

+ Sở Giao thông vận tải tổ chức tập huấn. Trường hợp cá nhân không đủ điều 
kiện thì có văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

+ Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày đạt kết quả tập huấn, 
Sở Giao thông vận tải cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe, vào sổ 
theo dõi. 

- Bước 4: Cá nhân hoặc cơ sở đào tạo căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến 
nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Giao thông vận 
tải. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải hoặc qua 
đường bưu chính hoặc bằng các hình thức phù hợp khác. 

c) Thành phần, sô lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị tập huấn, cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe 
(theo mẫu); 

+ Giấy phép lái xe (bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng 
thực); 

+ Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định; 
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- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, kể từ 
ngày đạt kết quả tập huấn. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân hoặc cơ sở đào tạo 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải 

g) Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận giáo viên 
dạy thực hành lái xe. 

h) Phí, lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, tờ khai hành chính: Đơn đề nghị tập huấn, cấp giấy chứng 
nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (theo mẫu 13a Thông tư 58/2015/TT-BGTVT) 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Thông tư 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường 
bộ. 
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PHỤ LỤC 13a 
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ TẬP HUẤN, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GIÁO VIÊN DẠY 

THỰC HÀNH LÁI XE 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TẬP HUẤN, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN 
GIÁO VIỂN DẠY THỰC HÀNH LÁI XE 

Kính gửi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải ) 

Tôi là: Quốc tịch: 
Sinh ngày: / / Nam, Nữ: 
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Nơi cư trú: 
Số giấy chứng minh nhân dân số: , cấp ngày: / / 
Nơi cấp: 
Có giấy phép lái xe số: , hạng do: 
cấp ngày: / / 
Đề nghị cho tôi được tham gia tập huấn, cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực 
hành lái xe hạng 
Xin gửi kèm theo: 
- 01 bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; 
- 01 bản sao có công chứng giấy phép lái xe (còn thời hạn); 
- 01 bản sao có chứng thực chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm; 
- 01 giấy chứng nhận sức khỏe; 
- 02 ảnh màu cỡ 3 cm x 4 cm, chụp không quá 06 tháng; 
- Các tài liệu khác có liên quan gồm: 

Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu 
trách nhiệm. 

, ngày tháng nãm 20 
NGƯỜI LÀM ĐƠN 
(Ký và ghi rõ họ, tên) 
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PHỤ LỤC 1a 
MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN GIÁO VIÊN DẠY THỰC HÀNH LÁI XE 

(Ban hành kèm theo Thông tư sô 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Ảnh màu 
3 cm x 4 
cm (chụp 

không 
quá 06 

tháng), có 
dấu giáp 

lai 

Cãn cứ Quyết ỗịnh sô / ngày / / của Tổng cục 
trýởng Tổng cục Đýờng bộ Việt Nam về việc cấp giấy chứng nhận 
giáo viên dạy thực hành lái xe 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC ĐÝỜNG BỘ VIỆT NAM 
CHỨNG NHẬN 

Ông 
(Bà): 

Ngày tháng nãm sinh: 

Số giấy chứng minh nhân dân: 

Cõ sở ỗào tạo: 

Đã hoàn thành khóa tập huấn giáo viên dạy thực hành lái xe hạng. 

Từ ngày / / ỗến ngày / / 

Số Hà Nội, ngày ... tháng .... 
GCN: nãm 20 

Có giá trị Sến ngày tháng TỏNG CỤC TRÝỞNG 

nãm 1 (Ký tên, ỗóng dấu) 

Quy cách: 

- Kích thước: 150 mm x 200 mm; 
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4. Thủ tục cấp Giấy phép xe tập lái 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Cơ sở đào tạo chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật và trực tiếp 
nộp hồ sơ hoặc gửi qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác đến Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thuộc Sở Giao thông vận tải (số 252 Lý Chính 
Thắng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh), từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 
7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 phút). 

- Bước 2: Sở Giao thông vận tải kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp 
hoàn thiện hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì cấp biên nhận hồ sơ có ngày hẹn trả kết 
quả trao cho người nộp. 

- Bước 3: Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ theo quy định, Sở Giao thông vận tải cấp giấy phép xe tập lái cho cơ sở đào 
tạo. Trường hợp không cấp giấy phép thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

- Bước 4: Cơ sở đào tạo căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết quả 
giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Giao thông vận tải. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải hoặc qua 
đường bưu chính hoặc bằng các hình thức phù hợp khác. 

c) Thành phần, sô lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Danh sách xe đề nghị cấp giấy phép xe tập lái (theo mẫu); 

+ Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xe tập lái gồm: bản sao giấy đăng ký xe, bản sao 
giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ 
giới đường bộ còn thời hạn, bản sao giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự 
còn hiệu lực. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ. 

đ) Đôi tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở đào tạo. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải 
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g) Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xe tập láihoặc 
văn bản từ chối nêu rõ lý do. 

h) Phí, lệ phí: 30.000 đồng/lần/phương tiện 

i) Tên mẫu đơn, tờ khai hành chính: Danh sách xe đề nghị cấp giấy phép lái 
xe tập lái (Mẫu 13d Thông tư 58/2015/TT-BGTVT) 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Thông tư 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường 
bộ. 

- Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/4/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
chê độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ; 

- Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 
sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chê độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ. 
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PHỤ LỤC 13d 
MẪU DANH SÁCH XE ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE TẬP LÁI 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN 
CƠ SỞ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải . 

Trường (Trung tâm) đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao 
thông vận tải ) xem xét, cấp giấy phép xe tập lái cho số xe của cơ sở đào tạo theo 
danh sách dưới đây: 

DANH SÁCH XE ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XE TẬP LÁI 
Số 
TT 

Biển số 
ỗãng ký 

Xe 
của 

cơ sở 
đào 
tạo 

Xe 
hợp 
ỗồng 

Nhãn 
hiệu 

Loại 
xe 

Số 
ỗộng 

cõ 

Số 
khung 

Giấy chứng nhận 
kiểm ỗịnh 

ATKT&BVMT 

Ghi chú Số 
TT 

Biển số 
ỗãng ký 

Xe 
của 

cơ sở 
đào 
tạo 

Xe 
hợp 
ỗồng 

Nhãn 
hiệu 

Loại 
xe 

Số 
ỗộng 

cõ 

Số 
khung 

Ngày 
cấp 

Ngày hết 
hạn 

Ghi chú 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: 

, ngày tháng nãm 20.. 
HIỆU TRƯỞNG (GIÁM ĐỐC) 

(Ký tên, ỗóng dấu) 



CÔNG BÁO/Số 143+144/Ngày 01-12-2016 19 

PHỤ LỤC 4a 
MẪU GIẤY PHÉP XE TẬP LÁI(dành cho xe ôtô) 

(Ban hành kèm theo Thông tư sô 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) 

Kích thước: 120 mm x 180 mm. 
1. Mặt trước: 

TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ 
VIỆT NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

GIẤY PHÉP XE TẬP LÁI 

Số: / 

Cấp cho xe số: Loại phương tiện: 

Nhãn hiệu xe: Màu sơn: 

Cơ sở đào tạo: 

Được phép tập lái xe trên các tuyến đường (Quốc lộ, Tỉnh lộ, từ đến: 

Có giá trị: Hà Nội, ngày ... tháng .... năm 

Từ ngày / / 20. 

Đến ngày ..../ / 

(Giấy phép xe tập lái chỉ có giá 
trị khi Giấy chứng nhận kiểm 
định an toàn kỹ thuật và bảo vệ 
môi trường của xe còn giá trị 
sử dụng). 

TỔNG CỤC TRƯỞNG 
(Ký tên, đóng dấu) 

2. Mặt sau: In chữ "TẬP LÁI" theo phông chữ Times New Roman in hoa, đứng, 
đậm, cỡ chữ 90. 
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5. Thủ tục cấp lại Giấy phép xe tập lái 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Cơ sở đào tạo chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật và trực tiếp 
nộp hồ sơ hoặc gửi qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác đến Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thuộc Sở Giao thông vận tải (số 252 Lý Chính 
Thắng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh), từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 
7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 phút). 

- Bước 2: Sở Giao thông vận tải kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp 
hoàn thiện hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì cấp biên nhận hồ sơ có ngày hẹn trả kết 
quả trao cho người nộp. 

- Bước 3: Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ, Sở Giao thông vận tải cấp giấy phép xe tập lái cho cơ sở đào tạo. Thời hạn 
giấy phép xe tập lái tương ứng với thời gian được phép lưu hành của xe tập lái. 
Trường hợp không cấp giấy phép thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

- Bước 4: Cơ sở đào tạo căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết quả 
giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Giao thông vận tải. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải hoặc qua 
đường bưu chính hoặc bằng các hình thức phù hợp khác. 

c) Thành phần, sô lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Danh sách xe đề nghị cấp giấy phép xe tập lái (theo mẫu) 

+ Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xe tập lái gồm: bản sao giấy đăng ký xe, bản sao 
giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ 
giới đường bộ còn thời hạn, bản sao giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự 
còn hiệu lực. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ. 

đ) Đôi tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở đào tạo. 
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e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải 

g) Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xe tập lái hoặc 
văn bản từ chối nêu rõ lý do. 

h) Phí, lệ phí: 

- Lệ phí: 30.000 đồng/lần/phương tiện 

i) Tên mẫu đơn, tờ khai hành chính: Danh sách xe đề nghị cấp giấy phép lái 
xe tập lái (Mẫu 13d Thông tư 58/2015/TT-BGTVT) 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Thông tư 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường 
bộ. 

- Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/4/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ; 

- Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 
sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ. 
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PHỤ LỤC 13d 
MẪU DANH SÁCH XE ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE TẬP LÁI 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CƠ SỞ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải 
Trường (Trung tâm) đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao 

thông vận tải ) xem xét, cấp giấy phép xe tập lái cho số xe của cơ sở đào tạo theo 
danh sách dưới đây: 

DANH SÁCH XE ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XE TẬP LÁI 
! ! ! ! I , , , • 

Số 
TT 

Biển số 
ỗãng ký 

Xe 
của 

cõ sở 
dào 
tạo 

Xe 
hợp 
dồng 

Nhãn 
hiệu 

Loại 
xe 

Số dộng 
cõ 

Số 
khung 

Giấy chứng nhận 
kiểm dịnh 

ATKT&BVMT 

Ghi 
chú 

Số 
TT 

Biển số 
ỗãng ký 

Xe 
của 

cõ sở 
dào 
tạo 

Xe 
hợp 
dồng 

Nhãn 
hiệu 

Loại 
xe 

Số dộng 
cõ 

Số 
khung 

Ngày 
cấp 

Ngày hết 
hạn 

Ghi 
chú 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: 

, ngày tháng nãm 20. 
HIỆU TRƯỞNG (GIÁM ĐỐC) 

(Ký tên, ỗóng dấu) 
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PHỤ LỤC 4a 

MẪU GIẤY PHÉP XE TẬP LÁI (dành cho xe ôtô) 
(Ban hành kèm theo Thông tư sô 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải) 

Kích thước: 120 mm x 180 mm. 

1. Mặt trước: 

TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

GIẤY PHÉP XE TẬP LÁI 

Số: / 

Cấp cho xe số: Loại phương tiện: 

Nhãn hiệu xe: Màu sơn: 

Cơ sở đào tạo: 

Được phép tập lái xe trên các tuyến đường (Quốc lộ, Tỉnh lộ, từ ...đến: 

Có giá trị: Hà Nội, ngày ... tháng .... năm 20 
TỔNG CỤC TRƯỞNG Từ ngày / / 

Đến ngày ..../ / 
(Giấy phép xe tập lái chỉ có giá 
trị khi Giấy chứng nhận kiểm định 
an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 
trường của xe còn giá trị sử 
dụng). 

(Ký tên, đóng dấu) 

2. Mặt sau: In chữ "TẬP LÁI" theo phông chữ Times New Roman in hoa, đứng, 
đậm, cỡ chữ 90. 

TẬP LÁI 
ề 



24 CÔNG BÁO/Số 143+144/Ngày 01-12-2016 

6. Thủ tục cấp mới Giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3, A4 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Cơ sở đào tạo chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật và trực tiếp 
nộp hồ sơ hoặc gửi qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác đến Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thuộc Sở Giao thông vận tải (số 252 Lý Chính 
Thắng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh), từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng 
từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 phút). 

- Bước 2: Sở Giao thông vận tải kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp 
hoàn thiện hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì cấp biên nhận hồ sõ có ngày hẹn trả 
kết quả trao cho người nộp. 

- Bước 3: Giải quyết hồ sơ: 

+ Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo 
quy định, Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra thực tế cơ sở đào tạo và lập biên 
bản kiểm tra. 

+ Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Sở 
Giao thông vận tải cấp giấy phép đào tạo lái xe cho cơ sở đào tạo. Trường hợp không 
cấp giấy phép thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

- Bước 4: Cơ sở đào tạo căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết quả 
giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Giao thông vận tải. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơtrực tiếp tại Sở Giao thông vận tải hoặc qua 
hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác. 

c) Thành phần, sô lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Công văn kèm báo cáo đề nghị cấp giấy phép đào tạo lái xe (theo mẫu); 

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu quyết định 
thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có chức năng đào tạo lái xe của cơ quan có 
thẩm quyền; 

+ Bản sao giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe; 
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+ Bản sao giấy đăng ký xe của xe tập lái đối với các hạng A3, A4. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sõ 
hợp lệ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở đào tạo. 

g) Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép đào tạo lái xe 
hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do. 

h) Phí, lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, tờ khai hành chính: Báo cáo đề nghị cấp giấy phép đào tạo 
lái xe (Phụ lục 14 Thông tư 58/2015/TT-BGTVT). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Cơ sở Đào tạo lái xe phải đáp ứng các tiêu chuẩn về Hệ thống phòng học 
chuyên môn; Phòng học Pháp luật giao thông đường bộ; Phòng học cấu tạo và sửa 
chữa thông thýờng; Phòng học Kỹ thuật lái xe; Phòng học Nghiệp vụ vận tải; Phòng 
học Thực tập bảo dưỡng sửa chữa; Phòng điều hành giảng dạy; Phòng chuẩn bị 
giảng dạy của giáo viên; Tiêu chuẩn chung giáo viên dạy lái xe; Tiêu chuẩn giáo 
viên dạy lý thuyết; Tiêu chuẩn giáo viên dạy thực hành; Xe tập lái; Sân tập lái xe; 
Diện tích tối thiểu của sân tập lái; Đường tập lái xe ô tô. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Thông tư 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởngBộ 
Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường 
bộ. 
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PHỤ LỤC 14 

MẪU BÁO CÁO ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP ĐÀO TẠO LÁI XE 
(Ban hành kèm theo Thông tý sô 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 nãm 2015 

của Bộ trýởng Bộ Giao thông vận tải) 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CƠ SỞ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BÁO CÁO 
ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP ĐÀO TẠO LÁI XE 

I. GIỚI THIỆU CHUNG 
1. Tên cõ sở ỗào tạo (Trường hoặc Trung tâm): 
Hiệu trưởng, Phó Hiệu trýởng (Giám ỗốc, Phó Giám ỗốc), các phòng ban: 
Địa chỉ liên lạc: 
Điện thoại: Fax: 
2. Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp: 
3. Quyết định thành lập số ngày / / của 
4. Giới thiệu tóm tắt cõ sở, các nghề đào tạo, quy mô đào tạo/năm. 

II. BÁO CÁO VỀ ĐÀO TẠO LÁI XE 

1. Đào tạo lái xe từ nãm loại xe (xe con, xe tải tấn, xe khách, xe kéo rõ 
moóc...) theo vãn bản số ngày / / của 

Từ khi thành lập ỗến nay ỗã ỗào tạo ỗýợc học sinh, lái xe loại 

2. Hiện nay ỗào tạo lái xe loại , thời gian đào tạo tháng (đối với từng loại, số 
học sinh mỗi loại). 

(Trýờng hợp chýa ỗào tạo không nêu các ỗiểm 1, 2 phần II) 

3. Tổng số phòng học hiện có, số phòng học chuyên môn, diện tích (m2), ỗủ hay 
thiếu phòng học. 

Đánh giá cụ thể từng phòng học chuyên môn và các thiết bị dạy học: cabin, mô hình 
vật thực, phim, đèn chiếu hoặc thiết bị, dụng cụ tháo lắp.... (ỗối chiếu với quy ỗịnh 
ỗể báo cáo); chất lýợng từng phòng học. 

4. Mục tiêu, kế hoạch giảng dạy và từng mục: giáo trình, giáo án, hệ thống bài ôn 
luyện và thiết bị kiểm tra (thống kê và trình bày hiện vật). 

5. Đội ngũ giáo viên 

- Số lượng giáo viên dạy lý thuyết: 

- Số lượng giáo viên dạy thực hành: 
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DANH SÁCH TRÍCH NGANG GIÁO VIÊN DẠY THỰC HÀNH 
(hoặc LÝ THUYẾT) LÁI XE ' 

Số Họ và t Ngày Số Đõn 
r 

rTirri A1 r • /V • TT n tháng giây vị 
nãm chứng công 
sinh minh tác 

Hình 
thức 
tuyển 
dụng 

Trình ỗộ Hạng Ngày Thâm Ghi 
giây trúng niên chú 
phép tuyển dạy lái 
lái xe 

nhân 
dân 

Biê 
n 

chế 

Hợp 
đồng 
(thời 
hạn) 

Vã 
n 

hóa 

Chuyê 
n môn 

Sý 
phạ 
m 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 

6. Xe tập lái: số lượng xe tập lái hiện có, thiếu hay ỗủ ỗể học viên tập. 

- Chủng loại: số xe thông dụng; số xe kiểu cũ. 

- Tình trạng chất lượng kỹ thuật (còn bao nhiêu %). 

- Thiết bị dạy lái trên xe. 

- Số xe có Giấy chứng nhận kiểm định, giấy phép xe tập lái. 

DANH SÁCH XE TẬP LÁI 

Số 
TT 

Số ỗãng 
ký xe 

Nhãn xe Hạng xe Nãm sản 
xuât 

Chủ sở 
hữu/hợp 

ỗồng 

Hệ thống 
phanh 

phụ (có, 
không) 

Giây 
phép xe 
tâp lái 

(có, 
không) 

1 

Ghi chú: Danh sách săp xếp thứ tự các hạng B, C, D, E, F gửi kèm bản sao có chứng 
thực hoặc công chứng giấy ỗãng ký từng xe. 
7. Sân tập lái có diện tích: m2. 
- Đã tạo lập các tình huống ỗể tập lái trên bãi tập. 
- Có hiện trýờng tập lái thực tế. 
8. Đánh giá chung, ỗề nghị: 

HIỆU TRƯỞNG (GIÁM ĐỐC) 
(Ký tên, ỏóng dấu) 
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PHỤ LỤC 17a 

MẪU GIẤY PHÉP ĐÀO TẠO LÁI XE 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải) 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: / ... , ngày tháng năm 20.... 

GIẤY PHÉP 
ĐÀO TẠO LÁI XE 

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008; 

Căn cứ Thông tư số / /TT-BGTVT / / 
định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

Xét đề nghị của Đoàn Kiểm tra được thành lập tai Quyết định số 
Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc 

ngày / / của 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ quản lý phương tiện và người lái, 

TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM 

1. Cấp giấy phép đào tạo lái xe cho: 

2. Địa chỉ: 

- Điện thoại - Fax: 

3. Cơ quan quản lý trực tiếp: 

4. Được phép đào tạo để sát hạch, cấp giấy phép lái xe: 

- Hạng: 

- Lưu lượng: 

5. Địa điểm đào tạo: 

Cơ sở đào tạo lái xe phải xuất trình Giấy phép này với cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu. 

TỔNG CỤC TRƯỞNG 
(Ký tên, đóng dấu) 

Giấy phép này có giá trị đến 
ngày tháng năm 
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7. Thủ tục cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3, A4 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Cơ sở đào tạo chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật và trực tiếp 
nộp hồ sơ hoặc gửi qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác đến Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thuộc Sở Giao thông vận tải (số 252 Lý Chính 
Thắng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh), từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 
7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 phút). 

- Bước 2: Sở Giao thông vận tải kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp 
hoàn thiện hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì cấp biên nhận hồ sơ có ngày hẹn trả kết 
quả trao cho người nộp. 

- Bước 3: Giải quyết hồ sơ: 

+ Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 
Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra thực tế cơ sở đào tạo và lập biên bản kiểm tra. 

+ Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Sở 
Giao thông vận tải cấp lại giấy phép đào tạo lái xe cho cơ sở đào tạo. Trường hợp 
không cấp giấy phép thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

- Bước 4: Cơ sở đào tạo căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết quả 
giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Giao thông vận tải. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải hoặc qua 
hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Công văn kèm báo cáo đề nghị cấp lại giấy phép đào tạo lái xe (theo mẫu) 

+ Bản sao giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (chỉ bổ sung những 
nội dung thay đổi so với lần cấp phép gần nhất); 

+ Bản sao giấy đăng ký xe của xe tập lái đối với các hạng A3, A4 (chỉ bổ sung 
những nội dung thay đổi so với lần cấp phép gần nhất). 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
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d) Thời hạn giải quyết: Không quá 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở đào tạo 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải 

g) Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép đào tạo lái xe 
hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do. 

h) Phí, lệ phí: Không. 

i) Tên mẫu đơn, tờ khai hành chính: Báo cáo đề nghị cấp lại giấy phép đào 
tạo lái xe (Phụ lục 14 Thông tư 58/2015/TT-BGTVT) 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Trước khi giấy phép đào tạo lái xe hết hạn 15 ngày, cơ sở đào tạo phải lập hồ 
sơ cấp lại giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3, A4. 

- Cơ sở đào tạo lai xe phải đáp ứng các tiêu chuẩn về Hệ thống phòng học 
chuyên môn; Phòng học Pháp luật giao thông đường bộ; Phòng học cấu tạo và sửa 
chữa thông thường; Phòng học Kỹ thuật lái xe; Phòng học Nghiệp vụ vận tải; Phòng 
học Thực tập bảo dưỡng sửa chữa; Phòng điều hành giảng dạy; Phòng chuẩn bị giảng 
dạy của giáo viên; Tiêu chuẩn chung giáo viên dạy lái xe; Tiêu chuẩn giáo viên dạy 
lý thuyết; Tiêu chuẩn giáo viên dạy thực hành; Xe tập lái; Sân tập lái xe; Diện tích tối 
thiểu của sân tập lái; Đường tập lái xe ô tô. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Thông tư 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường 
bộ. 
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PHỤ LỤC 14 
MẪU BÁO CÁO ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP ĐÀO TẠO LÁI XE 

(Ban hành kèm theo Thông tư sô 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CÕ SỞ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BÁO CÁO 
ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP ĐÀO TẠO LÁI XE 

I. GIỚI THIỆU CHUNG 
1. Tên cơ sở đào tạo (Trường hoặc Trung tâm): 
Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng (Giám đốc, Phó Giám đốc), các phòng ban: 
Địa chỉ liên lạc: 
Điện thoại: Fax: 

2. Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp: 
3. Quyết định thành lập số ngày / / của 

4. Giới thiệu tóm tắt cơ sở, các nghề đào tạo, quy mô đào tạo/năm. 

II. BÁO CÁO VỀ ĐÀO TẠO LÁI XE 
1. Đào tạo lái xe từ năm loại xe (xe con, xe tải tấn, xe khách, xe kéo rơ 
moóc...) theo văn bản số ngày / / của 
Từ khi thành lập đến nay đã đào tạo được học sinh, lái xe loại 
2. Hiện nay đào tạo lái xe loại , thời gian đào tạo tháng (đối với từng loại, số 
học sinh mỗi loại). 
(Trường hợp chưa đào tạo không nêu các điểm 1, 2 phần II) 

3. Tổng số phòng học hiện có, số phòng học chuyên môn, diện tích (m2), đủ hay thiếu 
phòng học. 
Đánh giá cụ thể từng phòng học chuyên môn và các thiết bị dạy học: cabin, mô hình 
vật thực, phim, đèn chiếu hoặc thiết bị, dụng cụ tháo lắp.... (đối chiếu với quy định để 
báo cáo); chất lượng từng phòng học. 
4. Mục tiêu, kế hoạch giảng dạy và từng mục: giáo trình, giáo án, hệ thống bài ôn 
luyện và thiết bị kiểm tra (thống kê và trình bày hiện vật). 
5. Đội ngũ giáo viên 

- Số lượng giáo viên dạy lý thuyết: 
- Số lượng giáo viên dạy thực hành: 
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DANH SÁCH TRÍCH NGANG GIÁO VIÊN DẠY THỰC HÀNH 
(hoặc LÝ THUYẾT) LÁI XE ' 

Số Họ và Ngày Số Đõn Hình Trình ỗộ Hạng Ngày Thâm Ghi 
TT tên tháng giây vị thức giây trúng niên chú 

nãm chứng công tuyên phéptuyên dạy 
sinh minh tác dụng lái xe lái 

nhân Biên Hợp Văn Chuyên Sý 
dân chế đồng hóa môn phạm 

(thời 
hạn) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 

2 

6. Xe tập lái: số lượng xe tập lái hiện có, thiếu hay đủ để học viên tập. 
- Chủng loại: số xe thông dụng; số xe kiểu cũ. 
- Tình trạng chất lượng kỹ thuật (còn bao nhiêu %). 
- Thiết bị dạy lái trên xe. 
- Số xe có Giấy chứng nhận kiểm định, giấy phép xe tập lái. 

DANH SÁCH XE TẬP LÁI 

Số 
TT 

Số ỗãng 
ký xe 

Nhãn xe Hạng xe Nãm sản 
xuât 

Chủ sở 
hữu/hợp 

ỗồng 

Hệ thống 
phanh 

phụ (có, 
không) 

Giây 
phép xe 
tâp lái 

(có, 
không) 

1 

Ghi chú: Danh sách sắp xếp thứ tự các hạng B, C, D, E, F gửi kèm bản sao có chứng 
thực hoặc công chứng giấy đăng ký từng xe. 
7. Sân tập lái có diện tích: m2. 
- Đã tạo lập các tình huống để tập lái trên bãi tập. 
- Có hiện trường tập lái thực tế. 
8. Đánh giá chung, đề nghị: 

HIỆU TRƯỞNG (GIÁM ĐỐC) 
(Ký tên, ỗóng dấu) 
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PHỤ LỤC 17a 

MẪU GIẤY PHÉP ĐÀO TẠO LÁI XE 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải) 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc 

Số: / ... , ngày tháng năm 20.... 

GIẤY PHÉP 
ĐÀO TẠO LÁI XE 

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008; 

Căn cứ Thông tư số / /TT-BGTVT / / 
định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vân tải quy 

Xét đề nghị của Đoàn Kiểm tra được thành lập tại Quyết định số 
Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Viêt Nam về viêc 

ngày / / của 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ quản lý phương tiện và người lái, 

TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM 

1. Cấp giấy phép đào tạo lái xe cho: 

2. Địa chỉ: 

- Điện thoại - Fax: 

3. Cơ quan quản lý trực tiếp: 

4. Được phép đào tạo để sát hạch, cấp giấy phép lái xe: 

- Hạng: 

- Lưu lượng: 

5. Địa điểm đào tạo: 

Cơ sở đào tạo lái xe phải xuất trình Giấy phép này với cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu. 

TỔNG CỤC TRƯỞNG 
(Ký tên, đóng dấu) 

Giấy phép này có giá trị đến 
ngày tháng năm 
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8. Thủ tục cấp mới giấy phép đào tạo lái xe ô tô 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp mới giấy phép đào tạo lái xe ô tô, 
chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật và trực tiếp nộp hồ sơ hoặc gửi qua hệ 
thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
hồ sơ thuộc Sở Giao thông vận tải (số 252 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, 
Thành phố Hồ Chí Minh), từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 
30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 phút). 

- Bước 2: Sở Giao thông vận tải kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, trong thời hạn không quá 02 
ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Giao thông vận tải phải hướng dẫn 
trực tiếp hoặc bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân. 

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì cấp biên nhận hồ sơ có ngày hẹn trả kết quả trao 
cho người nộp. 

- Bước 3: 

+ Trong thời gian không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 
Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với cơ quan quản lý dạy nghề ở địa phương tổ 
chức kiểm tra thực tế cơ sở đào tạo, lập biên bản. 

+ Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, nếu 
đủ điều kiện, Sở Giao thông vận tải cấp mới giấy phép đào tạo lái xe ô tô cho cơ sở 
đào tạo. Trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết 
quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Giao thông vận tải. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơtrực tiếp tại Sở Giao thông vận tải hoặc qua 
hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Công văn kèm báo cáo đề nghị cấp giấy phép đào tạo lái xe (theo mẫu); 

+ Bản sao văn bản chấp thuận xây dựng mới cơ sở đào tạo lái xe ô tô của Sở 
Giao thông vận tải; 

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu quyết định 
thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có chức năng đào tạo lái xe của cơ quan có 
thẩm quyền; 
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+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu giấy chứng 
nhận giáo viên dạy thực hành lái xe còn thời hạn; 

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu giấy đăng ký 
xe; bản sao giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 
phương tiện cơ giới đường bộ còn thời hạn; bản sao giấy phép xe tập lái. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải 

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan quản lý dạy nghề tại địa phương 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép đào tạo lái xe ô tôhoặc 
văn bản từ chối nêu rõ lý do. 

h) Phí, lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, tờ khai hành chính: Báo cáo đề nghị cấp giấy phép đào tạo 
lái xe (Phụ lục 14 Thông tư số58/2015/TT-BGTVT) 

k) Yêu ầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Tổ chức, cá nhân phải được chấp thuận chủ trương tiến hành xây dựng mới cơ 
sở đào tạo lái xe ô tô và hoàn thiện các tiêu chuẩn kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn 
của cơ sở đào tạo lài xe. 

- Cơ sở đào tạo lái xe phải đáp ứng các tiêu chuẩn về Hệ thống phòng học 
chuyên môn; Phòng học Pháp luật giao thông đường bộ; Phòng học cấu tạo và sửa 
chữa thông thường; Phòng học Kỹ thuật lái xe; Phòng học Nghiệp vụ vận tải; Phòng 
học Thực tập bảo dưỡng sửa chữa; Phòng điều hành giảng dạy; Phòng chuẩn bị giảng 
dạy của giáo viên; Tiêu chuẩn chung giáo viên dạy lái xe; Tiêu chuẩn giáo viên dạy 
lý thuyết; Tiêu chuẩn giáo viên dạy thực hành; Xe tập lái; Sân tập lái xe; Diện tích tối 
thiểu của sân tập lái; Đường tập lái xe ô tô. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Thông tư số58/2015/TT-BGTVT ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ 
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PHỤ LỤC 14 
MẪU BÁO CÁO ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP ĐÀO TẠO LÁI XE 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CÕ SỞ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BÁO CÁO 
ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP ĐÀO TẠO LÁI XE 

I. GIỚI THIỆU CHUNG 
1. Tên cơ sở đào tạo (Trường hoặc Trung tâm): 
Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng (Giám đốc, Phó Giám đốc), các phòng ban: 
Địa chỉ liên lạc: 
Điện thoại: Fax: 

2. Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp: 
3. Quyết định thành lập số ngày / / của 

4. Giới thiệu tóm tắt cơ sở, các nghề đào tạo, quy mô đào tạo/năm. 

II. BÁO CÁO VỀ ĐÀO TẠO LÁI XE 
1. Đào tạo lái xe từ năm loại xe (xe con, xe tải tấn, xe khách, xe kéo rơ 
moóc...) theo văn bản số ngày / / của 
Từ khi thành lập đến nay đã đào tạo được học sinh, lái xe loại 
2. Hiện nay đào tạo lái xe loại , thời gian đào tạo tháng (đối với từng loại, số 
học sinh mỗi loại). 
(Trường hợp chưa đào tạo không nêu các điểm 1, 2 phần II) 

3. Tổng số phòng học hiện có, số phòng học chuyên môn, diện tích (m2), đủ hay thiếu 
phòng học. 
Đánh giá cụ thể từng phòng học chuyên môn và các thiết bị dạy học: cabin, mô hình 
vật thực, phim, đèn chiếu hoặc thiết bị, dụng cụ tháo lắp.... (đối chiếu với quy định để 
báo cáo); chất lượng từng phòng học. 
4. Mục tiêu, kế hoạch giảng dạy và từng mục: giáo trình, giáo án, hệ thống bài ôn 
luyện và thiết bị kiểm tra (thống kê và trình bày hiện vật). 
5. Đội ngũ giáo viên 

- Số lượng giáo viên dạy lý thuyết: 
- Số lượng giáo viên dạy thực hành: 
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DANH SÁCH TRÍCH NGANG GIÁO VIÊN DẠY THỰC HÀNH 
(hoặc LÝ THUYẾT) LÁI XE 

Số Họ và Ngày Số Đõn Hình thức Trình ỗộ HạngNgày Thâm Ghi 
TT tên tháng giấy vị tuyển giấy trúng niên chú 

nãm chứng công dụng phéptuyển dạy 
sinh minh 

nhân 
dân 

tác Biên 
chế 

Hợp 
ỗồng 
(thời 
hạn) 

Vãn 
hóa 

Chuyên 
môn 

Sý 

phạm 

lái 
xe 

lái 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 

2 

6. Xe tập lái: số lượng xe tập lái hiện có, thiếu hay đủ để học viên tập. 
- Chủng loại: số xe thông dụng; số xe kiểu cũ. 
- Tình trạng chất lượng kỹ thuật (còn bao nhiêu %). 
- Thiết bị dạy lái trên xe. 
- Số xe có Giấy chứng nhận kiểm định, giấy phép xe tập lái. 

DANH SÁCH XE TẢP LÁI 

Số 
TT 

g n
e
 ã

x
 

o
 ố

k
 S Nhãn xe Hạng xe Nãm sản 

xuất 
Chủ sở 

hữu/hợp 
ỗồng 

Hệ thống 
phanh 

phụ (có, 
không) 

Giấy 
phép xe 
tâp lái 

(có, 
không) 

1 

2 

3 

Ghi chú: Danh sách sắp xếp thứ tự các hạng B, C, D, E, F gửi kèm bản sao có chứng 
thực hoặc công chứng giấy đăng ký từng xe. 
7. Sân tập lái có diện tích: m2. 
- Đã tạo lập các tình huống để tập lái trên bãi tập. 
- Có hiện trường tập lái thực tế. 
8. Đánh giá chung, đề nghị: 

HIỆU TRƯỞNG (GIÁM ĐỐC) 
(Ký tên, đóng dấu) 
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PHỤ LỤC 17a 
MẪU GIẤY PHÉP ĐÀO TẠO LÁI XE 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải) 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc 

Số: / ... , ngày tháng năm 20.... 

GIẤY PHÉP 
ĐÀO TẠO LÁI XE 

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008; 

Căn cứ Thông tư số / /TT-BGTVT / / 
định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vân tải quy 

Xét đề nghị của Đoàn Kiểm tra đươc thành lập tại Quyết định số 
Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Viêt Nam về viêc 

ngày / / của 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ quản lý phương tiện và người lái, 

TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM 

1. Cấp giấy phép đào tạo lái xe cho: 

2. Địa chỉ: 

- Điện thoại - Fax: 

3. Cơ quan quản lý trực tiếp: 

4. Được phép đào tạo để sát hạch, cấp giấy phép lái xe: 

- Hạng: 

- Lưu lượng: 

5. Địa điểm đào tạo: 

Cơ sở đào tạo lái xe phải xuất trình Giấy phép này với cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu. 

TỔNG CỤC TRƯỞNG 
(Ký tên, đóng dấu) 

Giấy phép này có giá trị đến 
ngày tháng năm 
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9. Thủ tục cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô 

a) Trình tự thực hiện : 

- Bước 1: Cơ sở đào tạo chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật và trực tiếp 
nộp hồ sơ hoặc gửi qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác đến Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thuộc Sở Giao thông vận tải (số 252 Lý Chính 
Thắng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh), từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 
7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 phút). 

- Bước 2: Sở Giao thông vận tải kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp 
hoàn thiện hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì cấp biên nhận hồ sơ có ngày hẹn trả kết 
quả trao cho người nộp. 

- Bước 3: Giải quyết hồ sơ: 

+ Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
theo quy định, Sở Giao thông vận tải phối hợp cơ quan quản lý dạy nghề tổ chức 
kiểm tra thực tế cơ sở đào tạo và lập biên bản kiểm tra. 

+ Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Sở 
Giao thông vận tải cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô cho cơ sở đào tạo. Trường hợp 
không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

- Bước 4: Cơ sở đào tạo căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết quả 
giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Giao thông vận tải. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả của Sở Giao thông vận tảihoặc qua hệ thống bưu chính hoặc bằng hình thức phù 
hợp khác. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Công văn kèm báo cáo đề nghị cấp giấy phép đào tạo lái xe (theo mẫu); 

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu giấy chứng 
nhận giáo viên dạy thực hành lái xe còn thời hạn; 

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu giấy đăng ký 
xe; bản sao giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 
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phương tiện cơ giới đường bộ còn thời hạn; bản sao giấy phép xe tập lái. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở đào tạo 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải 

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan quản lý dạy nghề 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép đào tạo lái xe. 

h) Phí, lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, tờ khai hành chính: Báo cáo đề nghị cấp giấy phép đào tạo 
lái xe (Phụ lục 14 Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 

Cơ sở đào tạo lái xe phải đáp ứng các tiêu chuẩn về Hệ thống phòng học chuyên 
môn; Phòng học Pháp luật giao thông đường bộ; Phòng học cấu tạo và sửa chữa 
thông thường; Phòng học Kỹ thuật lái xe; Phòng học Nghiệp vụ vận tải; Phòng học 
Thực tập bảo dưỡng sửa chữa; Phòng điều hành giảng dạy; Phòng chuẩn bị giảng dạy 
của giáo viên; Tiêu chuẩn chung giáo viên dạy lái xe; Tiêu chuẩn giáo viên dạy lý 
thuyết; Tiêu chuẩn giáo viên dạy thực hành; Xe tập lái; Sân tập lái xe; Diện tích tối 
thiểu của sân tập lái; Đường tập lái xe ô tô. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Thông tư 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ Giao thông 
vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. 
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PHỤ LỤC 14 
MẪU BÁO CÁO ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP ĐÀO TẠO LÁI XE 

(Ban hành kèm theo Thông tư sô 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CƠ SỞ ĐÀO TẠO Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc 

BÁO CÁO 
ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP ĐÀO TẠO LÁI XE 

I. GIỚI THIỆU CHUNG 
1. Tên cơ sở đào tạo (Trường hoặc Trung tâm): 
Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng (Giám đốc, Phó Giám đốc), các phòng ban: 
Địa chỉ liên lạc: 
Điện thoại: Fax: 

2. Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp: 
3. Quyết định thành lập số ngày / / của 

4. Giới thiệu tóm tắt cơ sở, các nghề đào tạo, quy mô đào tạo/năm. 

II. BÁO CÁO VỀ ĐÀO TẠO LÁI XE 
1. Đào tạo lái xe từ năm loại xe (xe con, xe tải tấn, xe khách, xe kéo rơ 
moóc...) theo văn bản số ngày / / của 
Từ khi thành lập đến nay đã đào tạo được học sinh, lái xe loại 
2. Hiện nay đào tạo lái xe loại , thời gian đào tạo tháng (đối với từng loại, số 
học sinh mỗi loại). 
(Trường hợp chưa đào tạo không nêu các điểm 1, 2 phần II) 

3. Tổng số phòng học hiện có, số phòng học chuyên môn, diện tích (m2), đủ hay thiếu 
phòng học. 
Đánh giá cụ thể từng phòng học chuyên môn và các thiết bị dạy học: cabin, mô hình 
vật thực, phim, đèn chiếu hoặc thiết bị, dụng cụ tháo lắp.... (đối chiếu với quy định để 
báo cáo); chất lượng từng phòng học. 
4. Mục tiêu, kế hoạch giảng dạy và từng mục: giáo trình, giáo án, hệ thống bài ôn 
luyện và thiết bị kiểm tra (thống kê và trình bày hiện vật). 
5. Đội ngũ giáo viên 

- Số lượng giáo viên dạy lý thuyết: 
- Số lượng giáo viên dạy thực hành: 
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DANH SÁCH TRÍCH NGANG GIÁO VIÊN DẠY THỰC HÀNH 
(hoặc LÝ THUYẾT) LÁI XE ' 

Số Họ và Ngày Số Đõn 
Ị 

Ả  A  i i _  f  _  •  A  •  TT tên tháng giây vị 
nãm chứng công 
sinh minh tác 

nhân 
dân 

Biên 
chế 

Hình 
thức 
tuyển 
dụng 

Hợp 
ỗồng 
(thời 
hạn) 

Vãn 
hóa 

T rình ỗộ Hạng Ngày Thâm Ghi 
giây trúng niên chú 
phéptuyển dạy 
lái xe lái 

Chuyên 
môn 

Sý 
phạm 

10 11 12 13 14 

6. Xe tập lái: số lượng xe tập lái hiện có, thiếu hay đủ để học viên tập. 
- Chủng loại: số xe thông dụng; số xe kiểu cũ. 
- Tình trạng chất lượng kỹ thuật (còn bao nhiêu %). 
- Thiết bị dạy lái trên xe. 
- Số xe có Giấy chứng nhận kiểm định, giấy phép xe tập lái. 

DANH SÁCH XE TẬP LÁI 

Số 
TT 

Số đăng 
ký xe 

Nhãn xe Hạng xe Năm sản 
xuât 

Chủ sở 
hữu/hợp 

ỗồng 

Hệ thống 
phanh 

phụ (có, 
không) 

Giây 
phép xe 
tâp lái 

(có, 
không) 

Ghi chú: Danh sách sắp xếp thứ tự các hạng B, C, D, E, F gửi kèm bản sao có chứng 
thực hoặc công chứng giấy đăng ký từng xe. 
7. Sân tập lái có diện tích: m2. 
- Đã tạo lập các tình huống để tập lái trên bãi tập. 
- Có hiện trường tập lái thực tế. 
8. Đánh giá chung, đề nghị: 

HIỆU TRƯỞNG (GIÁM ĐỐC) 
(Ký tên, đóng dấu) 
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PHỤ LỤC 17a 

MẪU GIẤY PHÉP ĐÀO TẠO LÁI XE 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải) 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: / ... , ngày tháng năm 20.... 

GIẤY PHÉP 
ĐÀO TẠO LÁI XE 

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008; 

Căn cứ Thông tư số / /TT-BGTVT / / 
định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

Xét đề nghị của Đoàn Kiểm tra được thành lập tại Quyết định số 
Tổng cuc trưởng Tổng cuc Đường bộ Việt Nam về việc 

ngày / / của 

Theo đề nghị của Vu trưởng Vu quản lý phương tiện và người lái, 

TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM 

1. Cấp giấy phép đào tạo lái xe cho: 

2. Địa chỉ: 

- Điện thoại - Fax: 

3. Cơ quan quản lý trực tiếp: 

4. Được phép đào tạo để sát hạch, cấp giấy phép lái xe: 

- Hạng: 

- Lưu lượng: 

5. Địa điểm đào tạo: 

Cơ sở đào tạo lái xe phải xuất trình Giấy phép này với cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu. 

TỔNG CỤC TRƯỞNG 
(Ký tên, đóng dấu) 

Giấy phép này có giá trị đến 
ngày tháng năm 



44 CÔNG BÁO/Số 143+144/Ngày 01-12-2016 

10. Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp mới Giấy chứng nhận trung tâm sát 
hạch lái xe loại 3, chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật và trực tiếp nộp hồ sơ 
hoặc gửi qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác đến Bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả hồ sơ thuộc Sở Giao thông vận tải (số 252 Lý Chính Thắng, Phường 9, 
Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh), từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 
11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 phút). 

- Bước 2: Sở Giao thông vận tải kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp 
hoàn thiện hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì cấp biên nhận hồ sơ có ngày hẹn trả kết 
quả trao cho người nộp. 

- Bước 3: 

+ Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giao thông vận tải 
xem xét, có văn bản chấp thuận chủ trương xây dựng trung tâm sát hạch lái xe loại 3 
gửi tổ chức, cá nhân. Trường hợp không chấp thuận phải có văn bản trả lời và nêu rõ 
lý do. 

+ Sau khi xây dựng xong, tổ chức, cá nhân gửi văn bản kèm hồ sơ đề nghị Sở 
Giao thông vận tải cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt 
động. 

+ Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo 
quy định, Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra, cấp giấy chứng nhận. Trường hợp 
không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết 
quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Giao thông vận tải. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơtrực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
của Sở Giao thông vận tải hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc bằng các hình thức phù 
hợp khác. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 
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* Đối với hồ sơ chấp thuận chủ trương xây dựng trung tâm sát hạch lái xe: Văn 
bản đề nghị chấp thuận chủ trương xây dựng trung tâm sát hạch lái xe loại 3. 

* Đối với hồ sơ cấp mới Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3: 

+ Văn bản chấp thuận chủ trương, dự án đầu tư xây dựng; 

+ Bản sao có chứng thực giấy phép xây dựng, bản vẽ bố trí mặt bằng tổng thể, 
hồ sơ thiết kế kích thước hình sát hạch, loại xe cơ giới dùng để sát hạch. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

d) Thời hạn giải quyết: 

- 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đối với trường hợp chấp 
thuận chủ trương xây dựng trung tâm sát hạch lái xe). 

- Không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đối với trường 
hợp cấp mới Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3). 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải 

g) Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận trung tâm 
sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt độnghoặc văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

h) Phí, lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, tờ khai hành chính: Không 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm sát hạch lái xe 
được xây dựng phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ ban hành kèm theo Thông tư số 
79/2015/TT-BGTVT ngày 10/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Thông tư số 79/2015/TT-BGTVT ngày 10/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trung tâm sát hạch lái xe cơ 
giới đường bộ; 

- Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới 
đường bộ. 
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PHỤ LỤC 18a 

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải) 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc 

Số: / Hà Nội, ngày tháng năm 20.... 

GIẤY CHỨNG NHẬN 
TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG 

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008; 

Căn cứ Thông tư số / /TT-BGTVT / / của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, 
sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; 

Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ (QCVN /BGTVT) ban 
hành kèm theo Thông tư số / /TT-BGTVT ngày .... / / của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; 

Căn cứ Biên bản kiểm tra Trung tâm sát hạch lái xe của Đoàn kiểm tra ngày / / ; 

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại văn bản số ngày / / về việc 
kiểm tra, xác nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý phương tiện và người lái, 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM 

Cấp giấy chứng nhận cho: TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE 

1. Địa chỉ: 

- Điện thoại: - Fax: 

2. Cơ quan quản lý hoạt động trực tiếp: 

3. Trung tâm sát hạch lái xe là trung tâm sát hạch loại , đủ điều kiện sát hạch lái xe các hạng: 
, được sử dụng các xe sát hạch:... xe hạng A1,... hạng A2,...,... hạng C,... (có danh sách kèm theo). 

Trung tâm sát hạch lái xe... phải xuất trình Giấy chứng nhận này với cơ quan quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe 
đến tổ chức sát hạch và chịu sự kiểm tra của các cơ quan có thẩm quyền./. 

TỔNG CỤC TRƯỞNG 
(Ký tên, đóng dấu) 

Giấy chứng nhận này có giá trị đến 
ngày tháng năm 
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11. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu lại Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch 
lái xe loại 3 chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật và trực tiếp nộp hồ sơ hoặc 
gửi qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác đến Bộ phận tiếp nhận và 
trả kết quả hồ sơ thuộc Sở Giao thông vận tải (số 252 Lý Chính Thắng, Phường 9, 
Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh), từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 
11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 phút). 

- Bước 2: Sở Giao thông vận tải kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp 
hoàn thiện hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì cấp biên nhận hồ sơ có ngày hẹn trả kết 
quả trao cho người nộp. 

- Bước 3: Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản 
đề nghị, Sở Giao thông vận tải kiểm tra, cấp lại giấy chứng nhận. Trường hợp không 
cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết 
quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Giao thông vận tải. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơtrực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
của Sở Giao thông vận tải hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch 
lái xe loại 3. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được 
văn bản đề nghị. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải 

g) Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận trung tâm 
sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động hoặc văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

h) Phí, lệ phí: Không 
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i) Tên mẫu đơn, tờ khai hành chính: Không 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Trung tâm sát hạch lái xe thỏa mãn các yêu cầu quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ ban hành kèm theo Thông tư 
số 79/2015/TT-BGTVT ngày 06/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Thông tư số 79/2015/TT-BGTVT ngày 10/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trung tâm sát hạch lái xe cơ 
giới đường bộ; 

- Thông tư 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 củaBộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tảiquy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường 
bộ. 
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PHỤ LỤC 18a 

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG 
(Ban hành kèm theo Thông tư sô 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải) 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: / Hà Nội, ngày tháng năm 20.... 

GIẤY CHỨNG NHẬN 
TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG 

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008; 

Căn cứ Thông tư số / /TT-BGTVT / / của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào 
tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; 

Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ (QCVN 
/BGTVT) ban hành kèm theo Thông tư số / /TT-BGTVT ngày .... / / của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải; 

Căn cứ Biên bản kiểm tra Trung tâm sát hạch lái xe của Đoàn kiểm tra ngày / / 

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại văn bản số ngày / / về 
việc kiểm tra, xác nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý phương tiện và người lái, 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM 

Cấp giấy chứng nhận cho: TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE 

1. Địa chỉ: 

- Điện thoại: - Fax: 

2. Cơ quan quản lý hoạt động trực tiếp: 

3. Trung tâm sát hạch lái xe là trung tâm sát hạch loại , đủ điều kiện sát hạch lái xe các 
hạng: , được sử dụng các xe sát hạch:... xe hạng hạng hạng C,... (có danh sách kèm 
theo). 

Trung tâm sát hạch lái xe... phải xuất trình Giấy chứng nhận này với cơ quan quản lý sát hạch cấp giấy phép 
lái xe đến tổ chức sát hạch và chịu sự kiểm tra của các cơ quan có thẩm quyền./. 

TỔNG CỤC TRƯỞNG 
(Ký tên, đóng dấu) 

Giấy chứng nhận này có giá trị đến 
ngày tháng năm 
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12. Thủ tục cấp mới Giấy phép lái xe 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Cá nhân có nhu cầu cấp mới Giấy phép lái xe chuẩn bị hồ sơ theo quy 
định của pháp luật và trực tiếp nộp hồ sơ tại các Cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn 
Thành phố, từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi 
chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 phút). 

- Bước 2: Cơ sở đào tạo lái xe kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp 
hoàn thiện hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và cấp biên nhận hồ sơ 
cho người nộp. 

- Bước 3: Giải quyết hồ sơ 

+ Cơ sở đào tạo lái xe lập danh sách, báo cáo danh sách người dự học với Sở 
Giao thông vận tải. 

+ Cơ sở đào tạo tổ chức đào tạo theo chương trình đào tạo lái xe các hạng A1, 
A2, A3, A4, B1, B2, C, D, E, F cho người nộp hồ sơ. 

+ Cơ sở đào tạo gửi cho Sở Giao thông vận tải hồ sơ đề nghị sát hạch, chứng chỉ 
sơ cấp hoặc chứng chỉ đào tạo, danh sách đề nghị sát hạch của cơ sở đào tạo lái xe. 

+ Sở Giao thông vận tải tổ chức sát hạch lái xe và cấp Giấy phép lái xe cho 
người trúng tuyển kỳ sát hạch trong thời hạn trong quá 10 ngày làm việc kể từ ngày 
kết thúc kỳ sát hạch. 

- Bước 4: Cá nhân đến nhận kết quả giải quyết trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và 
trả kết quả hồ sơ thuộc các Cơ sở đào tạo lái xe. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Cơ sở đào tạo lái xe. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Đối với người học lái xe lần đầu: 

+ Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe (theo mẫu); 

+ Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy 
chứng minh nhân dân đối với người Việt Nam; hộ chiếu còn thời hạn đối với người 
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nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; 

+ Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định. 

- Đối với người học lái xe nâng hạng: 

+ Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe (theo mẫu); 

+ Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy 
chứng minh nhân dân đối với người Việt Nam; hộ chiếu còn thời hạn đối với người 
nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; 

+ Bản khai thời gian hành nghề và số km lái xe an toàn (theo mẫu); 

+ Bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc bằng cấp tương đương trở lên 
đối với trường hợp nâng hạng giấy phép lái xe lên các hạng D, E (xuất trình bản 
chính khi kiểm tra hồ sơ dự sát hạch); 

+ Bản sao giấy phép lái xe (xuất trình bản chính khi dự sát hạch và nhận giấy 
phép lái xe). 

Người học lái xe khi đến nộp hồ sơ được cơ sở đào tạo chụp ảnh trực tiếp lưu 
giữ trong cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ sát 
hạch. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính:các Cơ sở đào tạo lái xe thuộc 
Sở Giao thông vận tải 

g) Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lái xe 

h) Phí, lệ phí: 

- Lệ phí sát hạch lái xe: 

+ Ôtô, mô tô các hạng: sá thạch lý thuyết: 90.000 đồng/1lần; 

+ Sát hạch trong hình dối với mô tô: 50.000 đồng/1lần; 

+ Sát hạch trong hình đối với ô tô: 300.000 đồng/1lần; 
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+ Sát hạch trên đường giao thông công cộng: 60.000 đồng/1lần; 

- Lệ phí cấp Giấy phép lái xe: 135.000 đồng/lần cấp. 

i) Tên mẫu đơn, tờ khai hành chính: 

- Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp Giấy phép lái xe (Phụ lục 11 Thông tư 
số5 8/2015/TT -BGTVT) 

- Bản khai thời gian hành nghề và số km lái xe an toàn (Phụ lục 12 Thông tư 
số5 8/2015/TT -BGTVT) 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Là công dân Việt Nam, người nước ngoài được phép cư trú hoặc đang làm 
việc, học tập tại Việt Nam. 

- Đủ tuổi (tính đến ngày dự sát hạch lái xe), sức khỏe, trình độ văn hóa theo quy 
định; đối với người học để nâng hạng giấy phép lái xe, có thể học trước nhưng chỉ 
được dự sát hạch khi đủ tuổi theo quy định. 

- Người học để nâng hạng giấy phép lái xe phải có đủ thời gian lái xe hoặc hành 
nghề và số km lái xe an toàn như sau: 

+ Hạng B1 (số tự động) lên B1: thời gian lái xe từ 01 năm trở lên và 12.000 km 
lái xe an toàn trở lên; 

+ Hạng B1 lên B2: thời gian lái xe từ 01 năm trở lên và 12.000 km lái xe an toàn 
trở lên; 

+ Hạng C, D, E lên FC: thời gian hành nghề 01 năm trở lên và 50.000 km lái xe 
an toàn trở lên; 

+ Hạng B2 lên C, C lên D, D lên E; các hạng B2, D, E lên hạng F tương ứng: 
thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên và 50.000 km lái xe an toàn trở lên; 

+ Hạng B2 lên D, C lên E: thời gian hành nghề từ 05 năm trở lên và 100.000 km 
lái xe an toàn trở lên. 

- Người học để nâng hạng giấy phép lái xe lên các hạng D, E phải có bằng tốt 
nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên. 

- Người dự sát hạch trúng tuyển kỳ sát hạch. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Thông tư 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 
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Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường 
bộ. 

- Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ; 

- Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 
sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ. 

- Thông tư số 23/2013/TT-BTC ngày 27/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới 
đường bộ. 
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PHỤ LỤC 11 
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỌC, SÁT HẠCH ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỌC, SÁT HẠCH 
ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE 

Kính gửi: 

Tôi là: Quốc tịch: 

Sinh ngày: / / Nam, Nữ: 
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Nơi cư trú: 
Số giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu): 

Cấp ngày: / / Nơi cấp: 
Đã có giấy phép lái xe số: hạng 

do: cấp ngày: / / 
Đề nghị cho tôi được học, dự sát hạch để cấp giấy phép lái xe hạng: 

Xin gửi kèm theo: 
- 01 giấy chứng nhận đủ sức khỏe; 
- 02 ảnh màu cỡ 3 cm x 4 cm, chụp không quá 06 tháng; 
- Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng 
minh nhân dân (đối với người Việt Nam) hoặc hộ chiếu (đối với người nước ngoài); 
- Các tài liệu khác có liên quan gồm: 

Tôi xin cam đoan những điều ghi trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu 
trách nhiệm. 

, ngày tháng nãm 20 
NGƯỜI LÀM ĐƠN 
(Ký và ghi rõ họ, tên) 

Ảnh màu 
3 cm x 4 
cm chụp 
không 
quá 06 
tháng 



CÔNG BÁO/Số 143+144/Ngày 01-12-2016 55 

PHỤ LỤC 12 
MẪU BẢN KHAI THỜI GIAN HÀNH NGHỀ VÀ SỐ KM LÁI XE AN TOÀN 
(Ban hành kèm theo Thông tư sô 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BẢN KHAI 
THỜI GIAN HÀNH NGHỀ VÀ SỐ KM LÁI XE AN TOÀN 

Tôi là: 
Sinh ngày: / / Nam, Nữ: 
Nơi cư trú: 

Số giấy chứng minh nhân dân số: 
Cấp ngày: / / Nơi cấp: 
Hiện tại tôi có giấy phép lái xe số: , hạng 

do: cấp ngày: / / 
Từ ngày được cấp giấy phép lái xe đến nay, tôi đã có năm lái xe và có km lái 
xe an toàn. 
Đề nghị cho tôi được dự sát hạch nâng hạng lấy 
giấy phép lái xe hạng 

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khai trên. 

, ngày tháng nãm 20 
NGƯỜI KHAI 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 
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13. Thủ tục cấp lại Giấy phép lái xe 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Cá nhân có nhu cầu cấp lại cấp lại Giấy phép lái xe chuẩn bị hồ sơ 
theo quy định của pháp luật và trực tiếp nộp hồ sơ tại các Điểm tiếp nhận và trả kết 
quả trên địa bàn Thành phố trực thuộc Sở Giao thông vận tải, từ thứ 2 đến thứ 6 và 
buổi sáng thứ bảy (buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 
giờ 00 đến 17 giờ 00 phút). 

- Bước 2: Sở Giao thông vận tải kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp 
hoàn thiện hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì cấp biên nhận hồ sơ có ngày hẹn trả kết 
quả trao cho người nộp. 

- Bước 3: Giải quyết hồ sơ 

+ Đối với trường hợp bị mất Giấy phép lái xe lần thứ nhất, còn thời hạn sử dụng 
hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng:Sở Giao thông vận tải tra cứu vi phạm của 
người lái xe trong Hệ thống thông tin giấy phép lái xe, nếu không phát hiện đang bị 
các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý thì sau 02 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ, Sở Giao thông vận tải cấp lại giấy phép lái xe. Trường hợp không cấp thì phải 
trả lời và nêu rõ lý do. 

+ Đối với trường hợp người có giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng hoặc bị 
mất lần thứ nhất, quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng trở lên hoặc bị mất từ lần thứ ba 
trở lên: thì phải sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành; trường hợp bị mất lần thứ hai 
thì phải sát hạch lại lý thuyết. Sở Giao thông vận tải tổ chức sát hạch lái xe và cấp 
Giấy phép lái xe cho người trúng tuyển kỳ sát hạch trong thời hạn trong quá 10 ngày 
làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch. 

- Bước 4: Cá nhân căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết quả giải 
quyết tại Điểm tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trực thuộc Sở Giao thông vận tải. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại các Điểm tiếp nhận và trả kết 
quả trực thuộc Sở Giao thông vận tải. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 
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* Đối với trường hợp giấy phép lái xe quá hạn sử dụng: 

+ Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy 
chứng minh nhân dân đối với người Việt Nam; hộ chiếu còn thời hạn đối với người 
nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; 

+ Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định; 

+ Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe (theo mẫu); 

+ Bản sao giấy phép lái xe hết hạn; 

* Đối với trường hợp giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất (trường hợp còn hạn 
hoặc trễ hạn dưới 3 tháng): 

+ Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe (theo mẫu); 

+ Bản chính hồ sơ gốc phù hợp với giấy phép lái xe (nếu có); 

+ Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định, trừ 
trường hợp cấp lại giấy phép lái xe không thời hạn các hạng A1, A2, A3; 

+ Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu gồm: giấy chứng minh nhân dân (đối 
với người Việt Nam) hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (đối với người nước ngoài, 
người Việt Nam định cư ở nước ngoài); 

+ Khi đến cấp lại giấy phép lái xe, người lái xe được cơ quan cấp giấy phép lái 
xe chụp ảnh. 

* Đối với trường hợp giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất (trường hợp trễ hạn từ 
3 tháng đến dưới 1 năm): 

+ Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy 
chứng minh nhân dân đối với người Việt Nam; hộ chiếu còn thời hạn đối với người 
nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; 

+ Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định; 

+ Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe (theo mẫu). 

* Đối với trường hợp giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất (trường hợp trễ hạn từ 
1 năm trở lên): 

+ Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe (theo mẫu); 

+ Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy 
chứng minh nhân dân đối với người Việt Nam; hộ chiếu còn thời hạn đối với người 
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nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; 

+ Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định. 

* Đối với trường hợp giấy phép lái xe bị mất lần thứ 2 trong thời hạn 2 năm kể 
từ ngày cấp lại giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất: 

+ Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy 
chứng minh nhân dân đối với người Việt Nam; hộ chiếu còn thời hạn đối với người 
nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; 

+ Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định; 

+ Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe (theo mẫu); 

+ Bản chính hồ sơ gốc phù hợp với giấy phép lái xe (nếu có); 

* Đối với trường hợp giấy phép lái xe bị mất lần thứ ba trở lên trong thời hạn 2 
năm kể từ ngày cấp lại giấy phép lái xe bị mất lần thứ 2: 

+ Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe (theo mẫu); 

+ Bản chính hồ sơ gốc phù hợp với giấy phép lái xe (nếu có); 

+ Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy 
chứng minh nhân dân đối với người Việt Nam; hộ chiếu còn thời hạn đối với người 
nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; 

+ Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 

- Không quá 2 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đối với trường hợp bị mất 
Giấy phép lái xe lần thứ nhấtcòn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 3 
tháng). 

- Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch (đối với trường 
hợp Giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng hoặc bị mất lần thứ nhất, quá thời hạn sử 
dụng từ 03 tháng trở lên hoặc bị mất từ lần thứ hai trở lên). 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải 

g) Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lái xe 

h) Phí, lệ phí: 
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- Lệ phí sát hạch lái xe: 

+ Ôtô, mô tô các hạng: sát hạch lý thuyết: 90.000 đồng/1lần; 

+ Sát hạch trong hình dối với mô tô: 50.000 đồng/1lần; 

+ Sát hạch trong hình đối với ô tô: 300.000 đồng/1lần; 

+ Sát hạch trên đường giao thông công cộng: 60.000 đồng/1lần; 

- Lệ phí cấp Giấy phép lái xe: 135.000 đồng/lần cấp. 

i) Tên mẫu đơn, tờ khai hành chính: Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe 
(Phụ lục 27 Thông tư số58/2015/TT-BGTVT). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Thông tư 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường 
bộ. 

- Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ. 

- Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 
sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ. 

- Thông tư số 23/2013/TT-BTC ngày27/02/2013 của Bộ trưởng BộTài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới 
đường bộ. 
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PHỤ LỤC 27 
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE (1) 

(Ban hành kèm theo Thông tư sô 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE (1) 
Kính gửi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải...) 

Tôi là: Quốc tịch 
Sinh ngày: / / Nam, Nữ: 
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Nơi cư trú: 
Số giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu): cấp ngày / / 
Nơi cấp: Đã học lái xe tại: năm 
Hiện đã có giấy phép lái xe hạng: số: 
do: cấp ngày / / 
Đề nghị cho tôi được đổi, cấp lại giấy phép lái xe cơ giới đường bộ hạng: 
Lý do: 
Xin gửi kèm theo: 
- 01 giấy chứng nhận sức khỏe; 
- Bản sao chụp giấy chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe sắp hết hạn; 
- Hồ sơ gốc lái xe; 
Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn 
chịu trách nhiệm (2). 

, ngày tháng nãm 20 
NGƯỜI LÀM ĐƠN 
(Ký và ghi rõ họ, tên) 

Ghi chú: 

(1): Mẫu này dùng chung cho trường hợp lập lại hồ sơ mới. 

(2): Trường hợp giả khai báo mât hoặc tây xóa, làm sai lệch các thông tin trên giây 
phép lái xe; sử dụng giây phép lái xe giả hoặc hồ sơ lái xe giả; có hành vi cô tình 
gian dôi khác để được đổi, câp lại giây phép lái xe, ngoài việc bị Tổng cục Đường bộ 
Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải ra quyết định tịch thu giây phép lái xe và hồ sơ 
gôc còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và không được câp giây phép trong 
thời hạn 05 năm kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm; khi có nhu cầu câp lại giây 
phép lái xe phải học và sát hạch như trường hợp câp giây phép lái xe lần 
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14. Thủ tục đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Cá nhân có nhu cầu đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải 
cấp chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật và trực tiếp nộp hồ sơ tại các Điểm 
tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực thuộc Sở Giao thông vận tải, từ thứ 2 đến thứ 6 và 
buổi sáng thứ bảy (buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 
giờ 00 đến 17 giờ 00 phút). 

- Bước 2: Sở Giao thông vận tải kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp 
hoàn thiện hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì cấp biên nhận hồ sơ có ngày hẹn trả kết 
quả trao cho người nộp. 

- Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Giao thông vận tải cấp đổi Giấy phép lái xe và cắt góc Giấy phép lái xe cũ. 

- Bước 4: Cá nhân căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết quả giải 
quyết tại Điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực thuộc Sở Giao thông vận tải. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả của Sở Giao thông vận tải 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe (theo mẫu). 

+Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định, trừ 
các đối tượng sau: 

+ Người có giấy phép lái xe hạng A1, A2, A3; 

+ Người chuyển đổi giấy phép lái xe hạng A4, giấy phép lái xe ô tô còn thời hạn 
sử dụng trên 03 (ba) tháng bằng giấy bìa sang giấy phép lái xe bằng vật liệu PET; 

* Trường hợp tách giấy phép lái xe có thời hạn và không thời hạn. 

+ Bản sao giấy phép lái xe, giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời 
hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân (đối với người Việt Nam) hoặc hộ chiếu còn 
thời hạn sử dụng (đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài). 

+ Khi đến đổi giấy phép lái xe, người lái xe được cơ quan cấp giấy phép lái xe 
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chụp ảnh. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải 

g) Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lái xe 

h) Phí, lệ phí: 

- Lệ phí cấp Giấy phép lái xe: 135.000 đồng/lần cấp. 

i) Tên mẫu đơn, tờ khai hành chính: Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe 
(Phụ lục 27 Thông tư số58/2015/TT-BGTVT) 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Người Việt Nam, người nước ngoài được đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái 
xe tại Việt Nam; 

- Người có giấy phép lái xe của ngành giao thông vận tải cấp bị hỏng; 

- Người Việt Nam, người nước ngoài định cư lâu dài ở Việt Nam đã có giấy 
phép lái xe Việt Nam đổi từ giấy phép lái xe nước ngoài, khi hết hạn nếu có nhu cầu 
được đổi giấy phép lái xe; 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Thông tư 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường 
bộ. 

- Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ; 

- Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 
sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ. 

- Thông tư số 23/2013/TT-BTC ngày27/02/2013 của Bộ trưởng BộTài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới 
đường bộ. 
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PHỤ LỤC 27 
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE (1) 

(Ban hành kèm theo Thông tư sô 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE (1) 

Kính gửi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải...) 
Tôi là: Quốc tịch 
Sinh ngày: / / Nam, Nữ: 
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 

Nơi cư trú: 
Số giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu): cấp ngày / / 
Nơi cấp: Đã học lái xe tại: năm 
Hiện đã có giấy phép lái xe hạng: số: 
do: cấp ngày / / 
Đề nghị cho tôi được đổi, cấp lại giấy phép lái xe cơ giới đường bộ hạng: 
Lý do: 
Xin gửi kèm theo: 
- 01 giấy chứng nhận sức khỏe; 
- Bản sao chụp giấy chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe sắp hết hạn; 
- Hồ sơ gốc lái xe; 
Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu 
trách nhiệm (2). 

, ngày tháng nãm 20 
NGÝỜI LÀM ĐÕN 
(Ký và ghi rõ họ, tên) 

Ghi chú: 

(1): Mẫu này dùng chung cho trường hợp lập lại hồ sơ mới. 

(2): Trường hợp giả khai báo mất hoặc tẩy xóa, làm sai lệch các thông tin trên giấy phép lái 
xe; sử dụng giấy phép lái xe giả hoặc hồ sơ lái xe giả; có hành vi cô tình gian dôi khác để 
được đổi, cấp lại giấy phép lái xe, ngoài việc bị Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao 
thông vận tải ra quyết định tịch thu giấy phép lái xe và hồ sơ gôc còn phải chịu trách nhiệm 
trước pháp luật và không được cấp giấy phép trong thời hạn 05 năm kể từ ngày phát hiện 
hành vi vi phạm; khi có nhu cầu cấp lại giấy phép lái xe phải học và sát hạch như trường 
hợp cấp giấy phép lái xe lần đầu. 
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15. Thủ tục đổi giấy phép lái xe mô tô do ngành công an cấp 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Người lái xe có nhu cầu đổi giấy phép lái xe do ngành công an cấp, 
chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật và trực tiếp nộp hồ sơ tại các Điểm tiếp 
nhận hồ sơ và trả kết quả trực thuộc Sở Giao thông vận tải, từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi 
sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 phút) 
và buổi sáng thứ bảy từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Bước 2: Sở Giao thông vận tải kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp 
hoàn thiện hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì cấp biên nhận hồ sơ có ngày hẹn trả kết 
quả trao cho người nộp. 

- Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Giao thông vận tải cấp đổi Giấy phép lái xe và cắt góc Giấy phép lái xe cũ. 

- Bước 4: Người lái xe căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết quả 
giải quyết tại Điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực thuộc Sở Giao thông vận tải. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả của Sở Giao thông vận tải 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đối với giấy phép lái xe mô tô do ngành Công an cấp trước ngày 01/8/1995 

• Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe (theo mẫu); 

• Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu gồm: giấy phép lái xe, giấy chứng 
minh nhân dân còn thời hạn sử dụng; 

• Hồ sơ gốc (nếu có). 

+ Đối với giấy phép lái xe mô tô do ngành Công an cấp sau ngày 01/8/1995 

• Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe (theo mẫu); 

• Bản sao kèm bản chính để đối chiều gồm: Quyết định ra khỏi ngành hoặc nghỉ 
hưu của cấp có thẩm quyền, giấy chứng minh nhân dân còn thời hạn sử dụng; 
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• Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định, trừ 
trường hợp đổi giấy phép lái xe hạng A1, A2, A3; 

• Bản chính giấy phép lái xe của ngành Công an cấp còn thời hạn sử dụng. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải 

g) Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lái xe 

h) Phí, lệ phí: 

- Lệ phí cấp giấy phép lái xe: 135.000 đồng/lần cấp 

i) Tên mẫu đơn, tờ khai hành chính: Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe 
(Phụ lục 27Thông tư số58/2015/TT-BGTVT) 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Thông tư 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường 
bộ. 

- Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ; 

- Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 
sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ. 

- Thông tư số 23/2013/TT-BTC ngày27/02/2013 của Bộ trưởng BộTài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới 
đường bộ. 
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PHỤ LỤC 27 
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE (1) 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE (1) 

Kính gửi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải...) 
Tôi là: Quốc tịch 
Sinh ngày: / / Nam, Nữ: 
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 

Nơi cư trú: 
Số giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu): cấp ngày / / 
Nơi cấp: Đã học lái xe tại: năm 
Hiện đã có giấy phép lái xe hạng: số: 
do: cấp ngày / / 
Đề nghị cho tôi được đổi, cấp lại giấy phép lái xe cơ giới đường bộ hạng: 
Lý do: 
Xin gửi kèm theo: 
- 01 giấy chứng nhận sức khỏe; 
- Bản sao chụp giấy chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe sắp hết hạn; 
- Hồ sơ gốc lái xe; 

Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu 
trách nhiệm (2). 

, ngày tháng nãm 20 
NGƯỜI LÀM ĐƠN 
(Ký và ghi rõ họ, tên) 

Ghi chú: 

(1): Mẫu này dùng chung cho trường hợp lập lại hồ sơ mới. 

(2): Trường hợp giả khai báo mất hoặc tẩy xóa, làm sai lệch các thông tin trên giấy phép lái 
xe; sử dụng giấy phép lái xe giả hoặc hồ sơ lái xe giả; có hành vi cố tình gian dối khác để 
được đổi, cấp lại giấy phép lái xe, ngoài việc bị Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao 
thông vận tải ra quyết định tịch thu giấy phép lái xe và hồ sơ gốc còn phải chịu trách nhiệm 
trước pháp luật và không được cấp giấy phép trong thời hạn 05 năm kể từ ngày phát hiện 
hành vi vi phạm; khi có nhu cầu cấp lại giấy phép lái xe phải học và sát hạch như trường 
hợp cấp giấy phép lái xe lần đầu. 
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16. Thủ tục đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Người lái xe có nhu cầu đổi giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc 
phòng cấp, chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật và trực tiếp nộp hồ sơ tại các 
Điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực thuộc Sở Giao thông vận tải, từ thứ 2 đến 
thứ 6 và buổi sáng thứ bảy (buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều 
từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 phút). 

- Bước 2: Sở Giao thông vận tải kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp 
hoàn thiện hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì cấp biên nhận hồ sơ có ngày hẹn trả kết 
quả trao cho người nộp. 

- Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Giao thông vận tải cấp đổi Giấy phép lái xe và cắt góc Giấy phép lái xe cũ. 

- Bước 4: Người lái xe căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết quả 
giải quyết tại Điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực thuộc Sở Giao thông vận tải. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả của Sở Giao thông vận tải 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe (theo mẫu). 

+ Bản sao Quyết định ra quân trong thời hạn không quá 06 tháng tính từ ngày 
Thủ trưởng cấp trung đoàn trở lên ký kèm theo bản chính để đối chiếu. 

+ Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định, trừ 
trường hợp đổi giấy phép lái xe hạng A1, A2, A3. 

+ Giấy phép lái xe quân sự còn thời hạn sử dụng (bản chính). 

+ Bản sao giấy chứng minh nhân dân còn thời hạn kèm bản chính để đối chiếu. 

+ Khi đến nộp hồ sơ, người lái xe được cơ quan cấp giấy phép lái xe chụp ảnh. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
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d) Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
theo quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải 

g) Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lái xe 

h) Phí, lệ phí: 

Lệ phí cấp giấy phép lái xe: 135.000 đồng/lần cấp. 

i) Tên mẫu đơn, tờ khai hành chính: Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe 
(Phụ lục 27 Thông tư số58/2015/TT-BGTVT). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Thông tư 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường 
bộ. 

- Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ; 

- Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 
sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ. 

- Thông tư số 23/2013/TT-BTC ngày27/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới 
đường bộ. 
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PHỤ LỤC 27 
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE (1) 

(Ban hành kèm theo Thông tư sô 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE (1) 

Kính gửi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải...) 
Tôi là: Quốc tịch 
Sinh ngày: / / Nam, Nữ: 
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 

Nơi cư trú: 
Số giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu): cấp ngày / / 
Nơi cấp: Đã học lái xe tại: năm 
Hiện đã có giấy phép lái xe hạng: số: 
do: cấp ngày / / 
Đề nghị cho tôi được đổi, cấp lại giấy phép lái xe cơ giới đường bộ hạng: 
Lý do: 
Xin gửi kèm theo: 
- 01 giấy chứng nhận sức khỏe; 
- Bản sao chụp giấy chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe sắp hết hạn; 
- Hồ sơ gốc lái xe; 

Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu 
trách nhiệm (2). 

, ngày tháng năm 20 
NGƯỜI LÀM ĐƠN 
(Ký và ghi rõ họ, tên) 

Ghi chú: 

(1): Mẫu này dùng chung cho trường hợp lập lại hồ sơ mới. 

(2): Trường hợp giả khai báo mất hoặc tẩy xóa, làm sai lệch các thông tin trên giấy phép lái 
xe; sử dụng giấy phép lái xe giả hoặc hồ sơ lái xe giả; có hành vi cô tình gian dôi khác để 
được đổi, cấp lại giấy phép lái xe, ngoài việc bị Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao 
thông vận tải ra quyết định tịch thu giấy phép lái xe và hồ sơ gôc còn phải chịu trách nhiệm 
trước pháp luật và không được cấp giấy phép trong thời hạn 05 năm kể từ ngày phát hiện 
hành vi vi phạm; khi có nhu cầu cấp lại giấy phép lái xe phải học và sát hạch như trường 
hợp cấp giấy phép lái xe lần đầu. 
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17. Thủ tục đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Người lái xe có nhu cầu đổi giấy phép lái xe của nước ngoài cấp cấp, 
chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật và trực tiếp nộp hồ sơ tại các Điểm tiếp 
nhận hồ sơ và trả kết quả trực thuộc Sở Giao thông vận tải, từ thứ 2 đến thứ 6 và buổi 
sáng thứ bảy (buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 
đến 17 giờ 00 phút). 

- Bước 2: Sở Giao thông vận tải kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp 
hoàn thiện hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì cấp biên nhận hồ sơ có ngày hẹn trả kết 
quả trao cho người nộp. 

- Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Giao thông vận tải cấp đổi Giấy phép lái xe và cắt góc Giấy phép lái xe cũ. 

- Bước 4: Người lái xe căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết quả 
giải quyết tại Điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực thuộc Sở Giao thông vận tải. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả của Sở Giao thông vận tải 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe (theo mẫu); 

+ Bản dịch giấy phép lái xe nước ngoài ra tiếng Việt được bảo chứng chất lượng 
dịch thuật của cơ quan Công chứng hoặc Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam mà 
người dịch làm việc, đóng dấu giáp lai với bản sao giấy phép lái xe; trường hợp phát 
hiện có nghi vấn, cơ quan cấp đổi giấy phép lái xe có văn bản đề nghị Đại sứ quán, 
Lãnh sự quán của quốc gia cấp giấy phép lái xe tại Việt Nam xác minh; 

+ Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu, bao gồm: hộ chiếu (phần số hộ 
chiếu, họ tên và ảnh người được cấp, thời hạn sử dụng và trang thị thực nhập cảnh 
vào Việt Nam), bản sao giấy chứng minh nhân dân, giấy chứng minh thư ngoại giao 
hoặc công vụ do Bộ Ngoại giao Việt Nam cấp hoặc bản sao thẻ cư trú, thẻ lưu trú, thẻ 
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tạm trú, thẻ thường trú, giấy tờ xác minh định cư lâu dài tại Việt Nam đối với người 
nước ngoài; 

+ Khi đến đổi giấy phép lái xe, người lái xe được cơ quan cấp giấy phép lái xe 
chụp ảnh. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ 
theo quy định 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải 

g) Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lái xe 

h) Phí, lệ phí: Lệ phí: 135.000 đồng/lần cấp. 

i) Tên mẫu đơn, tờ khai hành chính: Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe 
(Phụ lục 27, 28 Thông tư số58/2015/TT-BGTVT). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Thông tư 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường 
bộ. 

- Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông ỗýờng bộ; 

- Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 
sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ. 
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PHỤ LỤC 27 
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE (1) 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE (1) 
Kính gửi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải...) 

Tôi là: Quốc tịch 
Sinh ngày: / / Nam, Nữ: 
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Nơi cư trú: 
Số giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu): cấp ngày / / 
Nơi cấp: Đã học lái xe tại: năm 
Hiện đã có giấy phép lái xe hạng: số: 
do: cấp ngày / / 
Đề nghị cho tôi được đổi, cấp lại giấy phép lái xe cơ giới đường bộ hạng: 
Lý do: 
Xin gửi kèm theo: 
- 01 giấy chứng nhận sức khỏe; 
- Bản sao chụp giấy chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe sắp hết hạn; 
- Hồ sơ gốc lái xe; 
Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn 
chịu trách nhiệm (2). 

, ngày tháng năm 20 
NGƯỜI LÀM ĐƠN 
(Ký và ghi rõ họ, tên) 

Ghi chú: 

(1): Mẫu này dùng chung cho trường hợp lập lại hồ sơ mới. 

(2): Trường hợp giả khai báo mất hoặc tẩy xóa, làm sai lệch các thông tin trên giấy phép lái xe; sử 
dụng giấy phép lái xe giả hoặc hồ sơ lái xe giả; có hành vi cố tình gian dối khác để được đổi, cấp 
lại giấy phép lái xe, ngoài việc bị Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải ra 
quyết định tịch thu giấy phép lái xe và hồ sơ gốc còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và 
không được cấp giấy phép trong thời hạn 05 năm kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm; khi có nhu 
cầu cấp lại giấy phép lái xe phải học và sát hạch như trường hợp cấp giấy phép lái xe lần đầu. 
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PHỤ LỤC 28 

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 
Independence- Freedom - Happiness 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ 
APPLICATION FORM FOR EXCHANGE OF DRIVER'S LICENCE 

(Dùng cho người nước ngoài) - (For Foreigner only) 

Kính gửi (To): Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải...) 
Directorate for Road of Viet Nam (Transport Department...) 

Tôi là (Full name): 

Quốc tịch (Nationality): 

Ngày tháng năm sinh (Date of birth): 

Hiện cư trú tại (Permanent Address): 

Số hộ chiếu (Passport No.): 

Cấp ngày (Issuing date): ngày (date): tháng (month) năm (year) 

Hiện có giấy phép lái xe cơ giới đường bộ số (Current Driving Licence No.): 

Cơ quan cấp (Issuing Oíĩíce): 

Tại (Place of issue): 

Cấp ngày (Issuing date): ngày (date): tháng (month) năm (year) 

Lý do xin đổi giấy phép lái xe (Purpose of application for new driving licence): 

Định cư lâu dài tại Việt Nam/không định cư lâu dài tại Việt Nam (Long time of staying in Viet 
Nam/Short time of staying in Viet Nam). 

Gửi kèm theo đơn gồm có (Documents enclosed as follows): 

- Bản dịch giấy phép lái xe nước ngoài đã được công chứng (Translation of current foreign driving 
licence with notation); 

- Bản sao hộ chiếu (phần họ tên và ảnh; trang thị thực nhập cảnh) [Copy of passport (included 
pages: full name, photograph, valid visa)]. 

Tôi xin đảm bảo lời khai trên đây là đúng sự thật. 

I certify that all the information included in this application and attached documents is correct and 
true. 

, ngày (date tháng (month năm 
^ (year) 

NGƯỜI LÀM ĐƠN (APPLICANT) 
(Ký và ghi rõ họ, tên) 

(Signature and Full name) 
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18. Thủ tục đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho 
khách du lịch lái xe vào Việt Nam 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Người lái xe có nhu cầu đổi giấy phép lái của nước ngoài cấp cho 
khách du lịch lái xe vào Việt Nam cấp, chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật và 
trực tiếp nộp hồ sơ tại các Điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực thuộc Sở Giao 
thông vận tải, từ thứ 2 đến thứ 6 và buổi sáng thứ bảy (buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 
11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 phút). 

- Bước 2: Sở Giao thông vận tải kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp 
hoàn thiện hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì cấp biên nhận hồ sơ có ngày hẹn trả kết 
quả trao cho người nộp. 

- Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Giao thông vận tải cấp đổi Giấy phép lái xe và cắt góc Giấy phép lái xe cũ. 

- Bước 4: Người lái xe căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết quả 
giải quyết tại Điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực thuộc Sở Giao thông vận tải. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả của Sở Giao thông vận tải 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe (theo mẫu); 

+ Bản dịch giấy phép lái xe nước ngoài ra tiếng Việt được bảo chứng chất lượng 
dịch thuật của cơ quan Công chứng hoặc Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam mà 
người dịch làm việc, đóng dấu giáp lai với bản sao giấy phép lái xe; trường hợp phát 
hiện có nghi vấn, cơ quan cấp đổi giấy phép lái xe có văn bản đề nghị Đại sứ quán, 
Lãnh sự quán của quốc gia cấp giấy phép lái xe tại Việt Nam xác minh; 

+ Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu, bao gồm: hộ chiếu (phần số hộ 
chiếu, họ tên và ảnh người được cấp, thời hạn sử dụng và trang thị thực nhập cảnh 
vào Việt Nam), bản sao giấy chứng minh nhân dân, giấy chứng minh thư ngoại giao 
hoặc công vụ do Bộ Ngoại giao Việt Nam cấp hoặc bản sao thẻ cư trú, thẻ lưu trú, thẻ 
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tạm trú, thẻ thường trú, giấy tờ xác minh định cư lâu dài tại Việt Nam đối với người 
nước ngoài. 

Khi đến đổi giấy phép lái xe, người lái xe được cơ quan cấp giấy phép lái xe 
chụp ảnh. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ 
theo quy định 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải 

g) Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lái xe 

h) Phí, lệ phí: 135.000 đồng/1 lần cấp 

i) Tên mẫu đơn, tờ khai hành chính: Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe 
(Phụ lục 28 Thông tư số58/2015/TT-BGTVT) 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Thông tư 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường 
bộ. 

- Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ; 

- Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 
sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ. 
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PHỤ LỤC 28 

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 
Independence- Freedom - Happiness 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ 
APPLICATION FORM FOR EXCHANGE OF DRIVER'S LICENCE 

(Dùng cho người nước ngoài) - (For Foreigner only) 

Kính gửi (To): Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải...) 
Directorate for Road of Viet Nam (Transport Department...) 

Tôi là (Full name): 

Quốc tịch (Nationality): 

Ngày tháng năm sinh (Date of birth): 

Hiện cư trú tại (Permanent Address): 

Số hộ chiếu (Passport No.): 

Cấp ngày (Issuing date): ngày (date): tháng (month) năm (year) 

Hiện có giấy phép lái xe cơ giới đường bộ số (Current Driving Licence No.): 

Cơ quan cấp (Issuing Office): 

Tại (Place of issue): 

Cấp ngày (Issuing date): ngày (date): tháng (month) năm (year) 

Lý do xin đổi giấy phép lái xe (Purpose of application for new driving licence): 

Định cư lâu dài tại Việt Nam/không định cư lâu dài tại Việt Nam (Long time of staying in Viet 
Nam/Short time of staying in Viet Nam). 

Gửi kèm theo đơn gồm có (Documents enclosed as follows): 

- Bản dịch giấy phép lái xe nước ngoài đã được công chứng (Translation of current foreign driving 
licence with notation); 

- Bản sao hộ chiếu (phần họ tên và ảnh; trang thị thực nhập cảnh) [Copy of passport (included 
pages: full name, photograph, valid visa)]. 

Tôi xin đảm bảo lời khai trên đây là đúng sự thật. 

I certify that all the information included in this application and attached documents is correct and 
true. 

, ngày (date tháng (month năm (year) 
NGƯỜI LÀM ĐƠN (APPLICANT) 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 
(Signature and Full name) 
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19. Thủ tục cấp Giấy phép lái xe quốc tế 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Cá nhân có nhu cầu cấp Giấy phép lái xe quốc tế, chuẩn bị hồ sơ theo 
quy định của pháp luật và trực tiếp nộp hồ sơ tại các Điểm tiếp nhận và trả kết quả 
trên địa bàn Thành phố trực thuộc Sở Giao thông vận tải, từ thứ 2 đến thứ 6 và buổi 
sáng thứ bảy (buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 
đến 17 giờ 00 phút). 

- Bước 2: Sở Giao thông vận tải kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp 
hoàn thiện hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì cấp biên nhận hồ sơ có ngày hẹn trả kết 
quả trao cho người nộp. 

- Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Giao thông vận tải cấp đổi Giấy phép lái xe. 

- Bước 4: Cá nhân căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết quả giải 
quyết tại Điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực thuộc Sở Giao thông vận tải. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả của Sở Giao thông vận tải 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép lái xe quốc tế (theo mẫu); 

+ Xuất trình bản chính giấy phép lái xe quốc gia do Việt Nam cấp, hộ chiếu, thẻ 
thường trú (đối với người nước ngoài) còn giá trị. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lái xe quốc tế. 

h) Phí, lệ phí: 135.000 đồng/1 lần cấp 
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i) Tên mẫu đơn, tờ khai hành chính: Đơn đề nghị cấp Giấy phép lái xe quốc tế 
(Phụ lục 4 Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT) 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT ngày 07/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế. 

- Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ; 

- Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 
sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ. 
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Phụ lục 4 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 
Independence - Freedom - Happiness 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE QUỐC TÉ 
APPLICATION FORM FOR ISSUANCE OF INTERNATIONAL DRIVING 

PERMIT 

Kính gửi (To): Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải ) 
(Directorate for Roads of Viet Nam (Transport Department ) 

Tôi là (Full name): 

Quốc tịch (Nationality): 

Ngày tháng năm sinh (Date of birth): 

Hiện thường trú tại (Place of normal residence): 

Số hộ chiếu (Passport No.): 

Cấp ngày (Issuing date): ngày (date): tháng (month) .... năm (year) 

Hiện có giấy phép lái xe cơ giới đường bộ số (Current Driving Licence No.): 

Cơ quan cấp (Issuing Office): 

Tại (Place of issue): 

Cấp ngày (Issuing date): ngày (date): tháng (month) .... năm (year) ... 

Có giá trị đến (Valid until): ngày (date): tháng (month) .... năm (year) ... 

Lý do xin cấp giấy phép lái xe (Purpose of application for International Driving Permit): 

Gửi kèm theo đơn gồm có (Documents enclosed as follows): 

- 01 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm, nền mầu trắng (01 colour photograph 3 x 4 cm, white panel). 

Tôi xin đảm bảo lời khai trên đây là đúng sự thật. 
I certify that all the information included in this application and attached documents is 
correct and true. 

, ngày (date) ... tháng (month) ... năm (year) ... 
NGƯỜI LAM ĐƠN (APPLICANT) 

8 (Ký và ghi rõ họ tên) 
(Signature and Full name) 
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20. Thủ tục cấp lại Giấy phép lái xe quốc tế 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Cá nhân có nhu cầu cấp Giấy phép lái xe quốc tế, chuẩn bị hồ sơ theo 
quy định của pháp luật và trực tiếp nộp hồ sơ tại các Điểm tiếp nhận và trả kết quả 
trên địa bàn Thành phố trực thuộc Sở Giao thông vận tải, từ thứ 2 đến thứ 6 và buổi 
sáng thứ bảy (buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 
đến 17 giờ 00 phút). 

- Bước 2: Sở Giao thông vận tải kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp 
hoàn thiện hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì cấp biên nhận hồ sơ có ngày hẹn trả kết 
quả trao cho người nộp. 

- Bước 3: Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, Sở 
Giao thông vận tải thực hiện việc cấp Giấy phép lái xe quốc tế cho cá nhân. 

- Bước 4: Cá nhân căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết quả giải 
quyết tại Điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực thuộc Sở Giao thông vận tải. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả của Sở Giao thông vận tải. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép lái xe quốc tế (theo mẫu); 

+ Xuất trình bản chính giấy phép lái xe quốc gia do Việt Nam cấp, hộ chiếu, thẻ 
thường trú (đối với người nước ngoài) còn giá trị. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lái xe quốc tế. 

h) Phí, lệ phí: 135.000 đồng/1lần 
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i) Tên mẫu đơn, tờ khai hành chính: Đơn đề nghị cấp Giấy phép lái xe quốc tế 
( Phụ lục 4 Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT ngày 07/6/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT 
quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế. 

- Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ; 

- Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 
sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ. 
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Phụ lục 4 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 
Independence - Freedom - Happiness 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE QUỐC TÉ 
APPLICATION FORM FOR ISSUANCE OF INTERNATIONAL DRIVING 

PERMIT 
Kính gửi (To): Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải ) 

(Directorate for Roads of Viet Nam (Transport Department ) 

Tôi là (Full name): 
Quốc tịch (Nationality): 
Ngày tháng năm sinh (Date of birth): 
Hiện thường trú tại (Place of normal residence): 
Số hộ chiếu (Passport No.): 
Cấp ngày (Issuing date): ngày (date): tháng (month) .... năm (year) 
Hiện có giấy phép lái xe cơ giới đường bộ số (Current Driving Licence No.): 
Cơ quan cấp (Issuing Office): 
Tại (Place of issue): 
Cấp ngày (Issuing date): ngày (date): tháng (month) .... năm (year) ... 
Có giá trị đến (Valid until): ngày (date): tháng (month) .... năm (year) ... 
Lý do xin cấp giấy phép lái xe (Purpose of application for International Driving Permit): 

Gửi kèm theo đơn gồm có (Documents enclosed as follows): 
- 01 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm, nền mầu trắng (01 colour photograph 3 x 4 cm, white panel). 

Tôi xin đảm bảo lời khai trên đây là đúng sự thật. 
I certify that all the information included in this application and attached documents is 
correct and true. 

, ngày (date) ... tháng (month) ... năm (year) ... 
NGƯỜI LAM ĐƠN (APPLICANT) 

8 (Ký và ghi rõ họ tên) 
(Signature and Full name) 
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21. Thủ tục chấp thuận xây dựng mới cơ sở đào tạo lái xe ô tô 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp mới giấy phép đào tạo lái xe ô tô 
chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật và trực tiếp nộp hồ sơ hoặc gửi qua hệ 
thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
thuộc Sở Giao thông vận tải (số 252 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Thành phố 
Hồ Chí Minh), từ thứ 2 đến thứ 6 và buổi sáng thứ bảy (buổi sáng từ 7 giờ 30 phút 
đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 phút). 

- Bước 2: Sở Giao thông vận tải kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, trong thời hạn không quá 02 
ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Giao thông vận tải phải hướng dẫn 
trực tiếp hoặc bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân. 

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì cấp biên nhận hồ sơ có ngày hẹn trả kết quả trao 
cho người nộp. 

- Bước 3: Căn cứ nhu cầu đào tạo thực tế của địa phương và quy hoạch cơ sở 
đào tạo của Bộ Giao thông vận tải đã phê duyệt, trong thời hạn không quá 10 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở Giao thông vận tải xem 
xét, có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng mới cơ sở đào tạo lái xe ô tô. 
Trường hợp không chấp thuận, Sở Giao thông vận tải có văn bản trả lời tổ chức, cá 
nhân và nêu rõ lý do. 

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết 
quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Giao thông vận tải. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả của Sở Giao thông vận tải hoặc qua hệ thống bưu chính. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Văn bản đề nghị chấp thuận xây dựng mới cơ sở đào tạo lái xe ô tô; 

+ Đề án xây dựng cơ sở đào tạo lái xe ô tô trong đó phải có nội dung dự kiến: Vị 
trí, diện tích xây dựng, quy mô, lưu lượng đào tạo, số lượng giáo viên, số lượng 
phương tiện của cơ sở đào tạo; 

+ Văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý đất đai tại địa phương để xây dựng 
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cơ sở đào tạo. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ theo quy định 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận 

h) Phí, lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, tờ khai hành chính: Không 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Thông tư số58/2015/TT-BGTVT ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy 
định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. 
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22. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần 
đầu 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng có trụ sở chính hoặc đăng ký thường 
trú tại Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp 
tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải (số 63 Lý Tự Trọng, 
phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), từ thứ hai đến thứ sáu và buổi 
sáng thứ bảy (buổi sáng từ 07giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 
phút đến 17 giờ 00 phút). 

Khi nộp hồ sơ, chủ sở hữu xe máy chuyên dùng phải xuất trình Chứng minh 
nhân dân hoặc hộ chiếu để kiểm tra; trường hợp không chính chủ thì người được uỷ 
quyền phải có giấy ủy quyền của chủ sở hữu có xác nhận chữ ký của Ủy ban nhân 
dân xã, phường, thị trấn; người đại diện cho tổ chức phải có giấy giới thiệu của tổ 
chức đó. 

- Bước 2: Sở Giao thông vận tải tiếp nhận và kiểm trahồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì viết Giấy hẹn kiểm tra xe máy chuyên 
dùng và trả kết quả đăng ký xe máy chuyên dùng cho người nộp. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp 
hoàn thiện hồ sơ. 

- Bước 3: Sở Giao thông vận tải tiến hành kiểm tra xe máy chuyên dùng: 

+ Địa điểm kiểm tra: theo thoả thuận với chủ sở hữu và đã ghi trong Giấy hẹn. 
Trường hợp xe máy chuyên dùng đang hoạt động (hoặc quản lý) ở tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương khác, Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh giới 
thiệu chủ sở hữu liên hệ với Sở Giao thông vận tải nơi xe máy chuyên dùng đang 
hoạt động (hoặc quản lý) để kiểm tra. 

Khi kiểm tra phát hiện động cơ, khung của xe máy chuyên dùng không có số 
hoặc số bị mờ, Sở Giao thông vận tải đóng mới, đóng lại số động cơ, số khung. 

• Đóng mới khi trên hồ sơ và kiểm tra thực tế xe máy chuyên dùng không có số 
động cơ, số khung theo phương pháp quy định tại Phụ lục 18 của Thông tư này; 

• Đóng lại số động cơ, số khung bị mờ theo đúng số động cơ, số khung trong hồ 
sơ của xe máy chuyên dùng. 

• Khi có dấu hiệu tự đóng lại hoặc tẩy xóa số động cơ, số khung thì chủ sở hữu 
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phải đến cơ quan có thẩm quyền để giám định theo quy định của pháp luật. Trường 
hợp kết quả giám định xác định số khung, số động cơ đã bị đóng lại, tẩy xóa thì sẽ trả 
lại hồ sơ, chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền. 

+ Nội dung kiểm tra xe máy chuyên dùng được ghi trong Phiếu kiểm tra. 

Trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 
định, Sở Giao thông vận tải cấp giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng, biển 
số cho chủ sở hữu và vào sổ quản lý. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đăng 
ký, biển số phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do 

-Bước 4: Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng căn cứ vào ngày hẹn trên Biên nhận, 
nhận kết quả giải quyết và đóng lệ phí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở 
Giao thông vận tải. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng (theo mẫu) (bản chính). 

+ Chứng từ xác định quyền sở hữu xe máy chuyên dùng là một trong những 
chứng từ sau: 

•Quyết định hoặc hợp đồng mua bán kèm hoá đơn theo quy định của Bộ Tài 
chính (bản chính); 

• Giấy bán, cho, tặng theo mẫu quy định (bản chính hoặc bản sao cóchứng 
thực). 

•Văn bản thừa kế theo quy định của pháp luật (bản chính hoặc bản sao có công 
chứng); 

•Văn bản của bên cho thuê tài chính đồng ý cho bên thuê xe máy chuyên dùng 
được đăng ký quyền sở hữu (bản chính). 

• Quyết định tiếp nhận viện trợ của cơ quan có thẩm quyền (bản chính hoặc bản 
sao có chứng thực); 

•Văn bản phát mại theo quy định của pháp luật (bản chính hoặc bản sao có 
chứng thực); 

•Lệnh xuất hàng của Cục dự trữ quốc gia. Trường hợp lệnh xuất hàng cho nhiều 
xe máy chuyên dùng thì mỗi xe phải có một bản sao có chứng thực. 
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•Trường hợp mua bán hoặc cho, tặng qua nhiều người, khi làm thủ tục đăng ký, 
chỉ cần chứng từ mua bán, cho, tặng lần cuối cùng. 

+ Chứng từ nguồn gốc xe máy chuyên dùng: 

•Đối với xe máy chuyên dùng sản xuất, lắp ráp trong nướcchứng từ nguồn gốc 
là phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của cơ sở sản xuất (bản chính). 

•Đối với xe máy chuyên dùng nhập khẩu chứng từ nguồn gốc là tờ khai hàng 
hoá nhập khẩu theo mẫu quy định của Bộ Tài chính (bản chính hoặc bản sao có 
chứng thực). 

•Đối với xe máy chuyên dùng đã qua cải tạo: phải có thêm biên bản nghiệm thu 
xuất xưởng của cơ sở được phép cải tạo. Trường hợp thay thế tổng thành máy, khung 
xe phải có chứng từ mua bán tổng thành máy hoặc khung xe thay thế. Nếu tổng thành 
máy, khung xe thay thế được sử dụng từ các xe máy chuyên dùng đã cấp đăng ký, 
phải có tờ khai xoá sổ đăng ký (theo mẫu) (các loại giấy tờ nêu trên là bản chính). 

•Đối với xe máy chuyên dùng không có nguồn gốc hợp pháp đã được cơ quan 
có thẩm quyền xử lý phải có quyết định xử lý theo quy định của pháp luật (bản chính 
hoặc bản sao có chứng thực). 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy 
định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải 

g) Kết quả thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký, biển số hoặc văn 
bản trả lời nêu rõ lý do. 

h) Lệ phí (nếu có): 

- Cấp mới kèm theo biển số: 200.000 đồng/lần/phương tiện. 

- Đóng lại số khung, số máy: 50.000 đồng/lần/phương tiện. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng (Phụ lục 2 
của Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT.) 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không áp dụng đối với 
xe máy chuyên dùng của Bộ Quốc Phòng và Bộ Công an sử dụng vào mục đích quốc 
phòng và an ninh. 
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l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008. 

- Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải Quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có 
tham gia giao thông đường bộ. 

- Thông tư 59/2011/TT-BGTVT ngày 05/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải, sửa đổi một số điều của Thông tư 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe 
máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ. 

- Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ. 

- Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 
sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế 
độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ. 
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Mầu: Tủ khai đ ăng tý xe mấy chuyên dùng 

CỌNG HÒA XÃHỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Bộc lập - Tự do - Hạnh pliúc 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG 

Tên chủsỡ hữu: Sô CMXD ho ặc hộ chiêu: 
Ngàv cấp: Nơi câp: 
Địa chi thướng trủ: 
Tên đông chủ sỡ hữu (nêu có): Sõ CMND ho ặc hộ chiêu: 
Ngày cấp: Nơi cấp: 
Địa chi thướng trú: 
Loại xe máV chuyên dùng: Màu sơn: 
Nhãn hiệu (mãc,kiễu): Công suất: 
Nước sỉnxuất: Nắm săn suât: 
Sõ động co: Sô khung: 
Ki ch thước bao (dài X rộng xcao): Trọng lượng: 

Giây tò k ém theo, góm co: 
* 

TT Sõ cùa ĩiây tò Tri ch y ều nội dung Nơi câp giây tò Ngày câp Sõ ưang 
1 
2 

. 

Nội dung khai ưèn là đủng, neu sai tôi xin chịu ttấ ch nhiệm tnjớc_phàp luật. 
Đẽ nghị Sỡ Giao thong vận tãi xét câp đăng kỷ> biên £0 chũ chiêcxe 

mà V chuỵ ên dúns khai trén 
.... ngày -thãng năm. 

Người khaikvtẽn 

PMĩighi của Sj Giao thông ván tãi: 

(Dàn trà nồ động cơ) 
* chi dán trà so động C ữ  của /nậy chính 

{Dàn irăsầ khung) 

- Đắng ký lần đầ£H - Mất chũng tữ gổ c 
- So biên ỉầ cũ: (nêu có): Biên ỉầ đe 112Lị cấp: 
Cán bộ làm thủ tục Trương phòng duyệt Giámđôc 
{Xỹ, ghi rõ họ tên) (Kỹ, ghi rõ họ tên) (Ký tên,đóng dâu) 

*G]frf ch ừ: - Đảnh dân'V vào các ồ tương úng,
- Mục câng suẩt gh ĩ theo hồ sơ kỹ íh uậí của động cơ ckíĩih; 

- Cân bộ ỉãm thú tụcphàĩ kỷ chéo vào Vỉ trí dân trà sỗ động cơ, so Ui ưng. 
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23. Thủ tục di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định 
và nộp trực tiếp tại Bộ phận nhận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải 
(số 63 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), từ thứ hai 
đến thứ sáu và buổi sáng thứ bảy (buổi sáng từ 07giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, 
buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút). 

Khi nộp hồ sơ, chủ sở hữu xe máy chuyên dùng phải xuất trình Chứng minh 
nhân dân hoặc hộ chiếu để kiểm tra; trường hợp không chính chủ thì người được uỷ 
quyền phải có giấy ủy quyền của chủ sở hữu có xác nhận chữ ký của Ủy ban nhân 
dân xã, phường, thị trấn; người đại diện cho tổ chức phải có giấy giới thiệu của tổ 
chức đó. 

- Bước 2: Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, kiểm travà giải quyết hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì viết giấy hẹn trả kết quả theo mẫu quy 
định trao cho người nộp. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp 
hoàn thiện hồ sơ. 

- Bước 3: Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ 
theo quy định, Sở Giao thông vận tải cấp Phiếu di chuyển đăng ký xe máy chuyên 
dùng, thu lại biển số, cắt góc phía trên bên phải Giấy chứng nhận đăng ký xe máy 
chuyên dùng, vào sổ quản lý và trả hồ sơ xe máy chuyên dùng đã đăng ký cho chủ sở 
hữu. Trường hợp không cấp Phiếu di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng, phải trả 
lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

- Bước 4: Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng căn cứ theo ngày hẹn trên Giấy hẹn 
trả kết quả, đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở 
Giao thông vận tải. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Tờ khai di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng (theo mẫu) (02 bản chính) 

+ Một trong các chứng từ xác định quyền sở hữu xe máy chuyên dùng sau: 
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• Quyết định hoặc hợp đồng mua bán kèm hoá đơn theo quy định của Bộ Tài 
chính (bản chính); 

•Giấy bán, cho, tặng theo mẫu quy định (bản chính hoặc bản sao có chứng 
thực). 

• Văn bản thừa kế theo quy định của pháp luật (bản chính hoặc bản sao có công 
chứng); 

• Trường hợp di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng không thay đổi chủ sở 
hữu trong hồ sơ không phải kèm theo một trong các chứng từ xác định quyền sở hữu 
xe máy chuyên dùng như trên. 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

d) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải. 

g) Kết quả thủ tục hành chính: Phiếu di chuyển đăng ký xe máy chuyên 
dùnghoặc văn bản thông báo có nêu rõ lý do trong trường hợp không cấp Phiếu di 
chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng. 

h) Lệ phí (nếu có): Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng 
(Phụ lục 12 Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT.) 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008. 

- Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải Quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có 
tham gia giao thông đường bộ. 
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Mãu Tử khai di chuy ẽn đ áng ký X e máy chuy ên dúns 

CỌNG HÒA XÃHỌI CHỦ NGHĨA VEẸT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỜ KHAI DI CHUYỂN ĐĂNG KY XE MÁY CHUYÊN DỪNG 

Họ vả tên chủ hữu: Sõ CMND ho Ịc hộ chiêu 
Ngày cấp: Nữi cip 
Đia chi thướng trú: 
Họ vã tên đ ông hữu (nêu có): 
Đia chi thướng trú: Sõ CMND ho ặ c hộ chiêu 
Ngày cấp: Nơi câp 

Hiện đ ã mua .. được cho. tậng ho ậ c thừa kê chiếc X e má V chuy ên dùng cóđậcđiẽm 
sau: 
Loạixemãy chuyêndừng: Màu son 
Nhãn hiệu (mấ c, kiêu): Câng suất 
Nước sinxuât: Năm &ãn xuit 
Sõ động cơ: Sõ khung 
Ki ch thước b a o (dài X rộng X. ca o): Trọng lượng 
Biên£Ô đăngký: Ngày clp Cơquancâp 
Noi 
clp 

Nay tồi xin được di chuyên xe máy chuvêndùnsnòiưẽnđẽn s j Giao thõng vận 
tặi 
đê được tiẽp tục đ ấng ký. 

ngày .Êháng Jiấm 
Ngròá khai ký tên 

Phần ghi của Sõ1 Giao thông vãn tãi noi chuyển ổi: 

Đẫ di chuyên đ áng ký X e máy chuyên dùng Biên đ ing ký: 
đên Sỡ Giao thângvặntảì: 

Ngày -tháng năm 

c ấn b ộ làm ứiủ tục Tnrõmg Phóng duyệt Giám đ ô c Sớ GTVT 
{Kỹ, ghi rõ họ và tên) (ký, ghi rõ họ và tên) ộcv tên..đóng dâu) 

* Ghi cM Tớ Hb ỉập AM bản: - 01 Cầo ctí sàttBu ìărn hS zer; 
-OILan ỉạisỡ GTYTnữidi cfBQầi ãi. 
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24. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng cho 
chủ sở hữu xe máy chuyên dùng di chuyển đến 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng có trụ sở chính hoặc đăng ký thường 
trú tại Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng ký xe máy chuyên dùng 
theo quy định và nộp trực tiếp tại Bộ phận nhận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao 
thông vận tải (số 63 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí 
Minh), từ thứ hai đến thứ sáu và buổi sáng thứ bảy (buổi sáng từ 07giờ 30 phút đến 
11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút). 

Khi nộp hồ sơ, chủ sở hữu xe máy chuyên dùng phải xuất trình Chứng minh 
nhân dân hoặc hộ chiếu để kiểm tra; trường hợp không chính chủ thì người được uỷ 
quyền phải có giấy ủy quyền của chủ sở hữu có xác nhận chữ ký của Ủy ban nhân 
dân xã, phường, thị trấn; người đại diện cho tổ chức phải có giấy giới thiệu của tổ 
chức đó. 

- Bước 2: Sở Giao thông vận tải tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì viết Giấy hẹn kiểm tra xe máy chuyên 
dùng và trả kết quả đăng ký xe máy chuyên dùng theo mẫu quy định tại phụ lục 5. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp 
hoàn thiện hồ sơ. 

- Bước 3: Sở Giao thông vận tải tiến hành kiểm tra xe máy chuyên dùng: 

+ Địa điểm kiểm tra: theo thoả thuận với chủ sở hữu và đã ghi trong giấy hẹn. 
Trường hợp xe máy chuyên dùng đang hoạt động (hoặc quản lý) ở tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương khác, Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh giới 
thiệu chủ sở hữu liên hệ với Sở Giao thông vận tải nơi xe máy chuyên dùng đang 
hoạt động (hoặc quản lý) để kiểm tra; 

Khi kiểm tra phát hiện động cơ, khung của xe máy chuyên dùng không có số 
hoặc số bị mờ, Sở Giao thông vận tải đóng mới, đóng lại số động cơ, số khung. 

• Đóng mới khi trên hồ sơ và kiểm tra thực tế xe máy chuyên dùng không có số 
động cơ, số khung theo phương pháp quy định tại Phụ lục 18 của Thông tư này; 

• Đóng lại số động cơ, số khung bị mờ theo đúng số động cơ, số khung trong hồ 
sơ của xe máy chuyên dùng. 

• Khi có dấu hiệu tự đóng lại hoặc tẩy xóa số động cơ, số khung thì chủ sở hữu 
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phải đến cơ quan có thẩm quyền để giám định theo quy định của pháp luật. Trường 
hợp kết quả giám định xác định số khung, số động cơ đã bị đóng lại, tẩy xóa thì sẽ trả 
lại hồ sơ, chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền. 

+ Nội dung kiểm tra xe máy chuyên dùng được ghi trong Phiếu kiểm tra theo 
quy định tại phụ lục 6. 

Trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 
định, Sở Giao thông vận tải cấp giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng, biển 
số cho chủ sở hữu và vào sổ quản lý. Trường hợp không cấp giấy chứng nhận đăng 
ký, biển số phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

- Bước 4: Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên 
nhận, nhận kết quả giải quyết và đóng lệ phí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 
Sở Giao thông vận tải. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp nộp tại Sở Giao thông vận tải 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng (theo mẫu)(bản chính). 

+ Một trong những chứng từ xác định quyền sở hữu xe máy chuyên dùng sau: 

* Quyết định hoặc hợp đồng mua bán kèm hoá đơn theo quy định của Bộ Tài 
chính (bản chính); 

•Giấy bán, cho, tặng theo mẫu quy định (bản chính hoặc bản sao có chứng 
thực). 

•Văn bản thừa kế theo quy định của pháp luật (bản chính hoặc bản sao có công 
chứng); 

+ Phiếu di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng (bản chính) của Sở Giao thông 
vận tải Tỉnh (Thành phố) khác chuyển đến và kèm theo hồ sơ xe máy chuyên dùng đã 
đăng ký. 

* Trường hợp di chuyển đăng ký đến bị mất một trong số giấy tờ đã kê 
trongphiếu di chuyển: Chủ sở hữu lập bản cam đoan (theo mẫu). 

* Trường hợp di chuyển đăng ký đến mất toàn bộ hồ sơ di chuyển: 

•Chủ sở hữu lập bản cam đoan (theo mẫu) và thông báo công khai trên phương 
tiện thông tin đại chúng địa phương trong 7 ngày mỗi ngày 01 lần (theo mẫu). 
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• Trường hợp mất do thiên tai, hoả hoạn có giấy xác nhận của chính quyền địa 
phương thì không phải thực hiện thông báo công khai. 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy 
định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải 

g) Kết quả thủ tục hành chính: Giấy đăng ký, biển số hoặc văn bản thông báo 
có nêu rõ lý do trong trường hợp không cấp Giấy đăng ký, biển số. 

h) Lệ phí (nếu có): 

- Cấp mới kèm theo biển số: 200.000 đồng/lần/phương tiện. 

- Đóng lại số khung, số máy: 50.000 đồng/lần/phương tiện. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng (Phụ lục 2 Thông tư số 20/2010/TT-
BGTVT). 

- Tờ cam đoan về hồ sơ đăng ký xe máy chuyên dùng (Phụ lục 19 Thông tư số 
20/2010/TT -BGTVT). 

- Thông báo công khai đăng ký xe máy chuyên dùng (Phụ lục 20 Thông tư số 
20/2010/TT -B GTVT). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008. 

- Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải Quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có 
tham gia giao thông đường bộ. 

- Thông tư 59/2011/TT-BGTVT ngày 05/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải, sửa đổi một số điều của Thông tư 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe 
máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ. 

- Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn 



96 CÔNG BÁO/Số 143+144/Ngày 01-12-2016 

chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ. 

- Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 
sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế 
độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ. 
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Mau: Tử khai đáng ky xe máy chuyền dùng 

CỌNG HỜA XÃ HỌI CHỦ NGHĨA ATẸT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh pliúc 

rờ KHAI ĐẢNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG 

Tên chù sứ hữu: Sõ CMND ho Ị c hộ chiêu:. 
Ngày câp: Nữi cịp: 
Eịa chĩ thướng trù: 
Tên đông chủ sứ hữu (nêu có): Sô CMXD hoặc hộ chiêu: 
Ngày câp: Nữi cấp: 
Địa chi thướng trủ: 
Loại xe máy chuyên dùng: Màu son: 
Nhãn hiện (mãc, kiên): c ông suât: 
Nước săn xuất: Nám sản suât: 
Sô động co: Sô khung: 
Ki ch thước bao (dài X rộngx cao): Trọng lượng:. 

Giây tủ kèm theo, gôm cỏ: 

TT Sõ của giãy tò Trích yên nội dung Noi cãp giảy tò Ngày cip Sõ tiang 
1 
ĩ 

Nội dung khai ưên lả đủng, nêu SŨ tôi lõ chịu ưãch nhiệm ưuớc pháp luật. 
Đẽ nghị Sỡ Giao thông vận tải xét câp đăng ký, biên £0 cho chiêc xe 

mảy chuyên diưi§ khai ưén 
.... ngày tháng năm 

NgLTÒi khai ký tên 

Phan ghi ciĩa Sã Giao thong vãn tãi: 

íQâỉỉ trả so đọng cơ) 
* chỉ dán trà EO đốm cơ của ìĩiàv chính 

(Dàn trà sô ĩđamg) 

- Đáng ký lân đ iu • 
- Sô biên so cũ: (nêu có): 
Căn bậ làm thù tục 
(Kỹ, shi rõ họ tẽn) 

-Mất chững tữ gò c • 
Biên sô đê nghi cáp: 

Tnriug phong duvỆt Giãiti đoc 
(Ký, ghi rò họ tên) ỢCý tên, đóng dâu) 

:tG.hi chú: - Đãĩth dấu "x" vào các ô tương ừng; 
- Mục công sttãi ỊỊĩ-hỉ theo hô sa kỹ thuật cùa động co ckíĩih; 
- Cân bộ làm thủ tục phải kỷ chéo vào vị trí dán irà so động cơ, 50 khung. 
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Mầu: Tờ cam đoan về hồ sơ đẵng ký xe mảy chuyên đúng 

Tên Sỏ GTVT CỌNG HOA XÃHỌI CHỦ NGHĨA MẸT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỬ CAM ĐOAN \~È HỎ sơ ĐÃNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG 

Tên chủ &ỡ hữu: 
Đia chi thướng tiú: 
Sô CMND hoặc £Ó hộ chiên: 
Ngàv câp: Nữi câp 

Hiện tói là chủ Eứ hữu xe mãy chuyên dùng củ đặc điêm &au: 
Loại xe mảy chnyẽn dùng: Màu 
scm 
Nhãn hiệu (mảc, kiên): G ông suât 
Nước sản xuất: Nắm sãn xuât 
Sõ động cơ: Sõ khung 
Ki ch thước bao (dài X rộng X cao): Trọng lượng 
E>úng hay khống đúng vói tử khai eâp đăng ký, biền £0 xe mảy chuyên dùng: 
Hô sa xin cảp đáng ký, biên EO của tôi thiêu các loại giảy tò sau: 
1. Mât Chứng tữ nguõn gòc • hoặc mẵt Giây chũna nhạn đăng ký • 
Lý do 
2. Mât các loại giây tờ có trang hó so như sau: 

-

-

-

Lý do: 

Xin cam đo an lòi khai trên và chịu ưàch nhiệm tnrác pháp luật vê nội dung đã khai 

ngày thẫng năm 
Chủ phmmg tiẹn 

{ ky, ghi rõ họ tên) 

* Ghi chủ: 
Bán cam đoan điỉực ìâp thành 02 bán: Chù só hữu xe máy ch uyên dùng gĩữOỈ bàn: 

Sớ Giao í hông vận tàì Ỉỉiĩi hô sa cập đãng kỷ 0 ỉ bàn. 
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Mầu: Thónsbáo cânskhai đángkv xe mày chuyên dúna 

Tên Sỡ GTVT CỌNG HÒA XÃ HỌI CHỦ NGHĨA XTẸ T NAM 
Độc lập - tự do - Hanh phúc 

THÔNG BÃỌ CÔNG KHAI ĐẢNG KÝ 
XE MÁY CHUYÊN DỦNG. 

Tên chủ sứ hữu: 
3ịa chi thnỦTkg 
trú: 
Sô CMXD ho ặc sô hộ chiêu: 
Ngày cấp: Nơi cip 

Hiện tôi là chủ sỡ hữu xe máy chuyên dùng có đặcđiêm &au: 
Loại xe mày chuyên dùng: Màu 
son 
Nhãn hiệu (mãc, kiêu): Côngsuât 
Nnóc sỉnxuất: NSmsỉnxuẳL 
Só đ ộng co: Sõ khung 
Ki ch thước bao(dải X rộng X cao): Trong lưạng 

Nay tôi xh thông bào CÔI1§ khai, nêu ai có ưanh châp quyên hữu chiẽc xe mảy 
chuyên dùng nêu ưên xn gi>i VẺ Sỡ Giao thóng vạn tãi 

Sau 7 ngày kê tũ khi thực hiện thõng báo này. nêu khóng có ưanh chấp, Sỡ Giao 
thõng vận tẫi ỉẽ tiên hành làm thú tục đãng kv du tói theo quy định của pháp luật. 

Chủ phương tiện 
{ kv, ghi ro họ tên) 

Xác nhận của đơn vị đãng thóns bào: 
Đã thực hiện thong b á 0 cồng khai tại 
Thòi hạn thóng bão lả 07 ngày: Tửngjky.đến ngky 

ngày tháng năm 
ThủtmỏnEđcmvị thõngbáo 
ộcv ten. đõng dâu) 

* Gkĩ chúi 
Bàn thông bão này đuạc lỉ/ii trong hồ sa tại Sớ Giao íhổng vận tải. 
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25. Thủ tục sang tên đăng ký xe máy chuyên dùng cho tổ chức, cá nhân do 
cùng một Sở Giao thông vận tải quản lý 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng có trụ sở chính hoặc đăng ký thường 
trú tại Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ sang tên đăng ký xe máy 
chuyên dùng theo quy định và nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 
Sở Giao thông vận tải (số 63 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ 
Chí Minh), từ thứ hai đến thứ sáu và buổi sáng thứ bảy (buổi sáng từ 07giờ 30 phút 
đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút). 

Khi nộp hồ sơ, chủ sở hữu xe máy chuyên dùng phải xuất trình Chứng minh 
nhân dân hoặc hộ chiếu để kiểm tra; trường hợp không chính chủ thì người được uỷ 
quyền phải có giấy ủy quyền của chủ sở hữu có xác nhận chữ ký của Ủy ban nhân 
dân xã, phường, thị trấn; người đại diện cho tổ chức phải có giấy giới thiệu của tổ 
chức đó. 

- Bước 2: Sở Giao thông vận tải tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì cấp biên nhận hồ sơ có ngày hẹn trả kết 
quả trao cho người nộp. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp 
hoàn thiện hồ sơ. 

- Bước 3: Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
theo quy định, Sở Giao thông vận tải cấp Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên 
dùng theo tên của chủ sở hữu mới, giữ nguyên biển số cũ đã cấp. Trường hợp không 
chấp thuận đăngký sang tên, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

- Bước 4: Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên 
nhận, nhận kết quả giải quyết và đóng lệ phí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 
Sở Giao thông vận tải. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp nộp tại Sở Giao thông vận tải 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng (theo mẫu)(bản chính). 

+Một trong những chứng từ xác định quyền sở hữu xe máy chuyên dùng sau: 
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• Quyết định hoặc hợp đồng mua bán kèm hoá đơn theo quy định của Bộ Tài 
chính (bản chính); 

• Giấy bán, cho, tặng theo mẫu quy định (bản chính hoặc bản sao có chứng 
thực). 

• Văn bản thừa kế theo quy định của pháp luật (bản chính hoặc bản sao có công 
chứng); 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy 
định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải 

g) Kết quả thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hoặc văn bản thông 
báo có nêu rõ lý do trong trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đăng ký. 

h) Lệ phí (nếu có): Cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký không kèm theo biển số: 
50.000 đồng/lần/phương tiện. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng (Phụ lục 2 
Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008. 

- Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải Quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có 
tham gia giao thông đường bộ. 

- Thông tư 59/2011/TT-BGTVT ngày 05/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải, sửa đổi một số điều của Thông tư 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe 
máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ. 

- Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ. 

- Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 
sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế 
độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ. 
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Mầu: Tủ khai đ ăng tý xe mấy chuyên dùng 

CỌNG HÒA XÃHỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Bộc lập - Tự do - Hạnh pliúc 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG 

Tên chủsỡ hữu: Sô CMXD ho ặc hộ chiêu:. 
Ngàv cấp: Nơi câp: 
Địa chi thướng trủ: 
Tên đông chủ sỡ hữu (nêu có): Sõ CMND ho ặc hộ chiêu: 
Ngày cấp: Nơi cấp: 
Địa chi thướng trú: 
Loại xe máV chuyên dùng: Màu sơn: 
Nhãn hiệu (mãc,kiễu): Công suất: 
Nước sỉnxuất: Nắm săn suât: 
Sõ động co: Sô khung: 
Kích thước bao (dàiX rộng X cao): Trọng lượng:.. 

Giây tò k ém theo, góm co: 
* 

TT Sõ cùa ĩiây tò Tri ch y ều nội dung Nơi câp giây tò Ngày câp Sõ ưang 
1 
2 

. 

Nội dung khai ưèn là đủng, neu sai tôi xin chịu ttấ ch nhiệm tnjớc_phàp luật. 
Đẽ nghị Sỡ Giao thong vận tãi xét câp đăng kỷ> biên £0 chũ chiêcxe 

mà V chuỵ ên dúns khai trén 
.... ngày -thãng năm. 

Người khaikvtẽn 

PMĩighi của Sj Giao thông ván tãi: 

(Dàn trà nồ động cơ) 
* chi dán trà so động C ữ  của /nậy chính 

{Dàn irăsầ khung) 

- Đắng ký lần đầ£H - Mất chũng tữ gổ c 
- So biên ỉầ cũ: (nêu có): Biên ỉầ đe 112Lị cấp: 
Cán bộ làm thủ tục Trương phòng duyệt Giámđôc 
{Xỹ, ghi rõ họ tên) (Kỹ, ghi rõ họ tên) (Ký tên,đóng dâu) 

*G]frf ch ừ: - Đảnh dân'V vào các ồ tương úng,
- Mục câng suẩt gh ĩ theo hồ sơ kỹ íh uậí của động cơ ckíĩih; 

- Cân bộ ỉãm thú tụcphàĩ kỷ chéo vào Vỉ trí dân trà sỗ động cơ, so Ui ưng. 
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26. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có 
thời hạn 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng được tạm nhập, tái xuất thuộc các 
chương trình dự án của nước ngoài đầu tư tại Việt Nam, các dự án ODA đầu tư tại 
Việt Nam, có trụ sở chính hoặc đăng ký thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh 
chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng ký xe máy chuyên dùng theo quy định và nộp trực tiếp tại 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải (số 63 Lý Tự Trọng, 
phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), từ thứ hai đến thứ sáu và buổi 
sáng thứ bảy (buổi sáng từ 07giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 
phút đến 17 giờ 00 phút). 

Khi nộp hồ sơ, chủ sở hữu xe máy chuyên dùng phải xuất trình Chứng minh 
nhân dân hoặc hộ chiếu để kiểm tra; trường hợp không chính chủ thì người được uỷ 
quyền phải có giấy ủy quyền của chủ sở hữu có xác nhận chữ ký của Ủy ban nhân 
dân xã, phường, thị trấn; người đại diện cho tổ chức phải có giấy giới thiệu của tổ 
chức đó. 

- Bước 2: Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, kiểm tra 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì viết giấy hẹn kiểm tra xe máy chuyên 
dùng và trả kết quả đăng ký xe máy chuyên dùng. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp 
hoàn thiện hồ sơ. 

- Bước 3: Sở Giao thông vận tải tiến hành kiểm tra xe máy chuyên dùng: 

+ Địa điểm kiểm tra: theo thoả thuận với chủ sở hữu và đã ghi trong giấy hẹn. 
Trường hợp xe máy chuyên dùng đang hoạt động (hoặc quản lý) ở tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương khác, Sở Giao thông vận tải nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký giới 
thiệu chủ sở hữu liên hệ với Sở Giao thông vận tải nơi xe máy chuyên dùng đang 
hoạt động (hoặc quản lý) để kiểm tra; 

Khi kiểm tra phát hiện động cơ, khung của xe máy chuyên dùng không có số 
hoặc số bị mờ, Sở Giao thông vận tải đóng mới, đóng lại số động cơ, số khung. 

• Đóng mới khi trên hồ sơ và kiểm tra thực tế xe máy chuyên dùng không có số 
động cơ, số khung theo phương pháp quy định tại Phụ lục 18 của Thông tư này; 

• Đóng lại số động cơ, số khung bị mờ theo đúng số động cơ, số khung trong hồ 
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sơ của xe máy chuyên dùng. 

• Khi có dấu hiệu tự đóng lại hoặc tẩy xóa số động cơ, số khung thì chủ sở hữu 
phải đến cơ quan có thẩm quyền để giám định theo quy định của pháp luật. Trường 
hợp kết quả giám định xác định số khung, số động cơ đã bị đóng lại, tẩy xóa thì sẽ trả 
lại hồ sơ, chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền. 

+ Nội dung kiểm tra xe máy chuyên dùng được ghi trong Phiếu kiểm tra theo 
quy định tại phụ lục 6. 

Trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 
định, Sở Giao thông vận tải cấp giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng, biển 
số cho chủ sở hữu và vào sổ quản lý. Trường hợp không cấp giấy chứng nhận đăng 
ký, biển số phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

- Bước 4: Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên 
nhận, nhận kết quả giải quyết và đóng lệ phí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 
Sở Giao thông vận tải. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Tờ khai đăng ký có thời hạn xe máy chuyên dùng (theo mẫu)(bản chính). 

+ Bản sao có chứng thực Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư của 
chủ dự án nước ngoài đầu tư tại Việt Nam. 

+ Chứng từ nguồn gốc quy định gồm: 

• Đối với xe máy chuyên dùng sản xuất, lắp ráp trong nước là phiếu kiểm tra 
chất lượng xuất xưởng của cơ sở sản xuất (bản chính). 

• Đối với xe máy chuyên dùng nhập khẩu là tờ khai hàng hoá nhập khẩu theo 
mẫu quy định của Bộ Tài chính (bản chính hoặc bản sao có chứng thực). 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy 
định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải 
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g) Kết quả thủ tục hành chính: Giấy đăng ký, biển số hoặc văn bản từ chối 
nêu rõ lý do. 

h) Lệ phí (nếu có): 

- Cấp mới kèm theo biển số: 200.000 đồng/lần/phương tiện. 

- Đóng lại số khung, số máy: 50.000 đồng/lần/phương tiện. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng có thời 
hạn (Phụ lục 8 Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT) 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Áp dụng cho xe máy chuyên dùng (theo danh mục quy định) có tham gia giao 
thông đường bộ được tạm nhập, tái xuất thuộc các chương trình dự án của nước 
ngoài, các dự án ODA đầu tư tại Việt Nam có trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí 
Minh. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008. 

- Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải Quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có 
tham gia giao thông đường bộ. 

- Thông tư 59/2011/TT-BGTVT ngày 05/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải, sửa đổi một số điều của Thông tư 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe 
máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ. 

- Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ. 

- Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 
sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế 
độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ. 
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Mau: Tở khai đãng ky xe mày chuyên dùng có thỡì hạn 

CỌNG HÓA XÃ HỢI CHỦ NGHĨA VtẸr NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh pliúc 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ 
XE MÁY CHUYÊN DÙNG CÓ THỜI HẠ> 

Tên chủ hữu: 
Giây pháp đ âu tư/Giày chững nhận đ in tư £0: 
Ngày cip: Co quan câp 
Thòi hạn thực hiẹndự ản đâu tu tại Việt Nam: 
T r ụ g i a o  d ị c h :  
Loại xe mày chuvền dùng: Màu stm 
Nhãn hiện (mẫc, kiêu): G ông Euât 
Nước sản xuất: Nấm săn suât 
SỔ đỊỊngcữ: 36 khung 
Ki ch thước bao (dài X rộng X cao): Trọng lượng... 

TT Sõ của giây 
tờ 

Tiĩch yêu nội dung Nữi câp giãy tờ Ngày 
cấp 

Sfi 
ttan^ 

1 
2 

Nộĩ đung khai trên lá đúng, nên sô XÚI chịu trà ch lihiệm trước pháp luỊt. 
Đẽ nghị Sỡ Giao thóng vậntẫi Két câp đăng ký, biên ỉô củ thời lụn 

cho chiécxe mảy chuyên đùn§kliaiưên. 
ngày. ihãìỉg ĩiãm 

Ihủtmủng đem vị 
(kv tên. đãng đảu) 

Phán ghi của sỡ Giao th5ng vận tãi: 

{Đàn trà sỗ động cơ) {Dán trà so kh ĩỉĩig) 
* ch ỉ dàn trà sỗ động cơ c ủa mậy ch ĩnh 

Biên sô đê iiỊịhi cãp: 
Giây chứng nhận đăng ký củ già ưị đên: 
c án b ộ làm thủ tục Truông phòng duyệt 

Giàmđôc (Ký, ghi rõ họ tên) {K\\ ghi rõ họ tên) 
(Ký tên, đ ong dãn) 

*Ghĩckủz 
- Mục câng snãí gh i ỉ heo hổ sa Ạỹ ỉh ỉiậí c ủa động cơch íĩih; 
- Cán bộ ìàm ih ú tục phái kỷ chéo vào vị trí dán irã số động cơ, so kh tỉtĩg-
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27. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng 
bị mất 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng có trụ sở chính hoặc đăng ký thường 
trú tại Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cấp lại đăng ký xe máy chuyên 
dùng theo quy định và nộp trực tiếp tại Bộ phận nhận tiếp nhận và trả kết quả của Sở 
Giao thông vận tải (số 63 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ 
Chí Minh), từ thứ hai đến thứ sáu và buổi sáng thứ bảy (buổi sáng từ 07giờ 30 phút 
đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút). 

Khi nộp hồ sơ, chủ sở hữu xe máy chuyên dùng phải xuất trình Chứng minh 
nhân dân hoặc hộ chiếu để kiểm tra; trường hợp không chính chủ thì người được uỷ 
quyền phải có giấy ủy quyền của chủ sở hữu có xác nhận chữ ký của Ủy ban nhân 
dân xã, phường, thị trấn; người đại diện cho tổ chức phải có giấy giới thiệu của tổ 
chức đó. 

- Bước 2: Sở Giao thông vận tải tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì viết biên nhận và Giấy hẹn trả kết quả. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp 
hoàn thiện hồ sơ. 

- Bước 3: Sau 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu không có tranh 
chấp, Sở Giao thông vận tải cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng, 
biển số cho chủ sở hữu. Trường hợp từ chối phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

- Bước 4: Chủ sở hữu xe máy chuyên dùngcăn cứ theo ngày hẹn trên Giấy hẹn, 
nhận kết quả giải quyết và đóng lệ phí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở 
Giao thông vận tải. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp nộp tại Sở Giao thông vận tải 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: Tờ khai cấp lại đăng ký xe máy chuyên dùng (theo mẫu) 
(bản chính). 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

d) Thời hạn giải quyết: Sau 30 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định nếu 
không có tranh chấp. 
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đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải 

g) Kết quả thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hoặc văn bản từ chối 
nêu rõ lý do. 

h) Lệ phí: 

- Cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký kèm theo biển số: 200.000 đồng/lần/phương 
tiện. 

- Cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký không kèm theo biển số: 50.000 
đồng/lần/phương tiện. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai cấp lại đăng ký, biển số xe máy chuyên 
dùng (Phụ lục 9 Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT) 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008. 

- Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải Quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có 
tham gia giao thông đường bộ. 

- Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ. 

- Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 
sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế 
độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ. 
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Mâu: Tử khai đồ ĩ, cấp lại đấngkVí biên sổ xe màv chuyên đùn§ 

CỌNG HOA XÃ HỌC CHỦ NGHÍA YIẸI NAM 
Đ ậ í  ] ậ p  -  T ự  d o  -  H ạ n h  p h ú c  

Tơ KHAI 
ĐOI. CẤP LẠI ĐÃNG KỸ, BI ÉN aồ XE MẢ¥ CHUYÊN DỬNG 

Họ và tên chủ Eứ hữu: Sõ giây CMXD ho ặc hộ chiêu 
Ngày câp: Noi cip 
Địa chi thưángtiủ: 
Họ và tên đông chủ Eứ hữu (nêu có): Só CMNI] ho ạc hộ chiêu 
Ngày câp: Noi câp 
Địa chi thướng trú: 
Loạix.emày chuyên dùng: Máu son. 
Nhãn hiệu (mác, kiêu): c ong suât 
Nước sãnxuât:. ....Nắm sãn suât 
Sõ động cơ: . - ..SỔ khung.. -
Ki ch thước bao (dàix rộng X  cao): Trọnglượng 

Chiècxe mày chuyên dúnsnày đã được Sỡ Giao thóng vạntãi 
cip đấng ky,biên £0 ngày tháng nẵm 
Biển SŨ đã đăneký: 
Lý do xin đôi, câp lại: 
Noi dung khai ưẽn lả đúng, nêu sai tôi xin chịu ưá ch nhiệm trước pháp luật. 
Đẽ nghị Sỡ Giao thông vỊntãi xét câp cha chiẽc xe 

mảy chuYỄnđừtislíhaiưẽn 
.. .ngày thấng nãm 

Người khai kv tên 

PMn ghi cúa Sjỳ Giao thông vận tãi: 

(Dàn íràzô động co•} 
* ch ị dãn trã sé đống co cùa mày ch ính 

(Dàn írá sỗ khung) 

- Câp theo Sô biên sô cũ: 
ngà V tháng nấm 

_câp đôi • câplại • 

c àn b ộ làm thủ tục 
{Kv, ahi ro họ tẽn) 

Tmỏng phòng duvệt 
{Ký. ahiro họtén) 

Giảm đốc Sỡ GTVT 
(KÝ tẽn.đóiig dâu) 

•tạĩcH: 
- Đánh dáu "i" lỉiỹ túc ò ĩiỉữyỉg .lỊ:" công ÍL?.;ir í?ỉso hữ Z€f ,JÍ thnẠr r;\Ị Sậng ifr icMhíl 
- Cán M iàm í.hủ ÍỊÍC P?'J2Ì 1$ ĩhẽo uầữ lị ỉri dàn ỉrà íđ 3ận° ca, íá ỈỈILLHỊĨ. 
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28. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng chưa đăng ký chuẩn bị đầy đủ hồ sơ 
cấp đăng ký xe máy chuyên dùng tạm thời theo quy định và nộp trực tiêp tại Bộ phận 
nhận tiêp nhận và trả kêt quả của Sở Giao thông vận tải (số 63 Lý Tự Trọng, phường 
Bên Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), từ thứ hai đên thứ sáu và buổi sáng thứ 
bảy (buổi sáng từ 07giờ 30 phút đên 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đên 
17 giờ 00 phút). 

Khi nộp hồ sơ, chủ sở hữu xe máy chuyên dùng phải xuất trình Chứng minh 
nhân dân hoặc hộ chiêu để kiểm tra; trường hợp không chính chủ thì người được uỷ 
quyền phải có giấy ủy quyền của chủ sở hữu có xác nhận chữ ký của Ủy ban nhân 
dân xã, phường, thị trấn; người đại diện cho tổ chức phải có giấy giới thiệu của tổ 
chức đó. 

- Bước 2: Sở Giao thông vận tải tiêp nhận và kiểm tra hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì cấp biên nhận có hẹn ngày trả kêt quả 
cho người nộp. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp bổ sung, 
hoàn thiện. 

- Bước 3: Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ 
theo quy định, Sở Giao thông vận tải thực hiện cấp đăng ký tạm thời cho chủ sở hữu. 
Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

- Bước 4: Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên 
nhận, nhận kêt quả giải quyêt tại Bộ phận tiêp nhận và trả kêt quả của Sở Giao thông 
vận tải. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiêp nộp tại Sở Giao thông vận tải. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: Tờ khai đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng (theo mẫu) 
(2 bản chính). 

- Số lượng hồ sơ:01 (bộ) 

d) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy 
định. 
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đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải. 

g) Kết quả thủ tục hành chính: Giấy đăng ký tạm thời hoặc văn bản thông báo 
có nêu rõ lý do trong trường hợp không cấp Giấy đăng ký tạm thời. 

h) Lệ phí (nếu có): Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng 
(Phụ lục 10 Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008. 

- Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ Giao thông vận tải 
Quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao 
thông đường bộ. 

- Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
chê độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ. 

- Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 
sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chê 
độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ. 
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Mau: Té khai đãng ký t ạm thói xe mảy chuyên dừna 

CỌNG HÓA XÃHỌI CHU NGHĨA MỆT NAM 
05c lâp - tu1 do - Hanh phúc 

rờ KHAI 
ĐĂNG KỸ TẠM THỜI XE MÁY CHUYÊN DÙNG 

Họ và tên chủ hữu: Sô CMXD ho |c hộ chiêu 
NgàV câp: Noi câp 
Địa chi thưòm^ưủ: 
Họ và tên đ ông chủ hữu (nêu co): Sõ CMND ho I c hộ chiêu. 
Ngà V câp: Nơi câp 
Địa chithướngtrú: 
Lo ạĩ X e máy chuyên dùng: Màu 
sơn 
Nhãn hiệu (má c,kiẽu): ....Công &uât 
Nnóc sãnxuât:. Nấmsãnxuât 
Sõ động co:.. Sõ khung 
Ki ch thước bao (dài Jí rộng X cao): Trọng lượng. 

Giày tò kém the o, gôm có: 
+ 
+ 
+ 
Nội đvmskhaiưênlà đúng, nêu SŨ tỏi XM1 chịu trả ch nhiệm trước pháp luật. 

ngàỵ..._±hấng nẫm 
Ngqủĩ Miaiký 

Phãnghi của & j Giao thâmg vận tãi: 

Sõ đ ăng kv tạm thời: 

Câp ngày tháng nám 

Cản bộ làm thủ tục Trương phóng duyệt Giảm đác Sủ GTVT 
(Kỹ, ghi ro họ tên) Ợĩv, ghi ro họ tên) ợtỷ tên,đóng dâu) 

* GA ỉ chũ: Tờ khaiìập thãỉĩh 02 bán: 
-ChủsởhừỉiXẼ ĩĩiáv ch uyên dùng kèm theo hố so 0ỉ bản; 
- Liỉií Sỡ Giao íhôngvậĩì iăĩ 01 bàn. 
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29. Thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng đã cải tạo, thay đổi màu sơn hoặc có 
Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng, biển số bị hỏng được cấp bởi Sở 
Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đổi đăng ký xe 
máy chuyên dùng theo quy định và nộp trực tiếp tại Bộ phận nhận tiếp nhận và trả kết 
quả của Sở Giao thông vận tải (số 63 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, Thành 
phố Hồ Chí Minh, từ thứ hai đến thứ sáu và buổi sáng thứ bảy (buổi sáng từ 07giờ 30 
phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút). 

Khi nộp hồ sơ, chủ sở hữu xe máy chuyên dùng phải xuất trình Chứng minh 
nhân dân hoặc hộ chiếu để kiểm tra; trường hợp không chính chủ thì người được uỷ 
quyền phải có giấy ủy quyền của chủ sở hữu có xác nhận chữ ký của Ủy ban nhân 
dân xã, phường, thị trấn; người đại diện cho tổ chức phải có giấy giới thiệu của tổ 
chức đó. 

- Bước 2: Sở Giao thông vận tải tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì viết giấy hẹn kiểm tra xe máy chuyên 
dùng và trả kết quả đăng ký xe máy chuyên dùng (đối với trường hợp xe máy chuyên 
dùng đã cải tạo, thay đổi màu sơn) 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp 
hoàn thiện hồ sơ. 

- Bước 3: Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ 
theo quy định, Sở Giao thông vận tải thực hiện cấp đổi cho chủ sở hữu. Trường hợp 
không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

- Bước 4: Chủ sở hữu xe máy chuyên dùngcăn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên 
nhận, nhận kết quả giải quyết và đóng lệ phí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 
Sở Giao thông vận tải. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp nộp tại Sở Giao thông vận tải 

c) Thành phần,số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Tờ khai đổi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng (theo mẫu) (bản chính). 

+ Giấy chứng nhận đăng ký đã cấp (bản chính); 
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+ Biển số xe máy chuyên dùng (trường hợp biển số bị hỏng). 

- Số lượng hồ sơ:01 (bộ) 

d) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy 
định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải. 

g) Kết quả thủ tục hành chính: Giấychứng nhận đăng ký, biển số hoặc văn bản 
thông báo có nêu rõ lý do trong trường hợp không cấp Giấy đăng ký tạm thời. 

h) Lệ phí (nếu có): 

- Cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký kèm theo biển số: 200.000 đồng/lần/phương tiện 
theo quy định tại Điều 1 Thông tư 73/2012/TT-BTC sửa đổi bổ sung Thông tư 
76/2004/TT-BTC. 

- Cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký không kèm theo biển số: 50.000 đồng/lần/ 
phương tiện theo quy định tại Điều 1 Thông tư 73/2012/TT-BTC sửa đổi bổ sung 
Thông tư 76/2004/TT-BTC. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đổi đăng ký, biển số xe máy chuyên 
dùng (Phụ lục 9 Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008. 

- Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ Giao thông vận tải 
Quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao 
thông đường bộ. 

- Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ. 

- Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 
sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế 
độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ. 
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Mân: Tử khai đôi, câp lại đing ký, biên sỗ xe mảy chuyên dừng 

CỌNG HÒA XÃ HỢI CHỦ ISGHỈA VnẸT NAM 
Đõc lãp- TLT do - Hanh phức 

TỜ KHAI 
ĐỚI, CẢP LẠI BẰSG KỸ, BIÉIV SÓ XE MÁY CHUYÊN DUNG 

Họ và tên chủ £ứ hữu: Sõ giây CMXD hoạchộ chiên 
Ngàycâp: Noi câp 
Địa chi thướng ưủ: 
Họ và tên đ Ô113 chủ hữu (nêu có): Só CMND ho ặ c hộ chiên 
Ngàycâp: Nơi câp 
Địa chi thướng ttủ: 
Loại xe máy chuyên dùng: Màn son 
Nhẵn hiện (mác, kiều): G ông &uât 
Nước sĩnxuât: Nám sỉn snât 
Só đ ộng cơ: Só khung 
Ki ch thước bao (dàix rộng X cao): Trọng lưọng 

Ghiècxemấy chuyên dùng này đã được Sỡ Giao thõng vận tải 
câp đ ăng kỹ, biên £0 ngày thảng năm 
Biên &ô đ ã đ ãng ký: 
Lý dũ xin đôi, cip lại: 
Nói dung khai trên là đủng, nêu sai tôi xin chịu trã ch nhiệm trước pháp hiật. 
Đẽ nghị Sỡ Gia o thõng vận tải xét câp cho chiêc xe 

mày chuyẽnđúnskhai ưén 
.. .ngà V tháng nim 

Người khai kv tên 

Phần ghi cũa sã Giao thong vận tãi: 

(Dán trã sé động cơ) 
* chỉ dán trà sô đô co của máy ch ính 

(Dán trãsé khung) 

- Cãp theo Sỉ biên sỡ củ: 
ngày thấng năm 

câp đói • 

Cản bộ làm tliũ tục 
(Kỷ, ahi rò họ tên) 

T rnỂHg pliòus duvệt 
(KÝ. gbĩiĐ họtén) 

cap lại • 

Giám đoc Sỡ GT VT 
{Ký tên, đóng dấu) 

- X T'\àữ £s£ £< irsí-. .1-dỴiii 1= ó.rỹ jZk=.ả Ệấỉi ibii' Iứ'kĩ íãs £ỹ~£&£kĩfzk. 
- " iv' Jôm -ti ̂iC ̂ '— Jc-L đ.béủ liử 1,- trĩ "~ĩ~ Tổ cử; sổ A--tjLrnj\ 
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30. Thủ tục xoá sổ đăng ký xe máy chuyên dùng. 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày có xe máy chuyên dùng thanh lý, 
bị mất, bán ra nước ngoài hoặc tái xuất ra nước ngoài, Chủ sở hữu xe máy chuyên 
dùng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ xe máy chuyên dùng theo quy định và nộp trực tiếp tại 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải (số 63 Lý Tự Trọng, 
phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), từ thứ hai đến thứ sáu và buổi 
sáng thứ bảy (buổi sáng từ 07giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 
phút đến 17 giờ 00 phút). 

Khi nộp hồ sơ, chủ sở hữu xe máy chuyên dùng phải xuất trình Chứng minh 
nhân dân hoặc hộ chiếu để kiểm tra; trường hợp không chính chủ thì người được uỷ 
quyền phải có giấy ủy quyền của chủ sở hữu có xác nhận chữ ký của Ủy ban nhân 
dân xã, phường, thị trấn; người đại diện cho tổ chức phải có giấy giới thiệu của tổ 
chức đó. 

- Bước 2: Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và cấp biên nhận có hẹn 
ngày trả kết quả cho người nộp. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp bổ sung, 
hoàn thiện. 

- Bước 3: Trong thời hạn không quá 02 ngày kể từ ngày nhận tờ khai, Sở Giao 
thông vận tải thu lại Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng, biển số; xoá sổ 
đăng ký và xác nhận vào tờ khai. 

- Bước 4: Chủ sở hữu xe máy chuyên dùngcăn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên 
nhận, nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông 
vận tải. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp nộp tại Sở Giao thông vận tải 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Tờ khai xoá sổ đăng ký xe máy chuyên dùng (theo mẫu) (3 bản chính). 

+ Nộp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số (trừ trường hợp bị mất). 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 
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d) Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận tờ khai. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải 

g) Kết quả thủ tục hành chính: Xác nhận vào tờ khai 

h) Lệ phí (nếu có): Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai xoá sổ đăng ký xe máy chuyên dùng 
(Phụ lục 4 Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008. 

- Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ Giao thông vận tải 
Quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao 
thông đường bộ. 
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Mím: TỎ khai xóa sồ xe máy chuyên dùng 

CONG HÓA XÃ HỢI CHỦ NGHĨA \TẸT NAM 
ĐSc lãp - Tu do - Hanh phúc 

TỜKELụ 
XOÁ SỎ ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊ N DÙNG 

Họ và tên chú hữu: Só giảy CMND ho ạ c hộ chiêu 
Ngàv cấp: Nũá câp 
Eịa chi thướng trủ: 
Họ và tên đông chủ &õf hữu (nêu có): Sõ CMND, hoạc hộ chiêu.. 
Ngày câp: Noá câp:_ 
Địa chi thướng trủ: 
Loại xe mày chuyên dùng: Màu sơn 
Nhãn hiệu {mác, kiêu): Gông suât -
Nước săn xuất: Nắm săn suât 
Sô động cơ: Sõ khung 
Ki ch thước b a 0 (dài X rộng X ca o):.. Trọng lượng 
Hiện đi có giảv chững nhạn đang ký, biên so lã: 
Do Sỡ Giao thóng vận tải _câp ngày tháng năm. 

Lý do xin xoà EÔ đấng ký: 

Nôi dung khai trên là đừng, nêu sai tôi xin chịu ưã ch nhiệm trước pháp hiật. 
Đẽ nghị. xo à sô đáng kỷ xe mây chuyên đúng đã khai (ibL 

ngàV - - ..-tháng. năm 
Người khai kv 

Phãĩi ghi của Sã Giaa thong vãĩi tãĩ: 

Sõ biên sfi:. Ngày câp - Sõ đáng kỷ quăn Ịỹ. Ngàv xịsá so:.. J.J... 
Đã thu hói giáv chửng nhạn đăng ký và biên £Ô ngàv J J 
Lưu hõ scr xoã so đ ăng ký tại sỏ Giao thống vận tãi. 

Cãnbõ lãm tliũ tuc Tnrõínị pliòiis diivêt Giám 35c 
(Kỷ? ghi ro họ tễn) (Kv? ghi rõ họ tên) (Ký tễn, đóng dâu) 

* Ghi chủ: 
- Tở khai ỉập íhành 03 bàn: 
- Ch ù sở hữuxe mây ch ựyên dùng 02 bản, 
- Sỡ Giao thông vận tải lĩiii hô soxoã sổ 01 bản. 
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31. Thủ tục Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia đối với phương 
tiện vận tải phi thương mại là xe công vụ, xe của các đoàn the và các tổ chức 
quốc tế, đoàn ngoại giao, xe do người ngoại quốc tự lái trừ phương tiện của các 
cơ quan Trung ương của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, văn phòng các Bộ, các 
đoàn thể và các tổ chức quốc tế, đoàn ngoại giao đóng tại Thành phố Hồ Chí 
Minh 

a) Trình tự thực hiện: 

-Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải (63 Lý Tự Trọng, phường Bến 
Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) hoặc gửi qua đường bưu điện, từ thứ hai đến 
thứ sáu và buổi sáng thứ bảy (buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; buổi 
chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút). 

- Bước 2: Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, kiểm tra và giải quyết hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì sẽ cấp biên nhận hồ sơ có ngày hẹn trả 
kết quả trao cho người nộp. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn trực tiếp để 
người nộp hoàn thiện hồ sơ (đối với hồ sơ nộp trực tiếp) hoặc bằng văn bản (đối với 
hồ sơ nộp qua đường bưu điện) để người nộp hoàn thiện hồ sơ trong thời gian tối đa 
không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ. 

-Bước 3: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở 
Giao thông vận tải xem xét cấp giấy phép. Trường hợp không cấp phép phải trả lời 
bằng văn bản nêu rõ lý do ngay trong ngày nhận hồ sơ. 

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết 
quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp nộp tại Sở Giao thông vận tải hoặc qua 
đường bưu điện. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia (theo mẫu); 

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu Giấy đăng ký 
phương tiện, trường hợp phương tiện không thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân thì 
phải kèm theo hợp đồng của tổ chức, cá nhân với tổ chức cho thuê tài chính hoặc tổ 
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chức, cá nhân có chức năng cho thuê tài sản theo quy định của pháp luật; 

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu Giấy chứng 
nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; 

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu Quyết định 
cử đi công tác của cơ quan có thẩm quyền (trừ xe do người ngoại quốc tự lái). 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

d) Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải. 

g) Kết quả thủ tục hành chính: Giấy phép liên vận hoặc văn bản nêu lý do 
không cấp giấy phép. 

h) Lệ phí: Lệ phí Giấy phép vận tải liên vận là 50.000 đồng/ lần/ phương tiện. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt Nam -
Campuchia (Phụ lục 7b Thông tư số 39/2015/TT-BGTVT) 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Phương tiện có Giấy đăng ký phương tiện và biển số do cơ quan có thẩm 
quyền của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cấp; 

+ Phương tiện phi thương mại không quá 09 chỗ ngồi (kể cả người lái xe). 

• Xe của các cơ quan trung ương của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, văn phòng 
các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan thuộc Bộ, thuộc cơ 
quan ngang Bộ, thuộc cơ quan thuộc Chính phủ; 

• Xe của các cơ quan ngoại giao, các đại sứ quán, các tổ chức quốc tế, các tổ 
chức phi chính phủ có trụ sở tại Việt Nam; 

• Xe của các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, đoàn thể, các tổ chức sự nghiệp 
ở trung ương và địa phương; 

• Xe do người ngoại quốc tự lái: phương tiện sử dụng bởi người có hộ chiếu của 
nước thứ ba cấp (hộ chiếu không phải của Việt Nam hoặc Campuchia); 

• Xe cứu hỏa, xe cứu thương. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Thông tư số 39/2015/TT-BGTVT ngày 31/7/2015 của Bộ Giao thông vận tải 
hướng dẫn thi hành một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định 
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vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 
Chính phủ Hoàng gia Campuchia. 

- Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ. 
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Man: Đơnđềnậhị cẩp giẩy phép liên vặn qua lại biên áóri Việt Nam-Campuchia cho 
phương tiện phi ttinmg mại 

Phụ]ục 7b, Mâu đơD đé n^hị cáp Giây phép lién vận Việt Nam - Campuchia chữ phircrn^ tiện 
phi thirvnĩ mai 

{Bỉmhàĩứi kèm theo Thổaghrsố Ĩ9/20Ỉ5/TT-BGTVTfỉgà\: 31 ihàìĩg 7nấm 20Ỉ5 
cún Bệ iriĩớĩig Bệ Giao thông vậ» iảậ 

Thi âm vịfcã ohM cỌBÍG HOA XA HỘI CHU NGHIA MẸT NAM 
đèn^hị :àp phép Độc lạp - Tự do-Hạnh phúc 

ĐƠN ĐE NGHỊ 
CẤP GIÁY PHEP LIẺN VẠN VIỆTNAM - CAMPUCHIA 

Rát gửL 

1. Ten đan vị Choạc cá nhan); 
2. Địa dii: 
3. SồđĩỄbỂicọĩ: SỎFax: 
4. ĐỄ n?hị T6n£ cục Đnũng bộ Việt N=m (hoặc Sõ GÌ3t> thôn? vặn tãi đị= phnong) càp Giâv phép 
lièn vặn Viẹt Xaõi - Campudik cho phnong tiễn vận tải 3 su: 

Sả 
TT 

Bièn 3Ỏ 
xe 

Tạng 
tải 

C|M) 
săn 
xuãt 

Xhăn 
hiệu 

SỔ 
thung 

Sè min' 
Máu 
3ữn 

Thòi 
gian đẻ 

lĩĩrkt câp 
phép 

Cửa khiu 
xuảt - nhập 

1 2 ỉ 4 j 6 7 8 ũ lũ 
1 

5. Mục đích đi ra nước ngoài: 

6. Vùng hoạt động tại Campuchia: 

Bkm vị c am đ 0 an khõng £Ủ dung phương tiện cho nục đi ch kinh do anh V ận tãi V à chịu hữ àn 
toàn tri ch nhiệm trước pháp hiật vẻ nhừng lời khai nên trên. 

Ngày thãng năm 
Thủ trương đon vi 

Kỹ tên {đòng dâu ) 
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32. Thủ tục cấp/cấp lại giấy phép liên vận Việt - Lào đối với phương tiện 
phi thương mại và phương tiện thương mại phục vụ các công trình, dự án hoặc 
hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã trên lãnh thổ Lào. 

a) Trình tự thực hiện: 

-Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải (63 Lý Tự Trọng, phường Bến 
Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) hoặc gửi qua đường bưu điện, từ thứ hai đến 
thứ sáu và buổi sáng thứ bảy(buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; buổi 
chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút). 

- Bước 2: Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì sẽ cấp biên nhận hồ sơ có ngày hẹn trả 
kết quả trao cho người nộp. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn trực tiếp để 
người nộp hoàn thiện hồ sơ (đối với hồ sơ nộp trực tiếp) hoặc bằng văn bản (đối với 
hồ sơ nộp qua đường bưu điện) để người nộp hoàn thiện hồ sơ trong thời gian tối đa 
không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ. 

- Bước 3: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở 
Giao thông vận tải xem xét cấp giấy phép. Trường hợp không cấp phép phải trả lời 
bằng văn bản nêu rõ lý do. 

-Bước 4: Tổ chức, cá nhân căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết quả 
giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp nộp tại Sở Giao thông vận tải hoặc qua 
đường bưu điện. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào quy định (theo mẫu); 

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính Giấy đăng ký phương 
tiện, trường hợp phương tiện không thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân thì phải kèm 
theo hợp đồng của tổ chức, cá nhân với tổ chức cho thuê tài chính hoặc tổ chức, cá 
nhân có chức năng cho thuê tài sản theo quy định của pháp luật; 

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính Giấy chứng nhận kiểm 
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định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; 

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính Hợp đồng hoặc tài liệu 
chứng minh đơn vị đang thực hiện công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh trên 
lãnh thổ Lào (đối với doanh nghiệp, hợp tác xã phục vụ các công trình, dự án hoặc 
hoạt động kinh doanh trên lãnh thổ Lào); 

+ Quyết định cử đi công tác của cơ quan có thẩm quyền (đối với trường hợp đi 
công vụ và các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế đi công tác). 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

d) Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải 

g) Kết quả thủ tục hành chính: Giấy phép vận tải cho phương tiện hoặc văn 
bản nêu rõ lý do từ chối không cấp giấy phép. 

h) Lệ phí: Lệ phí Giấy phép vận tải liên vận là 50.000 đồng / lần / phương tiện. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào 
(Phụ lục 7b Thông tư số 88/2014/TT-BGTVT) 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Phương tiện thương mại thuộc xe ô tô chuyên chở người, hàng hóa và xe máy 
chuyên dùng lưu thông trên đường bộ phục vụ các công trình, dự án, hoạt động kinh 
doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã trên lãnh thổ Lào (không bao gồm xe ô tô và xe 
máy chuyên dùng sang Lào chủ yếu phục vụ thi công công trình, thời gian phục vụ 
thi công trên 30 ngày và kết thúc công trình mới về nước). Phương tiện thương mại 
phải được gắn thiết bị giám sát hành trình, có phù hiệu, biển hiệu và niên hạn sử dụng 
theo quy định. 

- Phương tiện phi thương mại bao gồm: 

+ Xe ô tô của các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế đi công tác, xe ô tô 
cứu hỏa, xe ô tô cứu thương, xe ô tô cứu hộ, xe ô tô thực hiện sứ mệnh nhân đạo (gọi 
chung là xe công vụ); 

+ Xe ô tô của cá nhân đi việc riêng (chỉ áp dụng đối với xe ô tô chở người dưới 
09 chỗ và xe ô tô bán tải (pick-up); 

+ Xe ô tô của doanh nghiệp, hợp tác xã đi công tác, tham quan, du lịch. 
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l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Thông tư số 88/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực 
hiện Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên 
giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước 
Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào. 

- Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ. 
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PHỤ LỤC 7B 

MẪU ĐƠN ĐÉ NGHỊ CẤP GIẲY PHÉP UÊN VẬN VIỆT - LẢO CHO PHƯƠNG 
TIỆN PHI THƯỜNG MẠI VẢ PHƯƠNG TIỆN THƯƠNG MẠI PHỤC vụ CÁC 

CÔNG rRÌXHr Dự ÁN HOẶC HOẠT ĐỘNG KINH DOẠNH CỦA DOANH 
NGHIẸP, HỢP TÁC XÃ TRÊN LÃNH THỎ LẢO 

(Ban hành kèm theo Thông tư sò 88/20Ỉ4/TT-3GTVTngày 31 tháng 12 năm 2014 của 
Bộ tncởng Bộ Giao thôỉỉg vận tảậ 

Tên đơn vựcá nhân CỘNG HÒ A XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆ T NAM 
đê nghị câp giây phep Độc lập -  Tự do -  Hạub pbũc 

ĐƠN ĐÊ NGHỊ 
CẪP GIẪY PHẼP LIÊN VẬN VỆT - LÃO 

Kinh gửi: 
1. Tên đơn vị (hoặc cả nhân): 
2. Địa chỉ: 
3. SỐ điên thoai: SổFax: .. 
4. Giây chứng nhận đãng ký kinh doanh sô ngáy câp cơ 
quan câp phép {đôi với trướng hợp phương tiện vận chuyên 
háng hóạ, người phục vụ mục đích kinh doanh của doanh nghiệp, hơp tác xã) 
5. Đê nghị Tông cục Đường bộ Việt Nam (hoặc Sỡ Giao thông vận tải địa phưtĩng) 

Số 
TT 

Biển 
sô xe 

Trọng 
tải 

(grá) 

Năm 
sãn 

xuẩt 
Nhãn 
hiệu 

Sổ 
khung 

Số 
máy 

Màu 
sơn 

Thời 
gian đe 

nghị 
clp 

phép 

Hinhthửc 
hoạt động 

(vận 
chuyền 

háng hda 
hay hành 
khách) 

Cửa 
khẩu 
Xuất-
nhập 

L 2 3 4 5 ố 7 8 9 10 11 
L 
2 
3 

<5. Mạc đích chuyên đĩ 
a) Công vụ: 
c) Hoạt động kinh 
doanh: 

b) Cà nhãn: 
d) MỊỊC đích khác 

, ngảy thảng năm 
Đạ i  diện doanlk ugbiệp, HTX 

hoặc cá nhân 
(Kỹ têỉị đóng dấu ị.nấu có) ) 
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33. Thủ tục cấp/cấp lại Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện 
thương mại thuộc các doanh nghiệp, hợp tác xã được cấp Giấy phép vận tải 
đường bộ quốc tế Việt - Lào. 

a) Trình tự thực hiện: 

-Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải (63 Lý Tự Trọng, phường Bến 
Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) hoặc gửi qua đường bưu điện, từ thứ hai đến 
thứ sáu và buổi sáng thứ bảy (buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; buổi 
chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút). 

- Bước 2: Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, kiểm tra và giải quyết hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì sẽ cấp biên nhận hồ sơ có ngày hẹn trả 
kết quả trao cho người nộp. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn trực tiếp để 
người nộp hoàn thiện hồ sơ (đối với hồ sơ nộp trực tiếp) hoặc bằng văn bản (đối với 
hồ sơ nộp qua đường bưu điện) để người nộp hoàn thiện hồ sơ trong thời gian tối đa 
không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ. 

- Bước 3: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở 
Giao thông vận tải xem xét cấp giấy phép. Trường hợp không cấp phép phải trả lời 
bằng văn bản nêu rõ lý do. 

-Bước 4: Tổ chức, cá nhân căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết quả 
giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp nộp tại Sở Giao thông vận tải hoặc qua 
đường bưu điện. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đối với trường hợp cấp Giấy phép: 

• Đơn đề nghị cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào (theo mẫu); 

• Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếuGiấy 
phép vận tải đường bộ quốc tế Việt - Lào; 

• Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu Giấy 
đăng ký phương tiện và hợp đồng thuê phương tiện với tổ chức, cá nhân cho thuê tài 
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chính hoặc cho thuê tài sản, hợp đồng thuê phương tiện giữa thành viên và hợp tác xã 
nếu phương tiện không thuộc sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải; 

• Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu Giấy 
chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; 

• Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu Văn bản 
chấp thuận khai thác tuyến, văn bản thay thế phương tiện hoặc văn bản bổ sung 
phương tiện của cơ quan quản lý tuyến và hợp đồng đón trả khách tại bến xe ở Việt 
Nam và Lào (đối với phương tiện kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định). 

+ Đối với trường hợp cấp lại Giấy phép: 

• Đơn đề nghị cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào (theo mẫu); 

• Giấy phép hết hạn hoặc hư hỏng. 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ khi nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải. 

g) Kết quả thủ tục hành chính: Giấy phép vận tải cho phương tiện hoặc văn 
bản nêu rõ lý do từ chối không cấp giấy phép. 

h) Lệ phí: Lệ phí Giấy phép vận tải liên vận là 50.000 đồng/lần /phương tiện. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào 
(Phụ lục 7a Thông tư số 88/2014/TT-BGTVT). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trường hợp cấp lại do bị 
mất giấy phép phải nêu rõ lý do. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và 
điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. 

- Thông tư số 88/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởngBộ Giao 
thông vận tải, hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực 
hiện Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên 
giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước 
Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào. 
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- Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ. 
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PHU LỤC 7 a 
MẦU ĐƠN ĐẺ NGHỊ CẮP G1ẨY PHÉP LIÊN VẬN VỊẸT - LÀO CHO PHƯƠNG TIỆN 

KINH DOANH VẬN TẢI 
(Ban hãnh kèm iheo ĩhôtig iưs£ 88/2014/TT-SGĨVTngày 31 íkáĩig ỉ2 ĩĩãm 2014 của 3Ộ 

írưởng 3Ộ Giao thống vận ìài) 
Tền do anh nghiệp: HTX CỘNG HOA XÁ Hpi CHU NGHĨA \TẸ r NAM 
đê nghị câp giây phép Độc lập - Tự do - Hạnh pliúc 

ĐƠN ĐÈ NGHỊ 
CẤP GIẮY PHÉP LIÊN VẠN \TẸr - LÃO CHỎ PHƯƠN G TIỆN KESH DOANH 

VẠN TÃI 
Kinh gũi: 

1. Tên doanh nghiẹp, HTX: 
2. ĐỊa chi: 
3. Sõ điện thoại: Sõ Fax: 
4. Giây phép vận tii đường bộ quòctẽ Việt - Lào do Tôn§ cụcĐnửng bộ VíÈt Nam cip số: 

ngày cấp: 
5. Đẽ nshị TÕ11§ cục ĐưỏTkgbtì Việt Nam (hoặc Sỡ Giao thũng vận tài địa phương) câp Giàv 

Sổ 
TT 

Biên 50 
xe 

Trọng 
tải (ghe) 

Năm 
sỉn 
xuât 

Xhãn 
hiệu 

SỔ 
khung Sõ mà} Màu 

3tm 

Thời 
gian đê 

nzhị cãp 
Giấy 
phép 

Hinh thức 
hoạt động 

(vận 
chuyèn 

hàng hóa 
hay hàĩih 
khách) 

Cửa khấu 
Xuất-
nhập 

1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 
1 
2 
3 

Ẽ. Lo ại hinh kinh do anh vận tãi: 
a) H ành khá ch the 0 tuyên cô định 
c) Hànhkhẩchtheo hợp đồng 

b) Khách du lị ch: 
d) Vạn tải hàng hóa: 

Ghi ekú: Đỏi vài pìuĩơĩíg tiéỉi vân chuịén. hãnh khách theo tuyên cò đinh bỏ sutig tìiém. 
cẩc ĩhòng ĩinsau: 
Tuyên: đi và ngược lại 
BỄnđi: Bến xe {tìiuộctinh: Việt Nam) 
Benđên: Bên xe (thuộc tinh: ) 
Cự ly vận chuyên: km 
Hành ưinh tuy ênđưcmg: 
3â được Tong cục ĐnửngbA Việt Nam chãp thuận khai thấc tuvêntại cõng vãn £0 

ngày 

ngàv tháng năm 
Sai diên doanh nghỉẼp, HTX 

fK~í! tên, đóng dầu ) 
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34. Thủ tục gia hạn Giấy phép liên vận Lào - Việt và thời gian lưu hành tại 
Việt Nam cho phương tiện của Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh, hết hạn giấy 
phép hoặc quá thời gian lưu hành tại Việt Nam nếu có lý do chính đáng (thiên 
tai, tai nạn, hỏng không sửa chữa kịp) 

a) Trình tự thực hiện: 

-Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải (63 Lý Tự Trọng, phường Bến 
Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) hoặc gửi qua đường bưu điện, từ thứ hai đến 
thứ sáu và buổi sáng thứ bảy (buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; buổi 
chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút). 

- Bước 2: Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì sẽ cấp biên nhận hồ sơ có ngày hẹn trả 
kết quả trao cho người nộp. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn đề người nộp 
hoàn thiện hồ sơ. 

- Bước 3: Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở 
Giao thông vận tải xem xét gia hạn cho phương tiện. Trường hợp không gia hạn phải 
trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do ngay trong ngày nhận được hồ sơ. 

-Bước 4: Tổ chức, cá nhân căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết quả 
giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp nộp tại Sở Giao thông vận tải hoặc qua 
đường bưu điện. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Bản chính Giấy phép liên vận Lào Việt; 

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu Giấy 
đăng ký phương tiện; 

+ Đơn đề nghị gia hạn (theo mẫu). 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

d) Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 
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e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải 

g) Kết quả thủ tục hành chính: Xác nhận trực tiếp lên Giấy phép vận tải hoặc 
văn bản nêu lý do không gia hạn. 

h) Lệ phí: Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị gia hạn (Phụ lục 8 Thông tư số 
88/2014/TT -B GTVT). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Gia hạn Giấy phép liên vận và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện 
của Lào đang lưu trú tại thành phố Hồ Chí Minh, hết hạn giấy phép hoặc quá thời 
gian lưu hành tại Việt Nam nếu có lý do chính đáng (thiên tai, tai nạn, hỏng không 
sửa chữa kịp) được gia hạn 01 (một) lần với thời hạn không quá 10 (mười) ngày kể từ 
ngày hết hạn. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Thông tư số 88/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải, hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực 
hiện Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên 
giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước 
Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào. 
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MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP LIÊN VẬN CHO XE CỦA LÀO 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2014 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) 

Tên đơn vị/cá nhân đề nghị gia CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
hạn Giấy phép liên vận của Lào SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM 

Company/Individual name Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
applying for extension of Laos - Independence - Freedom - Happiness 

Viet Nam Cross-border 
Transport Permit 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 
GIA HẠN GIẤY PHÉP LIÊN VẬN LÀO - VIỆT 

APPLICATION FOR EXTENDING OF LAOS-VIET NAM 
CROSS- BORDER TRANSPORT PERMIT 

Kính gửi (To): 
1. Tên đơn vị (hoặc cá nhân): Name (organization or individual) 

2. Địa chỉ: (Address) 
3.Số điện thoại: (Tel No.) Số Fax: (Fax No.): 
4. Đề nghị Sở Giao thông vận tải gia hạn Giấy phép liên vận 

Lào - Việt cho phương tiện vận tải sau: Kindly request Provincial Transport 
Department of to extend the validity of Laos - Viet Nam Cross-
Border Transport Permit(s) for the following vehicle(s): 

- Biển số xe xin gia hạn (Registration No.): 
- Giấy phép liên vận Lào - Việt số: .... Ngày cấp ... Nơi cấp: 

Có giá trị đến: 
Laos - Viet Nam Cross-Border Transport Permit No.: ...Date of issue Issuing 
Authority...Date of expiry 

- Thời gian nhập cảnh vào Việt Nam: ngày tháng năm 
Date of entry into Viet Nam: month year 

- Thời hạn đề nghị được gia hạn thêm (lựa chọn 1 trong 2 nội dung sau để 
khai): 
Proposed extended duration (choose one of the two following options): 

+ Gia hạn Giấy phép liên vận: ....ngày, từ ngày ... tháng ... năm ... đến ngày ... 
tháng ... năm ... 
Extension for: days, from date month .... year to date 
month ... year 

+ Gia hạn chuyến đi: ngày, từ ngày ... tháng ... năm ... đến ngày ... tháng 
... năm 
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Extension for Journey: days, from date ... month ... year ... to date ... 
month... year... 

5. Lý do đề nghị gia hạn (The reasons for extension): 

6. Chúng tôi xin cam kết (We commit): 
a) Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung 

Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép liên vận Lào - Việt cho phương tiện và các văn bản 
kèm theo (To take full responsibility for the truthfulness and accuracy of the 
application for extending Laos-Viet Nam Cross-Border Transport Permit for vehicles 
and the attached documents). 

b) Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam cũng như 
những quy định ghi trong Nghị định thư thực hiện Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi 
cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa Lào và Việt Nam. (To 
comply strictly with all provisions of Vietnamese Laws as well as the provisions of 
the Protocol to Implement the Agreement to Facilitate Cross-border Movement of 
Motor vehicles between Laos and Viet Nam). 

, ngày (date) tháng (month) năm 
(year) 

Đại diện đơn vị (Representative of the Company) 
Ký tên/Signature 

Lái xe, chủ phương tiện hoặc người được ủy quyền 
(Driver, vehicle owner or authorized person). 
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35. Thủ tục gia hạn đối với phương tiện phi thương mại của Campuchia lưu 
trú tại Việt Nam 

a) Trình tự thực hiện: 

-Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải (63 Lý Tự Trọng, phường Bến 
Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) hoặc gửi qua đường bưu điện, từ thứ hai đến 
thứ sáu và buổi sáng thứ bảy (buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; buổi 
chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút). 

- Bước 2: Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì sẽ cấp biên nhận hồ sơ có ngày hẹn trả 
kết quả trao cho người nộp. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn đề người nộp 
hoàn thiện hồ sơ. 

- Bước 3: Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ đúng 
quy định, Sở Giao thông vận tải gia hạn giấy phép vận tải cho phương tiện. Trường 
hợp không gia hạn phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do ngay trong ngày nhận hồ sơ. 

-Bước 4: Tổ chức, cá nhân căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết quả 
giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp nộp tại Sở Giao thông vận tải hoặc qua 
đường bưu điện. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Bản chính Giấy phép liên vận Campuchia - Việt Nam; 

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu Giấy 
đăng ký phương tiện; 

+ Đơn đề nghị gia hạn (theo mẫu). 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

d) Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải 
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g) Kết quả thủ tục hành chính: Xác nhận trực tiếp lên Giấy phép liên vận 
Campuchia-Việt Nam hoặc văn bản nêu lý do không gia hạn. 

h) Lệ phí: Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị gia hạn giấy phép liên vận 
Campuchia - Việt Nam (Phụ lục 8 Thông tư số 39/2015/TT-BGTVT). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Phương tiện của 
Campuchia hết hạn giấy phép hoặc quá thời gian lưu hành tại Việt Nam nếu có lý do 
chính đáng (thiên tai, tai nạn, hỏng không sửa chữa kịp) sẽ được gia hạn và mỗi lần 
gia hạn không quá 10 ngày kể từ ngày hết hạn lưu trú (Điều 17 của Thông tư số 
3 9/2015/TT -BGTVT) 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Thông tư số 39/2015/TT-BGTVT ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải hướng dẫn thi hành một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện 
Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia. 
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Phụ lục 8. Mẫu đơn đề nghị gia hạn Giấy phép liên vận cho xe của Campuchia 

(Ban hành kèm theo Thông tư sô 39 /2015/TT-BGTVT ngày 31 tháng 7 năm 2015 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) 

Tên đơn vị/cá nhân đề nghị CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
gia hạn Giấy phép liên vận SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM 
của Campuchia 

Company/Individual name Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
aPPlỳing for extensi°n of Independence - Freedom - Happiness 
Cambodia - Viet Nam Cross-
border Transport Permit 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 
GIA HẠN GIẤY PHÉP LIÊN VẬN CAMPUCHIA - VIỆT NAM 

APPLICATION FOR EXTENDING OF CAMBODIA-VIET NAM 
CROSS - BORDER TRANSPORT PERMIT 

Kính gửi (To): 

1. Tên đơn vị (hoặc cá nhân): Name (organization or individual) 

2. Địa chỉ: (Address) 

3.Số điện thoại: (TelNo.) Số Fax: (Fax No.): 

Ngày cấp (Date of issue) Cơ quan cấp (Issuing Authority) 

4. Đề nghị Sở Giao thông vận tải gia hạn Giấy phép liên vận 
Campuchia - Việt Nam cho phương tiện vận tải sau: Kindly request Provincial 
Transport Department of. to extend the validity of Cambodia - Viet Nam 
Cross- Border Transport Permit(s) for the following vehicle(s): 

- Biển số xe xin gia hạn (Registration No.): 
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- Giấy phép liên vận Campuchia - Việt Nam số: .... Ngày cấp ... Nơi cấp: ... 
Có giá trị đến: 
Cambodia - Viet Nam Cross-Border Transport Permit No.:...Date of issue Issuing 
Authority...Date of expiry 

- Thời gian nhập cảnh vào Việt Nam: ngày tháng năm 
Date of entry into Viet Nam: month year 

- Thời hạn đề nghị được gia hạn thêm (lựa chọn 1 trong 2 nội dung sau để khai): 
Proposed extended duration (choose one of the two following options): 

+ Gia hạn Giấy phép liên vận: ....ngày, từ ngày ... tháng ... năm ... đến ngày ... 
tháng ... năm ... 

Extension for: days, from date month year to date month ... 
year 

+ Gia hạn chuyến đi: ngày, từ ngày ... tháng ... năm ... đến ngày ... tháng 
... năm 
Extension for Journey: days, from date ... month ... year ... to date ... 
..month ... year... 

5. Lý do đề nghị gia hạn (The reasons for extension): 

6. Chúng tôi xin cam kết (We commit): 

a) Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung Đơn đề 
nghị gia hạn Giấy phép liên vận Campuchia - Việt Nam cho phương tiện và các văn 
bản kèm theo (To take full responsibility for the truthfulness and accuracy of the 
application for extending Cambodia-Viet Nam Cross-Border Transport Permit for 
vehicles and the attached documents). 

b) Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam cũng như những 
quy định ghi trong Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa 
Campuchia và Việt Nam. (To comply strictly with all provisions of Vietnamese Laws 
as well as the provisions of the Protocol implementation of the Road Transport 
Agreement Cambodia and Viet Nam). 

, ngày (date) tháng (month) năm (year)... 

Đại diện đơn vị (Representative of the Company) 

Ký tên/Signature 

Lái xe, chủ phương tiện hoặc người được ủy quyền 

(Driver, vehicle owner or authorizedperson). 
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36. Thủ tục cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Lào - Campuchia đối với xe 
vận tải hành khách tuyến cố định 

a) Trình tự thực hiện: 

-Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải (63 Lý Tự Trọng, phường Bến 
Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) hoặc gửi qua đường bưu điện, từ thứ hai đến 
thứ sáu và buổi sáng thứ bảy (buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; buổi 
chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút). 

- Bước 2: Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, kiểm tra và giải quyết hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì sẽ cấp biên nhận hồ sơ có ngày hẹn trả 
kết quả trao cho người nộp. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn ngay trong 
ngày làm việc để người nộp hoàn thiện hồ sơ (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp) 
hoặc bằng văn bản chậm nhất sau 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ 
(đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp). 

- Bước 3: Trong thời hạn 03 (hai) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ đúng 
quy định, Sở Giao thông vận tải cấp giấy phép vận tải cho phương tiện. Trường hợp 
không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do ngay trong ngày nhận hồ 
sơ. 

-Bước 4: Tổ chức, cá nhân căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết quả 
giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp nộp tại Sở Giao thông vận tải hoặc qua 
đường bưu điện. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép liên vận Campuchia - Lào - Việt cho phương tiện 
thương mại (theo mẫu); 

+Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu Giấy 
phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối 
với đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép 
kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; 
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+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu Giấy 
đăng ký phương tiện; 

+ Văn bản chấp thuận khai thác tuyến (đối với phương tiện kinh doanh vận tải 
hành khách theo tuyến cố định); 

+ Trường hợp phương tiện không thuộc sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải thì 
phải xuất trình thêm bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối 
chiếu tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp của đơn vị kinh doanh vận tải với 
phương tiện đó. 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

d) Thời hạn giải quyết: 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải 

g) Kết quả thủ tục hành chính: Giấy phép liên vận cho phương tiện hoặc văn 
bản nêu rõ lý do từ chối không cấp giấy phép. 

h) Lệ phí: 50.000 đồng/ lần/ phương tiện 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy phép liên vận CLV cho 
phương tiện thương mại (Phụ lục VI Thông tư số 63/2013/TT-BGTVT) 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Thông tư số 63/2013/TT-BGTVT ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Bản ghi nhớ giữa Chính phủ các 
nước Vương quốc Campuchia, Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam về vận tải đường bộ. 

- Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ. 
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PHỤ LỤC VI 
MẪU Đ ƠN ĐẺ NGHỊ CÁP GIÀY PHEP LÈN VẶN CLV CHO PHƯƠNG TTẸNTHƯƠNG MẠI 
(Ban hành hèm ŨĨẼỮ Thõng ùrsó ÓÌ 2ỮỈ3 TT 3GTVT ĩĩgắv- 3Ầ ứĩàỉĩg 12 ĩìắm 2013 của Bộ ÍTUỚHg 30 

Giao ikổìĩg yậĩĩ iãụ 
Tên đtm vị kinh doanh vận tải CỌNG HÒA XÀ HỌI CHỦ N GHÌ A VIẸT NAM 

đé nzhj cấp 2Íáv phép Đặc lập-Tự du -Hạnh phúc 

ĐŨLYĐENGHỊ 
CẮP GI AV PHEP LIÊN VẠN CLV CHO PHƯƠNG nẸN THƯƠNG MẠI 

KmTi gủi 
1. TẾn đen vị (Pnãccánhãa): 
2. Địa chi: 
3. sốđiộitbaại: sôFax: 
4. ĐỄ n?hị TỎHẸ CK fhrỉnỊg bộ Việt Xam (Sõ Giao thònz vặn tái địa phưsiLẸ) càp Giâv ipỈLÉp lién 

Sô 
TT 

Bién SŨ 
xe 

Trạng 
tằi 

(ghế) 

Nần 
sân xnẩl 

Nhàn 
hiện 

Sô 
khunz 

Sô 
máy 

Mìn 
SCD 

Thời 
EÍan dí 
nghị 
cáp 

phép 

Hinh thức 
hoạt íộng 

(ván dmyen 
háng hóa 
hav hành 
khách) 

Cửa kháu 
X u â t- >" h ập 

cãnh 

1 1 3 4 5 tì 7 s 9 10 11 
1 
2 
3 

5. Loại hiiửi kinh doanh vận tái: 
ị)H=iửi kh=cli theo tựyén cỏ ctỹih- = b)Khác±i du lặt = 
c)Hỉnh khách ửieo hạỊj đòns: = d) Vặn tẼi hiu? hóa; = 
Ghi ch ũ: Đối vói phương ũện VỆK dụpẨi hãỉth khách ứi eo ÍM1ỂH cố địỉĩìí bớ sung ứi ém các 
ứtôngíỉỉ\ stm: 
Tuvèn: đi và •gnợc lại 
B én đi: B ài xe (thược tĩnh: .Việt Nam) 
B én đèn: B ài xe .(thuộc tĩnh: ) 
Cự ly vặn đmvèn: km 
HèiQi trLuli tLiyQi đưÒBg: 
Đã được Sõ Giao thònz vặn tái .chảp thuận líhii thác tuyên tại câag vân aỏ 

n^àv thin? H=ILL 

rNgậy ihàĩĩg nám 
Thủ ơ-ỉtớng ãơn vị 
(Ký tên, đỏng đẩu) 
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37. Thủ tục cấp lại Giấy phép liên vận Việt Nam - Lào - Campuchia đối với 
xe vận tải hành khách tuyến cố định 

a) Trình tự thực hiện: 

-Bước 1: Tổ chức, cá nhân (có Giấy phép bị hết thời hạn hoặc Giấy phép bị hư 
hỏng, Giấy phép bị mất) chuẩn bị hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải (63 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, 
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) hoặc gửi qua đường bưu điện, từ thứ hai đến thứ 
sáu và buổi sáng thứ bảy (buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; buổi chiều 
từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút). 

- Bước 2: Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, kiểm tra và giải quyết hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì sẽ cấp biên nhận hồ sơ có ngày hẹn trả 
kết quả trao cho người nộp. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn ngay trong 
ngày làm việc để người nộp hoàn thiện hồ sơ (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp) 
hoặc bằng văn bản chậm nhất sau 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ 
(đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp). 

- Bước 3: Trong thời hạn 03 (hai) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ đúng 
quy định, Sở Giao thông vận tải cấp lại giấy phép vận tải cho phương tiện. Trường 
hợp không cấp lại giấy phép phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do ngay trong ngày 
nhận hồ sơ. 

-Bước 4: Tổ chức, cá nhân căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết quả 
giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp nộp tại Sở Giao thông vận tải hoặc qua 
đường bưu điện. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép liên vận Campuchia - Lào - Việt cho phương tiện 
thương mại (theo mẫu); 

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu Giấy 
phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối 
với đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép 
kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; 
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+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu Giấy 
đăng ký phương tiện; 

+ Văn bản chấp thuận khai thác tuyến (đối với phương tiện kinh doanh vận tải 
hành khách theo tuyến cố định); 

+ Trường hợp phương tiện không thuộc sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải thì 
phải xuất trình thêm bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối 
chiếu tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp của đơn vị kinh doanh vận tải với 
phương tiện đó. 

+ Giấy phép cũ hoặc Giấy phép hư hỏng nộp về Sở Giao thông vận tải; trường 
hợp mất Giấy phép phải có công văn báo cáo và cam kết về việc mất Giấy phép. 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

d) Thời hạn giải quyết: 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải 

g) Kết quả thủ tục hành chính: Giấy phép liên vận cho phương tiện hoặc văn 
bản nêu rõ lý do từ chối không cấp giấy phép. 

h) Lệ phí: 50.000 đồng/ lần/ phương tiện 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy phép liên vận CLV cho 
phương tiện thương mại (Phụ lục VI Thông tư số 63/2013/TT-BGTVT) 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Thông tư số 63/2013/TT-BGTVT ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Bản ghi nhớ giữa Chính phủ các 
nước Vương quốc Campuchia, Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam về vận tải đường bộ. 

- Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ. 
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PHỤ LỤC VI 
MẪU ĐƠN ĐẺ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP LIẾN VẠN CLV CHO PHƯƠNG TTỆN THUtSNG MẠI 
{Ban hành kém theo Thăng ÌỈÍ50 63/2013/TTBGTVTụgậy 31 iháng 12 năm 201 ĩ của Bộ trĩiỞHg 30 

Giao íhôỉĩg ván iẩi) 
Tên đơn lị kinh doanh rạn tii CỌNG HÒA XÀ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

đ e  r i E t i ị  c á p  s i á v  p h é p  Đ ộ c  l ậ p  - T ự d ữ - H ạ n h  p h ú c  

ĐƠN ĐE NGHỊ 
CẮP GIAY PHEP LIÊN VẠN CLV CHO PHƯƠNG HẸN THƯƠNG MẠI 

Kinh gủi 
1. Tên đ^n VỊ ílioặc cá nhãn): 
1. Địa chĩ: 
3- SÔ điền thoại: _sỔFax: 
4. Để n?hị Tốag cpc Điràng bộ Việt Xam (Sỏ Giao thòii^ vận tái đị= pỉtnrtmg) íập Gíảv phép liễn 

s& Bién sò Tr»ng Nỉm Nhàn Sô Sô Máu Thủi Hinh thức Cửa kháu 
II XK tãJ ỉãũxuâi  hieu khuns niáv scrn giũD 3í  hoạ tđộng Xuait-Xhập 

(ghé) nẹhị (vậũ chu vén cãnh 
cap háng hóa 

phép hav hành 
khách} 

1 2 3 4 5 tì 7 3 9 10 11 
1 
2 
3 

5l Loại hiĩửi kinh doanlL vận tãi: 
a) H ánh khácli theo mvên cô định: z b) Khách đu lịcỈL z 
c)Hảiửi kháđi theo hơp (Jòn5: z <Ị) Vận tii bàg hóa: z 
Ghi ch ũ. Đóỉ vđi pỉurơTt.g õện tận ch HiỂTt hành khdch ứiỂOtuvén cồ địrth bô sung ứi Ếm cdc 
ĩhôrtgóit Sữỉi,-
Tuvèn: đi và Bgnạc lại 
Bèn đi: Bễnxe Ctbuộc tẾih: Việt Xam) 
Bèuđài: Bễn xe .(thuộc tĩnh: ) 
Cự lv vận dmvsn: km 
HMhtMÌi tựyền đung: 
Đã được Sỏ Giao thònz vận tải diàp thuận kh=i ửiác mvễn tại á>nF vãn 3Ố 

•gảy tliiụz n=ra 

,Agíĩv tháng năm 
Thủ itĩẰicớỉĩg đon Vỉ 
(Kỹ IỀĨĨ. đóng dẩii) 
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38. Thủ tục cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Lào - Campuchia đối với xe 
phi thương mại 

a) Trình tự thực hiện: 

-Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải (63 Lý Tự Trọng, phường Bến 
Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) hoặc gửi qua đường bưu điện, từ thứ hai đến 
thứ sáu và buổi sáng thứ bảy (buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; buổi 
chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút). 

- Bước 2: Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì sẽ cấp biên nhận hồ sơ có ngày hẹn trả 
kết quả trao cho người nộp. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn ngay trong 
ngày làm việc để người nộp hoàn thiện hồ sơ (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp) 
hoặc bằng văn bản chậm nhất sau 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ 
(đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp). 

- Bước 3: Trong thời hạn 03 (hai) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ đúng 
quy định, Sở Giao thông vận tải cấp giấy phép vận tải cho phương tiện. Trường hợp 
không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do ngay trong ngày nhận hồ 
sơ. 

-Bước 4: Tổ chức, cá nhân căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết quả 
giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp nộp tại Sở Giao thông vận tải hoặc qua 
đường bưu điện. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép liên vận CLV cho phương tiện phi thương mại 
(theo mẫu); 

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu Giấy 
đăng ký phương tiện. Trường hợp phương tiện không thuộc sở hữu của tổ chức, cá 
nhân thì phải kèm theo bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để 
đối chiếu tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, các nhân với 
phương tiện đó. 
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+ Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện công trình, dự án hoặc hoạt động 
kinh doanh trên lãnh thổ Lào hoặc Campuchia thì kèm theobản sao có chứng thực 
Hợp đồng hoặc tài liệu chứng minh đơn vị đang thực hiện công trình, dự án hoặc hoạt 
động kinh doanh, trên lãnh thổ Lào, Campuchia. 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

d) Thời hạn giải quyết: 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải 

g) Kết quả thủ tục hành chính: Giấy phép liên vận cho phương tiện hoặc văn 
bản nêu rõ lý do từ chối không cấp giấy phép. 

h) Lệ phí: 50.000 đồng/ lần/ phương tiện 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy phép liên vận CLV cho 
phương tiện phi thương mại (Phụ lục VII Thông tư số 63/2013/TT-BGTVT) 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Thông tư số 63/2013/TT-BGTVT ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải, hướng dẫn thực hiện một số điều của Bản ghi nhớ giữa Chính phủ các 
nước Vương quốc Campuchia, Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam về vận tải đường bộ. 

- Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ. 
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PHỤ LỤC MI 
MAU ĐƠN ĐE NGHỊ CÁP GIÁT PHEP LEN VẶN CLV CHO PHUữNG nỆN 

PIDTHƯƠNG MẠĨ 
(Ban hành kém ỪÌSO Thôitghỉsó 63/2013/TT-BGTYTngày 31 ihàỉỉg 12 nãm 2013 cùa Bộ ừtrỞHg 3ệ 

Giao íhõng vận tải) 

Tên đơn lị/tộ dinc đ£ nghị CỌNG HOA XA HỘI CHỮ NGHIA YIẸT NAM 
câp phép Độc lập - Iựdo-Hạnh phúc 

ĐƠN ĐE NGHI 
CÁP GIAY PHEP LIÊN VẠN CLV CHO PHƯƠNG HẸN PHI THƯƠNG MẠI 

RMi EỦi: 
1. đo* vị Quặc Gã nhân): 
2. Địa dii: 
3. Sòđiạithoại: sôPat 
4. Giây phép dmagáhỊii đlns tv kinh doanh 30 nsày íàp co qu=n íàp phép 

(đòi vói tanòiig hsp phưsnĩtiái vận ihuyài bàg hóa. •gnòi phụ; vụ mục đidi kinh 
doanh của doatủi n?hiẻỊj. hạp tác xậ). 
5. Đs n?hị Tống cục Điròng bộ Việt Nam (hoặc Sà Giao thòn? vận tải địa phưans) càp Giây phsp 

4 liái vạn CL.V cho pkưaỊgtiin phi ứiưai.g ILLỊÍ san: 
Sô Bién ỉồ Tron? tái Năm ỉãn Xhăn sa Sũ úy Máu rhới H inh thức Cửa khàu 
TT xe CgbẼiỊ xuàt hièu khun? 3011 eian đè hoạt độns Xuàt- Xhàp 

n?hi (vàn dmvài cảnh 
càp hiu? hóa 

phép hay hinh 
khách) 

1 2 3 4 5 tì 7 8 9 10 11 
1 
2 
3 

6. Mục điíh cknyản đi: 
a)CồnẸVỊỊ: I lị)Cá nhìn: • 
c)Phục vụ Hoạt độns của doaáh nshièp. HTX: = d)Mục đidi khác: = 

.nsàv thái? nãn 
Thủ trnỏng đon vị 
(Ký ỂẾH, đóng dẩụ) 

(Xem tiếp Công báo số 145+146) 
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